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DỰ THẢO BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2026
I. ĐẤT Ở, ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP, ĐẤT SỬ DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

1. Xã Hợp Thành
	TT
	Tên đơn vị hành chính, vị trí, tuyến đường
	Giá đất (1.000 đồng/m2)

	
	
	Đất ở
	Đất TMDV
	Đất SXKD PNN, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

	A
	ĐƯỜNG TỈNH LỘ
	
	
	

	I
	TỈNH LỘ 263 (từ Quốc lộ 3 đến hết đất xã Hợp Thành)
	
	
	

	1
	Từ Km1 + 900 đến Km3
	3.000
	1.800
	1.500

	2
	Từ Km3 đến Km4
	4.000
	2.400
	2.000

	3
	Từ Km4 đến Km7 + 300
	3.800
	2.280
	1.900

	4
	Từ Km7 + 300 đến qua ngã tư Ôn Lương cũ 100m
	7.500
	4.500
	3.750

	5
	Từ qua ngã tư Ôn Lương cũ 100m đến hết đất xã Hợp Thành
	4.000
	2.400
	2.000

	*
	Trục phụ
	
	
	

	1
	Từ Tỉnh lộ 263 đến hết đất Hội đặc thù xã Hợp Thành (ngã ba)
	4.000
	2.400
	2.000

	2
	Từ Tỉnh lộ 263 đến hết đất Hội đặc thù xã Hợp Thành (ngã ba) + 100m đi 2 nhánh
	2.500
	1.500
	1.250

	3
	Từ Tỉnh lộ 263 (Km8 + 780, xóm Khau Lai) đến ngã ba sau Trạm Y tế
	1.400
	840
	700

	4
	Từ Tỉnh lộ 263 (Km9 + 300) qua Nhà văn hóa xóm Xuân Trường nối Tỉnh lộ 263 (Km9 + 900)
	1.000
	600
	500

	B
	CÁC ĐƯỜNG LIÊN XÃ
	
	
	

	I
	TUYẾN ĐƯỜNG PHỦ LÝ - YÊN TRẠCH
	
	
	

	1
	Từ nút giao Tỉnh lộ 263 đến cầu tràn Na Dau
	1.700
	1.020
	850

	2
	Từ cầu tràn Na Dau đến hết đất xã Hợp Thành
	1.300
	780
	650

	3
	Từ địa phận xóm Hạ xã Yên Đổ (giáp đất xã Phủ Lý) đến hết đất xóm Trung
	1.300
	780
	650

	4
	Từ giáp đất xóm Trung qua Quốc lộ 3C đến cống xóm Thượng
	1.700
	1.020
	850

	5
	Từ cống xóm Thượng qua xóm An Thắng đến hết địa phận xóm Ao Then
	1.300
	780
	650

	6
	Từ hết địa phận xóm Ao Then đến Quốc lộ 3
	1.700
	1.020
	850

	C
	CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHÁC TRONG KHU DÂN CƯ
	
	
	

	1
	Đường ATK Hợp Thành – Phủ Lý
	
	
	

	1.1
	Từ ngã ba chợ Hợp Thành đến ngã ba Phú Thành
	3.000
	1.800
	1.500

	1.2
	Từ ngã 3 Phú Thành đến Bưu điện văn hóa xã Hợp Thành (cũ)
	1.700
	1.020
	850

	1.3
	Từ Bưu điện Văn hóa xã đi xóm Khuân Lân đến điểm rẽ vào ngõ Nghệ Sĩ
	1.300
	780
	650

	1.4
	Từ điểm rẽ vào ngõ Nghệ Sĩ đến cầu Na Lậu (gặp Tỉnh lộ 263)
	1.700
	1.020
	850

	2
	Từ ngã ba làng Mon (cũ) đến Nhà văn hóa Khuân Lân + 400
	1.400
	840
	700

	3
	Tuyến bê tông xóm Kết Thành (đường nối đường Tỉnh lộ 263 với đường Phủ Lý - ATK Hợp Thành)
	1.000
	600
	500

	4
	Tuyến trục B từ đất xóm Phú Thành đến giáp đất xóm Làng Mới
	1.400
	840
	700

	5
	Từ ngã 3 Đình Làng Mới + 100m đến giáp xóm Hàm Rồng, xã Đức Lương
	1.400
	840
	700

	6
	Đường bê tông liên xóm Tiến Bộ - Bo Chè (nối đường ATK Phủ Lý - Hợp Thành đến nhà ông Tổng, xóm Bo Chè)
	1.000
	600
	500

	7
	Đường bê tông liên xóm Tiến Thành - Bo Chè - Tiến Bộ (từ Nhà văn hóa xóm Kết - Tiến Thành đến Bưu điện Văn hóa xã Hợp Thành cũ)
	1.000
	600
	500

	8
	Đường bê tông Đồng Đào - xóm Khuân Lân
	1.000
	600
	500

	9
	Đường ngã ba Bán Ẻng (giáp đường ATK Phủ Lý - Hợp Thành) vào hồ Bãi Ổi (hết thửa đất số 92, TBĐ 26)
	1.000
	600
	500

	10
	Đường bê tông xóm Mãn Quang đi xóm Phúc Sơn, xã Đức Lương
	1.000
	600
	500

	11
	Đường bê tông xóm Quyết Tiến (từ Trường Tiểu học Hợp Thành đến đường trục B Phú Thành đi Làng Mới
	1.000
	600
	500

	12
	Đường bê tông xóm Phú Thành (đường nối Tỉnh lộ 263 với đường ATK Phủ Lý - Hợp Thành)
	1.400
	840
	700

	13
	Đường làng nghề xã Ôn Lương cũ
	
	
	

	13.1
	Từ ngã ba xóm Bản Đông đến hết sân bóng thể thao xóm Đầm Rum
	1.400
	840
	700

	13.2
	Đoạn đường còn lại thuộc đường làng nghề xã Ôn Lương
	1.400
	840
	700

	13.3
	Từ Nhà văn hóa xóm Na Tủn đến nhánh 3 đường làng nghề
	1.000
	600
	500

	14
	Nhánh rẽ Tỉnh lộ 263 + 200m đi Trạm Y tế xã Ôn Lương cũ
	4.000
	2.400
	2.000

	15
	Đường du lịch làng nghề hồ Na Mạt
	
	
	

	15.1
	Từ Tỉnh lộ 263 + 150m đi xóm Na Pặng
	2.000
	1.200
	1.000

	15.2
	Từ ngã ba xóm Bản Đông + 100m đi hồ Na Mạt
	1.500
	900
	750

	15.3
	Từ qua ngã ba xóm Bản Đông + 100 đến qua hồ Na Mạt 100m
	1.400
	840
	700

	16
	Nhánh rẽ từ ngã ba Cầu Gãy xã Hợp Thành đến hết xóm Cây Thị
	1.500
	900
	750

	17
	Đường bê tông nối nhánh rẽ từ ngã ba Cầu Gãy, xã Hợp Thành đi đến giáp đất xóm Cây Thị
	1.000
	600
	500

	D
	CÁC KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN
	
	
	

	1
	Khu dân cư nông thôn Trung tâm xã Ôn Lương (cũ)
	
	
	

	1.1
	Đường quy hoạch rộng 15,5m
	5.000
	3.000
	2.500

	1.2
	Đường quy hoạch rộng 15m
	4.000
	2.400
	2.000

	E
	CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI CHƯA CÓ TÊN
	
	
	

	1
	Đường nhựa, đường bê tông, đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng ≥ 3,5m
	660
	400
	330

	2
	Đường nhựa, đường bê tông, đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng < 3,5m
	500
	300
	250





2. Xã Yên Trạch
	TT
	Tên đơn vị hành chính, vị trí, tuyến đường
	Giá đất (1.000 đồng/m2)

	
	
	Đất ở
	Đất TMDV
	Đất SXKD PNN, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

	A
	ĐƯỜNG QUỐC LỘ
	
	
	

	I
	QUỐC LỘ 3 CŨ (từ giáp đất xã Phú Lương đến hết đất xã Yên Trạch)
	
	
	

	1
	Từ Km97 + 500 đến Km99 (khu chợ xã Yên Đổ cũ)
	7.500
	4.500
	3.750

	2
	Từ Km99 (khu chợ xã Yên Đổ cũ) đến Km99 + 900
	4.000
	2.400
	2.000

	3
	Từ Km99 + 900 đến Km100 + 100 (ngã ba cây số 31)
	4.200
	2.520
	2.100

	4
	Từ Km100 + 100 đến Km110 + 400 (cầu Suối Bén)
	3.000
	1.800
	1.500

	5
	Từ Km110 + 400 (cầu Suối Bén) đến Km112
	5.000
	3.000
	2.500

	6
	Từ Km112 đến Km112 + 750 (đỉnh dốc Suối Bốc)
	3.500
	2.100
	1.750

	7
	Từ Km112 + 750 (đỉnh dốc Suối Bốc) đến Km113 + 200
	4.000
	2.400
	2.000

	8
	Từ Km113 + 200 đến Km113 + 800 (hết đất xã Yên Trạch)
	4.200
	2.520
	2.100

	*
	Trục phụ Quốc lộ 3
	
	
	

	1
	Từ Quốc lộ 3 đi xóm Gốc Vải (hai hướng)
	
	
	

	1.1
	Từ Quốc lộ 3 vào 75m
	2.200
	1.320
	1.100

	1.2
	Sau 75m đến 300m
	1.200
	720
	600

	1.3
	Sau 300m đến đền hết địa phận xóm Gốc Vải
	800
	480
	400

	2
	Đường từ Quốc lộ 3 đi kho K87B đến hết đất Yên Trạch
	
	
	

	2.1
	Từ Quốc lộ 3 đi hết địa phận xóm Phố Trào
	3.000
	1.820
	1.500

	2.2
	Từ hết địa phận xóm Phố Trào đến hết địa phận xóm Kẻm
	2.000
	1.200
	1.000

	2.3
	Từ hết địa phận xóm Kẻm đến cầu Khe Nác
	1.000
	600
	500

	2.4
	Từ cầu Khe Nác đến hết đất Yên Trạch
	800
	480
	400

	3
	Từ Quốc lộ 3 đến Nhà văn hóa xóm Đồng Danh
	1.200
	720
	600

	4
	Từ Quốc lộ 3 đến NVH xóm Ba Họ
	
	
	

	4.1
	Từ QL 3 đi NVH xóm Ba Họ + 500m
	1.000
	600
	500

	4.2
	Từ QL 3 đi NVH xóm Ba Họ + 500m đến NVH xóm Ba Họ
	800
	480
	400

	5
	Từ Quốc lộ 3 đi đền Thắm (xã Chợ Mới) và đi Phòng khám Đa khoa Bảo Ngọc
	
	
	

	5.1
	Từ Quốc lộ 3 vào 100m đến ngã 3
	2.500
	1.500
	1.250

	5.2
	Từ ngã 3 đi đền Thắm (xã Chợ Mới) đến hết đất xã Yên Trạch
	1.500
	900
	750

	5.3
	Từ ngã 3 đến cổng Phòng khám Đa khoa Bảo Ngọc
	1.300
	780
	650

	6
	Từ Quốc lộ 3 đi xóm Làng, xóm Kẻm gần nhà nghỉ Gia Linh, Sư đoàn 346
	
	
	

	6.1
	Từ Quốc lộ 3 đến 200m
	2.500
	1.500
	1.250

	6.2
	Sau 200m đến 500m
	1.800
	1.080
	900

	7
	Từ Quốc lộ 3 đi xóm Làng
	
	
	

	7.1
	Từ Quốc lộ 3 đến 150m
	3.300
	1.980
	1.650

	7.2
	Sau 150m đến Nhà văn hóa xóm Làng
	2.500
	1.500
	1.250

	8
	Từ Quốc lộ 3 đi Trạm Y tế Yên Đổ đến Nhà văn hóa xóm Thanh Đồng
	
	
	

	8.1
	Từ Quốc lộ 3 đến Trạm Y tế Yên Đổ
	3.300
	1.980
	1.650

	8.2
	Từ Trạm Y tế Yên Đổ đến Nhà văn hóa xóm Thanh Đồng
	2.500
	1.500
	1.250

	II
	ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH (từ Quốc lộ 3 qua cầu Bắc Bé đến giáp đất xã Phượng Tiến)
	
	
	

	1
	Từ Quốc lộ 3 đến cầu Bắc Bé
	3.300
	1.980
	1.650

	2
	Từ cầu Bắc Bé đến hết giáp đất xã Phượng Tiến
	1.800
	1.080
	900

	III
	QUỐC LỘ 3C (từ Quốc lộ 3 đi xã Trung Hội, tỉnh Thái Nguyên)
	
	
	

	1
	Từ Km0 đến Km0 + 500
	3.000
	1.800
	1.500

	2
	Từ Km0 + 500 đến Km2
	1.800
	1.080
	900

	3
	Từ Km2 đến Km2 + 400
	2.000
	1.200
	1.000

	4
	Từ Km2 + 400 đến giáp đất xã Trung Hội
	1.300
	780
	650

	B
	ĐƯỜNG LIÊN XÃ
	
	
	

	I
	TRỤC QUỐC LỘ 3 - YÊN NINH - YÊN TRẠCH - PHÚ TIẾN
	
	
	

	1
	Từ Quốc lộ 3 đến Cầu Tràn (xóm Đồng Phú I)
	2.000
	1.200
	1.000

	2
	Từ Cầu Tràn đến hết đất xóm Đồng Kem
	1.300
	780
	650

	3
	Từ giáp đất xóm Đồng Kem đến cách Trường Trung học cơ sở Yên Trạch 100m
	2.500
	1.500
	1.250

	4
	Từ cách Trường Trung học cơ sở Yên Trạch 100m đến qua Trường Trung học cơ sở Yên Trạch 250m, hướng đi xã Trung Hội
	3.000
	2.100
	1.500

	5
	Từ qua Trường Trung học cơ sở Yên Trạch 250m đến qua đường rẽ chợ Yên Trạch 100m, hướng đi xã Trung Hội
	2.000
	1.400
	1.000

	6
	Từ qua đường rẽ chợ Yên Trạch 100m đến ngã 3 Bản Cái 100m hướng đi xã Trung Hội
	2.000
	1.260
	1.000

	7
	Đoạn còn lại của đường Yên Ninh - Yên Trạch - Phú Tiến (thuộc địa phận xã Yên Trạch)
	2.000
	1.200
	1.000

	8
	Các đường bê tông có đấu nối với trục đường liên xã Yên Ninh, Yên Trạch đến giáp đất xã Trung Hội
	
	
	

	8.1
	Từ chỗ đấu nối vào 150m
	2.000
	1.260
	1.000

	8.2
	Sau 150m đến 300m
	800
	480
	400

	9
	Các đường bê tông còn lại
	660
	400
	330

	II
	TUYẾN ĐƯỜNG PHỦ LÝ - YÊN TRẠCH
	
	
	

	1
	Từ địa phận xóm Hạ xã Yên Trạch (giáp đất xã Hợp Thành) đến hết đất xóm Trung
	1.300
	780
	650

	2
	Từ giáp đất xóm Trung qua Quốc lộ 3C đến cống xóm Thượng
	1.800
	1.080
	900

	3
	Từ cống xóm Thượng qua xóm An Khế đến hết địa phận xóm Ao Then
	1.300
	780
	650

	4
	Từ hết địa phận xóm Ao Then đến Quốc lộ 3
	1.800
	1.080
	900

	XII
	TUYẾN ĐƯỜNG YÊN ĐỔ - YÊN TRẠCH
	
	
	

	1
	Từ đường Phủ Lý - Yên Trạch đến đường Yên Ninh - Yên Trạch - Phú Tiến
	1.200
	720
	600

	C
	CÁC KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN
	
	
	

	1
	Các đường quy hoạch dân cư sau Chợ Trào, Yên Đổ cũ
	2.500
	1.500
	1.250

	2
	Khu dân cư Đồng Đình xã Yên Ninh, đường rộng 11,5m
	2.600
	1.560
	1.300

	3
	Khu dân cư chợ xã Yên Đổ (khu dân cư chợ Trào xã Yên Đổ), đường rộng 9,5m
	2.600
	1.560
	1.300

	D
	CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI CHƯA CÓ TÊN
	
	
	

	1
	Đường nhựa, đường bê tông, đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng ≥ 3,5m
	660
	400
	330

	2
	Đường nhựa, đường bê tông, đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng < 3,5m
	500
	300
	250





3. Xã Điềm Thụy
	STT
	TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG
	Giá đất (1.000 đồng/m2)

	
	
	Đất ở
	Đất TMDV
	Đất CSSX PNN và đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

	I
	Trục đường giao thông chính
	
	
	

	1
	Quốc lộ 37
	
	
	

	1.1
	Từ giáp đất xã Phú Bình đến cây xăng xóm Thuần Pháp
	9.000
	5.850
	5.400

	1.2
	Từ cây xăng xóm Thuần Pháp đến chùa Thuần Pháp, xã Điềm Thụy
	11.000
	7.150
	6.600

	1.3
	Từ chùa Thuần Pháp đến đường rẽ vào Trường Tiểu học Điềm Thụy
	12.000
	7.800
	7.200

	1.4
	Từ đường rẽ vào Trường Tiểu học Điềm Thụy đến cầu Hanh
	10.000
	6.500
	6.000

	1.5
	Từ cầu Hanh đến cổng trường Quân sự Quân khu I
	9.000
	5.850
	5.400

	1.6
	Từ cổng trường quân sự Quân khu I đến hết đất xã Điềm Thụy (giáp đất phường Bách Quang)
	8.000
	5.200
	4.800

	2
	Đường gom, đường Vành đai V (đoạn từ giáp xã Phú Bình đến hết đất xã Điềm Thụy (giáp phường Vạn Xuân))
	
	
	

	2.1
	Đường Vành đai 5
	8.000
	5.200
	4.800

	2.2
	Đường gom, đường Vành đai V 
	5.000
	3.250
	3.000

	3
	Đường tỉnh ĐT.266 từ giáp đất xã Phổ Yên đi ngã tư Điềm Thụy đi xã Nga My cũ, đi xã Hà Châu cũ đến hết đất xã Điềm Thụy
	
	
	

	3.1
	Từ giáp đất xã Phổ Yên đến cầu Kênh
	12.000
	7.800
	7.200

	3.2
	Từ cầu Kênh đến ngã tư Điềm Thụy
	11.500
	7.475
	6.900

	3.3
	Từ ngã tư Điềm Thụy đến ngã ba núi Căng
	10.000
	6.500
	6.000

	3.4
	Từ ngã ba núi Căng đến nga ba rẽ nhà văn hóa xóm Điềm Thụy
	7.000
	4.550
	4.200

	3.5
	Từ ngã ba rẽ nhà văn hóa xóm Điềm Thụy đến giáp đất xã Phú Bình
	6.000
	3.900
	3.600

	3.6
	Từ giáp đất xã Phú Bình đến qua ngã ba Quán Chè 100 m
	6.500
	4.225
	3.900

	3.7
	Từ qua ngã ba Quán Chè 100 m đến hết ngã ba dốc chợ Đò
	5.000
	3.250
	3.000

	3.8
	Từ ngã ba dốc chợ Đò đến qua cầu Treo +100m rẽ đi xã Kha Sơn
	6.000
	3.900
	3.600

	3.9
	Đoạn còn lại đến hết đất xã Điềm Thụy
	4.500
	2.925
	2.700

	4
	Đường tỉnh ĐT.261: Từ ngã ba Núi Căng đi Phổ Yên đến hết đất Điềm Thụy (giáp đất Phổ Yên)
	6.000
	3.900
	3.600

	5
	Đường nối Đường tỉnh ĐT.266 với Đường tỉnh ĐT.261
	
	
	

	5.1
	Từ Tỉnh lộ 266 đi xuôi bờ kênh đến đảo tròn 
	8.000
	5.200
	4.800

	5.4
	Từ đảo tròn đến hết đất xã Điềm Thụy gặp đất phường Phổ Yên
	7.000
	4.550
	4.200

	II 
	Trục phụ 
	
	
	

	1
	Từ Quốc lộ 37 rẽ xóm Vũ Chấn (sau Tiểu đoàn 2 Trường Quân sự Quân khu I) hết đất xã Điềm Thụy (giáp phường Bách Quang)
	2.500
	1.625
	1.500

	2
	Từ Quốc lộ 37 rẽ qua Nhà văn hóa xóm Vũ Chấn đến ngã ba rẽ vào Trường Tiểu học Thượng Đình
	
	
	

	2.1
	Từ Quốc lộ 37 rẽ đến Nhà văn hóa xóm Vũ Chấn
	2.500
	1.625
	1.500

	2.2
	Từ nhà văn hóa xóm Vũ Chấn đến ngã ba rẽ vào Trường Tiểu học Thượng Đình
	2.000
	1.300
	1.200

	3
	Từ Quốc lộ 37 rẽ đến ngã ba rẽ Trường Tiểu học Thượng Đình đi Nhà văn hóa xóm Trại Mới đi xóm Đông Hồ đến hết đất xã Điềm Thụy (gặp đất phường Bách Quang)
	
	
	

	3.1
	Từ Quốc lộ 37 rẽ đến ngã ba rẽ Trường Tiểu học Thượng Đình
	3.000
	1.950
	1.800

	3.2
	Từ ngã 3 Trường Tiểu học Thượng Đình đi Nhà văn hóa xóm Trại Mới đi xóm Đông Hồ đến hết đất xã Điềm Thụy (gặp đất phường Bách Quang)
	2.500
	1.625
	1.500

	4
	Từ Quốc lộ 37 rẽ đến Nhà văn hóa xóm Đồng Lưa đến ngã ba ông Dũng
	2.500
	1.625
	1.500

	5
	Từ Quốc lộ 37 qua UBND xã Thượng Đình cũ đến bờ kênh xóm Đông Yên đi Điểm dân cư xóm Rô đến Ngã ba rẽ đi xóm Trại Mới
	
	
	

	5.1
	Từ Quốc lộ 37 qua UBND xã Thượng Đình cũ đến bờ kênh xóm Đông Yên
	3.500
	2.275
	2.100

	5.2
	Từ Bờ kênh xóm Đông Yên đi Điểm dân cư xóm Rô đến Ngã ba rẽ đi xóm Trại Mới
	2.500
	1.625
	1.500

	6
	Từ Quốc lộ 37 (đầu cầu Thượng Đình 1) đi nhà văn xóm Ngọc Tâm đi hết xã Điềm Thụy (gặp đất phường Bách Quang)
	3.000
	1.950
	1.800

	7
	Từ Quốc lộ 37 rẽ xóm Hanh, xã Phú Bình đi hết xã Điềm Thụy
	3.000
	1.950
	1.800

	8
	Từ Quốc lộ 37 đi qua Trường Tiểu học Điềm Thụy đến gặp Tỉnh lộ 266
	
	
	

	8.1
	Từ Quốc lộ 37 đến hết đất Trường Tiểu học Điềm Thụy
	4.000
	2.600
	2.400

	8.2
	Đoạn còn lại
	3.000
	1.950
	1.800

	9
	Từ Quốc lộ 37 (ngã 3 Đình Chùa Thuần Pháp) đi gặp Tỉnh lộ 266 (Quán Dung Triệu)
	3.000
	1.950
	1.800

	10
	Từ Quốc lộ 37 đi Nhà văn hóa xóm Trạng đến gặp Tỉnh lộ 266
	
	
	

	10.1
	Từ Quốc lộ 37 đến hết đất Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên
	3.500
	2.275
	2.100

	10.2
	Từ hết Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên đến giáp khu tái định cư xóm Trạng
	3.000
	1.950
	1.800

	10.3
	Từ Khu tái định cư xóm Trạng đến gặp Đường tỉnh ĐT.266
	3.500
	2.275
	2.100

	11
	Từ giáp chợ và khu phố thương mại đi ngược bên trái kênh đi xã Thượng Đình cũ đến hết đất xã Điềm Thụy gặp phường Bách Quang
	
	
	

	11.1
	Từ giáp chợ và khu phố thương mại đi xã Thượng Đình cũ đến cầu qua kênh thứ hai (đi nhà văn hóa xóm Trạng)
	3.000
	1.950
	1.800

	11.2
	Từ cầu qua kênh thứ hai (đi nhà văn hóa xóm Trạng) đến hết đất xã Điềm Thụy gặp phường Bách Quang
	2.000
	1.300
	1.200

	12
	Từ giáp chợ và khu phố thương mại đi ngược bên phải kênh đi xã Thượng Đình cũ đến hết đất xã Điềm Thụy gặp phường Bách Quang
	
	
	

	12.1
	Từ giáp chợ và khu phố thương mại đi xã Thượng Đình cũ đến cầu qua kênh thứ hai (đi nhà văn hóa xóm Trạng)
	3.200
	2.080
	1.920

	12.2
	Từ cầu qua kênh thứ hai (đi nhà văn hóa xóm Trạng) đến hết đất xã Điềm Thụy gặp phường Bách Quang
	2.200
	1.430
	1.320

	13
	Từ Đường tỉnh ĐT.266 đi Trường Mầm non Điềm Thụy đến giáp đất xã Phú Bình
	3.000
	1.950
	1.800

	14
	Từ Đường tỉnh ĐT.266 đi qua đình Ngọc Sơn đến gặp đường từ Nhà văn hóa xóm Ngọc Sơn đến ngã 3 ông Hoạt (thửa đất số 887, tờ 14)
	2.500
	1.625
	1.500

	15
	Từ Đường tỉnh ĐT.266 rẽ đến hết đất Nhà văn hóa xóm Ngọc Sơn đến gặp đường từ Ngã 3 Quán Chè đi đường Vành đai V đi UBND xã Nga My cũ đi Tỉnh lộ 261C
	
	
	

	15.1
	Từ Đường tỉnh ĐT.266 rẽ đến hết đất Nhà văn hóa xóm Ngọc Sơn
	3.000
	1.950
	1.800

	15.2
	Từ hết đất Nhà văn hóa xóm Ngọc Sơn đến gặp đường từ Ngã 3 Quán Chè đi đường Vành đai V đi UBND xã Nga My cũ đi Đường tỉnh ĐT.261
	2.000
	1.300
	1.200

	16
	Từ Đường tỉnh ĐT.266 đi chùa Hộ Lệnh đi Nhà văn hóa xóm Trung 1, Trung 2, Bình 2 đi Khu công nghiệp 180ha
	
	
	

	16.1
	Từ Đường tỉnh ĐT.266 đi chùa Hộ Lệnh đến Nhà văn hóa xóm Trung 2
	3.000
	1.950
	1.800

	16.2
	Từ Nhà văn hóa xóm Trung 2 qua Nhà văn hóa xóm Bình 2 đến cầu mới (Đường nối ĐT.266 với ĐT.261)
	2.500
	1.625
	1.500

	16.4
	Từ cầu mới (Đường nối ĐT.266 với ĐT.261) đến Khu công nghiệp 180ha
	3.000
	1.950
	1.800

	17
	Từ ngã ba nhà bà Lư (thửa đất số 253, tờ bản đồ 51 Điềm Thụy) đi đường tỉnh ĐT.261 đến hết đất xã Điềm Thụy
	2.000
	1.300
	1.200

	18
	Từ ngã ba nhà văn hóa Bình 2 đi gặp khu TĐC Điềm Thụy
	2.000
	1.300
	1.200

	19
	Từ ngã tư nhà ông Tái (thửa đất số 521, tờ bản đồ số 44 Điềm Thụy) đi xóm Bình đến gặp đường tỉnh ĐT.261
	2.000
	1.300
	1.200

	17
	Từ Đường tỉnh ĐT.266 (ngã 3 ông Sửu) đi qua núi Căng (núi Mồ) đến gặp Đường tỉnh ĐT.261
	2.500
	1.625
	1.500

	18
	Từ Đường tỉnh ĐT.266 (chợ Quán Chè) đi xóm Điếm đến gặp đường gom đường Vành đai 5 (đầu cầu mới Xuân Phương) đến hết đất xã Điềm Thụy
	2.000
	1.300
	1.200

	19
	Từ Đường tỉnh ĐT.266 (Ngã ba Quán Chè) đi đường Vành đai 5 đi UBND xã Nga My Cũ đi Bậc nước Phú Xuân đi gặp Đường tỉnh ĐT.261
	
	
	

	19.1
	Từ Đường tỉnh ĐT.266 (Ngã ba Quán Chè) đi đường Vành đai 5 đến hết đất UBND xã Nga My Cũ 
	4.000
	2.600
	2.400

	19.2
	Từ hết đất UBND xã Nga My Cũ đến Bậc nước Phú Xuân
	3.500
	2.275
	2.100

	19.3
	Từ Bậc nước Phú Xuân đi bên trái kênh đến Ngã ba giữa xóm Đình Dầm và xóm Ngọc Sơn
	2.500
	1.625
	1.500

	19.4
	Từ ngã ba xóm Đình Dầm và xóm Ngọc Sơn đến gặp Đường tỉnh ĐT.261
	3.000
	1.950
	1.800

	20
	Từ Đường tỉnh ĐT.266 (dốc chợ Đò) đến ngã ba Hương Chúc 1 
	2.500
	1.625
	1.500

	21
	Từ Đường tỉnh ĐT.266 rẽ vào UBND xã Hà Châu cũ đi ngã ba Hương Chúc 1 đi Trường Mầm non xóm Táo qua nhà ông Kính đến gặp đường Vành đai 5 
	
	
	

	21.1
	Từ Đường tỉnh ĐT.266 rẽ vào UBND xã Hà Châu cũ đến ngã ba Hương Chúc 1
	2.500
	1.625
	1.500

	21.2
	Từ ngã ba Hương Chúc 1 đi Trường Mầm non xóm Táo đến nhà ông Kính 
	2.000
	1.300
	1.200

	21.3
	Từ nhà ông Kính đến gặp đường Vành đai 5
	2.500
	1.625
	1.500

	21.4
	Từ Đường tỉnh ĐT.266 rẽ vào UBND xã Hà Châu cũ đến ngã 3 Hương Chúc 2
	2.500
	1.625
	1.500

	22
	Từ Đường tỉnh ĐT.266 (dốc đê Hà Trạch) đến ngã ba nhà ông Kính
	2.500
	1.625
	1.500

	23
	Từ cầu mới (đường nối ĐT.266 - ĐT.261) xuôi bên trái kênh đi hết đất xã Điềm Thụy đến gặp phường Phổ Yên
	2.000
	1.300
	1.200

	24
	Từ cầu mới (đường nối ĐT.266 - ĐT.261) xuôi bên phải kênh đi hết đất xã Điềm Thụy đến gặp phường Phổ Yên
	2.000
	1.300
	1.200

	25
	Từ cầu mới (đường nối ĐT.266 - ĐT.261) ngược bên phải kênh đến Tỉnh lộ 266
	2.500
	1.625
	1.500

	26
	Từ Ngã ba Trường Mầm non xóm Trung 1 đi hướng Trạm Thủy nông đến gặp Đường tỉnh ĐT.261
	2.000
	1.300
	1.200

	27
	Từ ngã ba Bậc nước Phú Xuân đi ngã ba vườn ươm đi Nhà văn hóa xóm Làng Nội đi ngã ba Công Quán đến ngã ba Trạm y tế xã Nga My cũ
	
	
	

	27.1
	Từ ngã ba Bậc nước Phú Xuân đi ngã ba vườn ươm đến Nhà văn hóa xóm Làng Nội
	2.200
	1.430
	1.320

	27.2
	Từ Nhà văn hóa xóm Làng Nội đi ngã ba nhà ông Học (xóm Cũ) 
	2.000
	1.300
	1.200

	27.3
	Từ ngã ba nhà ông Học (xóm Cũ) đi ngã ba Công Quán đến ngã ba Trạm y tế xã Nga My cũ
	2.200
	1.430
	1.320

	28
	Từ ngã ba nhà ông Học (xóm Cũ) đi ngã ba Nhà văn hóa xóm Trại An Châu
	2.000
	1.300
	1.200

	29
	Ngã ba Công Quán đi ngã ba Chùa An Châu đi gặp đường Vành đai V
	2.500
	1.625
	1.500

	30
	Ngã ba Chùa An Châu đi qua Chùa An Châu đến ngã ba ông Cường
	2.200
	1.430
	1.320

	31
	Từ ngã tư ông Thủy đi gặp đường Vành đai V
	2.500
	1.625
	1.500

	32
	Ngã ba Làng Nội đi ngã ba Thái Hòa
	2.000
	1.300
	1.200

	33
	Từ ngã ba vườn ươm đi ngã tư Tam Xuân xuôi xóm Đồng Hòa đến hết địa phận xã Điềm Thụy gặp đất phường Vạn Xuân
	2.000
	1.300
	1.200

	34
	Từ ngã ba Cống Quán đi xóm Cầu Cát đến xóm Thái Hòa, Đồng Hòa hết đất xã Điềm Thụy gặp đất phường Vạn Xuân
	1.800
	1.170
	1.080

	35
	Từ ngã ba Nhà văn hóa xóm Làng Nội đến ngã ba nhà văn hóa xóm Đại An đi trường Tiểu học đến ngã ba nhà ông Hưởng
	2.000
	1.300
	1.200

	36
	Từ ngã ba Nhà văn hóa xóm Đại An đi ngã tư xóm Tam Xuân
	2.000
	1.300
	1.200

	37
	Ngã ba Đồng Hòa đi ngã ba Thái Hòa
	2.000
	1.300
	1.200

	38
	Từ ngã ba Đồng Hòa (nhà ông Tuệ Điểm - thửa đất số 310, tờ bản đồ 111 Điềm Thụy) đến ngã ba nhà ông Đợi (thửa đất số 1293, tờ bản đồ số 111 Điềm Thụy)
	2.000
	1.300
	1.200

	39
	Từ ngã ba giáp đất nhà ông Thêm đi Con Chê đến hết địa phận xã Điềm Thụy gặp đất phường Vạn Xuân
	2.000
	1.300
	1.200

	40
	Từ ngã ba Phú Xuân đi Ba Tầng đi Con Chê đến hết địa phận xã Điềm Thụy gặp phường Vạn Xuân
	2.000
	1.300
	1.200

	41
	Từ ngã 3 rẽ xóm Đình Dầm đi đến ngã 3 ông Sỉu đi hết địa phận xã Điềm Thụy gặp phường Phổ Yên
	2.000
	1.300
	1.200

	42
	Từ ngã ba Hương Chúc 2 (phí Đình Đoài) đi ngã ba Cổng chào Đắc Trung gặp đường Vành đai 5
	2.000
	1.300
	1.200

	43
	Từ ngã ba Cổng chào Đắc Trung đi hướng Nhà văn hóa xóm Đắc Trung đến ngã ba nhà ông Tiến
	2.000
	1.300
	1.200

	44
	Từ ngã ba Cổng chào Đắc Trung đi hướng Trường Mầm non xóm Táo đến ngã ba nhà ông Luyện
	2.000
	1.300
	1.200

	45
	Từ ngã ba xóm Ngói đi xóm Củ đến gặp Khu tái xóm Củ
	2.000
	1.300
	1.200

	46
	Từ Bờ kênh xóm Đông Yên đi Nhà văn hóa xóm Đông Yên đi xóm Gò Lai đi xóm Bồng Lai về ngã ba ông Chung (thửa đất số 1, tờ bản đồ số 160 Điềm Thụy)
	
	
	

	46.1
	Từ Bờ kênh xóm Đông Yên qua nhà văn hóa Đông Yên, qua nhà văn hóa Gò Lai đến ngã ba ông Mùi xóm Đông Yên (thửa đất số 391, tờ bản đồ số 155)
	3.000
	1.950
	1.800

	46.2
	Từ ngã ba ông Mùi xóm Đông Yên (thửa đất số 391, tờ bản đồ số 155) đi xóm Bồng Lai về ngã ba ông Chung (thửa đất số 1, tờ bản đồ số 160 Điềm Thụy)
	2.500
	1.625
	1.500

	47
	Từ ngã ba nhà ông Mùi xóm Đông Yên (thửa đất số 391, tờ bản đồ số 155) đi bãi cát Gò Lai đến gặp sông Cầu
	3.000
	1.950
	1.800

	48
	Từ cổng số 2 Trường Quân sự Quân khu I đi Quốc lộ 3
	
	
	

	48.1
	Từ cổng số 2, Trường Quân sự Quân khu I + 300m
	3.000
	1.950
	1.800

	48.2
	Từ sau 300m đến hết đất xã Điềm Thụy (giáp đất phường Bách Quang)
	2.800
	1.820
	1.680

	49
	Các đường quy hoạch trong Khu tái định cư Khu công nghiệp Điềm Thụy (phần 180 ha) 
	
	
	

	49.1
	Đường quy hoạch rộng 20,5m, lòng đường rộng 10,5m
	3.000
	1.950
	1.800

	49.2
	Các đường quy hoạch còn lại
	2.500
	1.625
	1.500

	50
	Đường quy hoạch trong Khu dân cư và chợ Phố Thương Mại 
	6.000
	3.900
	3.600

	51
	Khu đô thị số 2 thuộc đô thị mới Điềm Thụy (đoạn đã xong hạ tầng)
	
	
	

	51.1
	Các ô L7-01, L7-02 và L8-09 đến L8-16: Đường quy hoạch rộng 15m
	2.800
	1.820
	1.680

	51.2
	Các ô L7-25, L7-26 và L8-17 đến L8-24: Đường quy hoạch rộng 15m
	2.500
	1.625
	1.500

	51.3
	Đường quy hoạch rộng 33 m
	3.200
	2.080
	1.920

	51.4
	Đường quy hoạch rộng 15m (Lần thứ nhất song song với đường ĐT.261)
	2.800
	1.820
	1.680

	51.5
	Đường quy hoạch rộng 15m (Làn thứ hai song song với đường ĐT.261)
	2.500
	1.625
	1.500

	52
	Đất tái định cư trong Khu đô thị số 6 thuộc đô thị mới Điềm Thụy
	
	
	

	52.1
	TDC-03, TDC-04 đường quy hoạch rộng 22,5m
	3.000
	1.950
	1.800

	52.2
	TDC-01, TDC-02, TDC-05, TDC-06 đường quy hoạch rộng 15,5m
	2.500
	1.625
	1.500

	53
	Khu tái định cư Đầm Lở
	
	
	

	53.1
	Đường trục chính quy hoạch rộng 15,0 m, lòng đường rộng 7m (LK3, LK4)
	3.500
	2.275
	2.100

	53.2
	Đường trục chính quy hoạch rộng 15,0 m, lòng đường rộng 7m (LK1, LK2)
	3.000
	1.950
	1.800

	53.3
	Đường quy hoạch rộng 14m, lòng đường rộng 6m, song song với Quốc lộ 37 trục thứ nhất 
	2.500
	1.625
	1.500

	53.4
	Đường quy hoạch rộng 14m, lòng đường rộng 6m, song song với Quốc lộ 37 trục thứ hai
	2.500
	1.625
	1.500

	54
	Đất tái định cư trong Điểm dân cư nông thôn sinh thái Điềm Thụy
	
	
	

	54.1
	TĐC-01: Đường quy hoạch rộng 15,5 m
	4.000
	2.600
	2.400

	54.2
	TĐC-02, TĐC-03 đường quy hoạch rộng 15,5m
	3.500
	2.275
	2.100

	55
	Khu tái định cư xóm Trạng
	
	
	

	55.1
	Đường quy hoạch rộng 15,0 m
	2.200
	1.430
	1.320

	55.2
	DO-04, DO-09, DO-10, DO-13 đường quy hoạch rộng 15,5m đi Quốc lộ 37
	2.800
	1.820
	1.680

	56
	Khu tái định cư Quán Chè, xã Nga My, huyện Phú Bình: Đường quy hoạch rộng 15 m
	3.000
	1.950
	1.800

	57
	Đất tái định cư tại khu dân cư và tái định cư Nga My (đoạn đã xong hạ tầng)
	
	
	

	57.1
	Đường quy hoạch rộng 15,5 m
	3.000
	1.950
	1.800

	57.2
	Đường quy hoạch rộng 13 m
	2.500
	1.625
	1.500

	58
	Khu tái định cư tại Khu dân cư miền An Châu, xã Nga My (đoạn đã xong hạ tầng)
	
	
	

	58.1
	Đường quy hoạch rộng 19,5 m
	3.500
	2.275
	2.100

	58.2
	Đường quy hoạch rộng 15,5 m
	3.000
	1.950
	1.800

	59
	Khu tái định cư Hà Châu - xóm Củ, xã Hà Châu, huyện Phú Bình: Đường quy hoạch rộng 15 m
	3.000
	1.950
	1.800

	60
	Khu dân cư và tái định cư số 1 Nga My
	
	
	

	60.1
	Các ô đất bám trục đường chính đi Khu công nghiệp Yên Bình 3 và bám mặt đường từ ngã 3 vườn ươm đi ngã 4 Tam Xuân xuôi xóm Đồng Hòa đến hết địa phận xã Điềm Thụy gặp đất phường Vạn Xuân
	3.000
	1.950
	1.800

	60.2
	Các ô đất còn lại
	2.500
	1.625
	1.500

	61
	Khu đô thị số 5 thuộc đô thị mới Điềm Thụy
	
	
	

	61.1
	Các ô đất bám mặt đường quy hoạch Khu công nghiệp Yên Bình 3
	3.500
	2.275
	2.100

	61.2
	Các ô đất bám mặt Kênh Đông
	3.000
	1.950
	1.800

	60.3
	Các ô đất còn lại
	2.500
	1.625
	1.500

	62
	Khu dân cư và tái định cư xã Thượng Đình
	
	
	

	62.1
	Các ô đất tiếp giáp đường gom đường Quốc lộ 37, bám đường tiếp giáp Khu công nghiệp Thượng Đình
	6.000
	3.900
	3.600

	62.2
	Các ô đất còn lại
	3.000
	1.950
	1.800

	63
	Khu dân cư Đông Yên (Trừ trục đường từ Quốc lộ 37 qua UBND xã Thượng Đình cũ đến bờ kênh xóm Đông Yên)
	2.500
	1.625
	1.500

	64
	Đường dân cư còn lại là đường nhựa, đường bê tông có mặt đường rộng ≥ 3,5m
	1.900
	1.235
	1.140

	65
	Đường dân cư còn lại là đường nhựa, đường bê tông có mặt đường rộng < 3,5m
	1.800
	1.170
	1.080

	66
	Đường dân cư còn lại là đường đất có mặt đường rộng ≥ 3,5m
	1.700
	1.105
	1.020

	67
	Đường dân cư còn lại là đường đất có mặt đường rộng < 3,5m
	1.600
	1.040
	960



4. Xã Kha Sơn
	Stt
	TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG 
	Giá đất (1.000 đồng/m2)

	
	
	Đất ở
	Đất TMDV
	Đất CSSX PNN và đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

	1
	Quốc lộ 37
	
	
	

	1.1
	Từ giáp đất xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh đến cách ngã tư cầu Ca 200m
	8.000
	5.200
	4.800

	1.2
	Từ cách ngã tư cầu Ca 200m đến qua ngã tư cầu Ca 500m
	11.000
	7.150
	6.600

	1.3
	Từ qua ngã tư cầu Ca 500m đến cầu chợ Đồn
	7.000
	4.550
	4.200

	1.4
	Từ cầu chợ Đồn đến gặp đường ĐH45
	10.000
	6.500
	6.000

	1.5
	 Từ gặp đường ĐH45 hết đất xã Kha Sơn (giáp đất xã Phú Bình)
	11.000
	7.150
	6.600

	2
	Đường tỉnh ĐT261C
	
	
	

	2.1
	Ngã tư cầu Ca +300m đi Điềm Thụy đến cầu Ca
	8.000
	5.200
	4.800

	2.2
	Từ cầu Ca đến hết đất xã Kha Sơn
	5.500
	3.575
	3.300

	2.3
	Từ cầu Ca đi ngã ba rẽ vào xóm Hòa Bình
	8.000
	5.200
	4.800

	2.4
	Từ ngã ba rẽ vào xóm Hòa Bình đến cách trụ sở Công an xã Kha Sơn 100m hướng đi cầu Ca
	5.500
	3.575
	3.300

	2.5
	Từ cách trụ sở Công an xã Kha Sơn 100m (hướng đi cầu Ca) đến Cầu Đất
	5.000
	3.250
	3.000

	2.6
	Từ Cầu Đất đến hết địa phận xã Kha Sơn (giáp đất tỉnh Bắc Ninh)
	3.500
	2.275
	2.100

	3
	Từ Quốc lộ 37 ngã tư chợ Đồn đến ngã ba gặp đường ĐT261E
	
	
	

	3.1
	Từ Quốc lộ 37 ngã tư chợ Đồn (+) 150m 
	6.000
	3.900
	3.600

	3.2
	Từ ngã tư chợ Đồn (+) 150m đi đến ngã ba đầu tiên rẽ xóm Việt Ninh
	3.000
	1.950
	1.800

	3.3
	Từ ngã ba đầu tiên rẽ xóm Việt Ninh qua cầu Lang Tạ đến nghĩa trang liệt sĩ Lương Phú
	7.000
	4.550
	4.200

	3.4
	Từ nghĩa trang liệt sĩ Lương Phú đến ngã ba gặp đường ĐT261E
	6.000
	3.900
	3.600

	4
	Từ Quốc lộ 37 ngã tư chợ Đồn đi chợ Đồn đến ngã ba rẽ phải đi Nhà văn hóa xóm Trung Tâm, đi đình chùa Miền Kha Sơn Thượng đến cầu Mai Kha
	
	
	

	4.1
	Từ Quốc lộ 37 ngã tư chợ Đồn (+) 200m đi vào chợ Đồn
	7.000
	4.550
	4.200

	4.2
	Từ chợ Đồn 200m đi đến ngã ba rẽ phải đến Nhà văn hóa xóm Trung Tâm
	5.000
	3.250
	3.000

	4.3
	Từ ngã ba rẽ phải đến Nhà văn hóa xóm Trung Tâm đến ngã tư đình Kha Sơn Thượng
	3.000
	1.950
	1.800

	4.4
	Từ ngã tư đình Kha Sơn Thượng đến cầu Mai Kha 
	2.500
	1.625
	1.500

	4.5
	Từ cầu Mai Kha đến hết đất xã Kha Sơn (giáp đất tỉnh Bắc Ninh)
	1.500
	975
	900

	5
	Đường liên xóm từ xóm Ca đi xóm Hòa Bình đến ngã ba chợ Đồn 
	
	
	

	5.1
	Từ đường tỉnh 261C đi xóm Ca +900m
	3.000
	1.950
	1.800

	5.2
	Từ ngã ba chợ Đồn đi xóm Hòa Bình đến ngã ba xóm Hòa Bình +200m
	4.000
	2.600
	2.400

	5.3
	Đoạn còn lại
	2.500
	1.625
	1.500

	6
	Đường từ giáp đất xã Phú Bình đến ngã ba đường xóm Tân Thành đi xóm Nguyễn Sơn (nằm trong dân cư và Khu tái định cư Nhà máy may TNG Phú Bình, điểm công nghiệp Kha Sơn)
	
	
	

	6.1
	Từ giáp đất xã Phú Bình vào hết đất Khu tái định cư Nhà máy may TNG Phú Bình
	9.000
	5.850
	5.400

	6.2
	Đoạn còn lại đến ngã ba đường xóm Tân Thành đi xóm Nguyễn Sơn
	7.000
	4.550
	4.200

	7
	Đường từ Quốc lộ 37 rẽ vào xóm Tân Thành đến ngã ba đường xóm Tân Thành đi xóm Nguyễn Sơn
	
	
	

	7.1
	Từ Quốc lộ 37 đến ngã ba rẽ vào Nhà văn hóa xóm Tân Thành
	6.000
	3.900
	3.600

	7.2
	Từ ngã ba rẽ vào Nhà văn hóa xóm Tân Thành đi xóm Nguyễn Sơn
	4.000
	2.600
	2.400

	8
	Đường ĐH45 (Từ Quốc lộ 37 đi đến ngã ba Cống Dọc)
	5.000
	3.250
	3.000

	9
	Đường từ Quốc lộ 37 (giáp đất Trụ sở Đảng ủy xã Kha Sơn) đến ngã ba đường rẽ vào Nhà văn hóa xóm Trung tâm
	
	
	

	9.1
	Từ Quốc lộ 37 vào +200m
	4.000
	2.600
	2.400

	9.2
	Từ Quốc lộ 37 +200m đến ngã ba nhà văn hóa xóm Trung tâm
	3.500
	2.275
	2.100

	10
	Đường tỉnh ĐT261C (Từ ngã ba Gốc Táo - đường đi vào UBND xã Dương Thành cũ đến cống Phẩm)
	
	
	

	10.1
	Từ ngã ba Gốc Táo - đường đi vào UBND xã Dương Thành cũ đến cầu Bãi Đạo
	2.000
	1.300
	1.200

	10.2
	Từ cầu Bãi Đạo đến cống Phẩm 
	1.800
	1.170
	1.080

	11
	Từ Đường tỉnh ĐT261C đi vào xóm Nguộn 300m
	2.000
	1.300
	1.200

	12
	Từ Đường tỉnh ĐT261C (ngã ba Núi Chùa) đến nga tư xóm Núi
	2.000
	1.300
	1.200

	13
	Từ Đường tỉnh ĐT261C (ngã ba dốc Núi Tiếng) qua Nhà văn hóa xóm Núi 2 đến Ngã tư
	2.000
	1.300
	1.200

	14
	Đường tỉnh ĐT261D
	
	-
	-

	14.1
	Từ cầu Lang Tạ đến ngã ba Dốc Đê
	3.000
	1.950
	1.800

	14.2
	Từ ngã ba Dốc Đê đến ngã ba Nhà văn hóa xóm Tiền Phong (ngã ba rẽ xóm Đồng Phú)
	2.500
	1.625
	1.500

	14.3
	Từ ngã ba rẽ xóm Tiền Phong đến đường tỉnh ĐT261C
	3.000
	1.950
	1.800

	14.4
	Từ đường tỉnh ĐT261C (trụ sở Công an xã Kha Sơn) đến ngã ba xóm Hòa Bình +100m
	3.000
	1.950
	1.800

	14.5
	Từ ngã ba đường rẽ nhà văn hóa xóm Hòa Bình +100m đến cống Phẩm
	2.500
	1.625
	1.500

	14.6
	Từ cống Phẩm đến cống Sấm
	2.200
	1.430
	1.320

	14.7
	Từ cống Sấm đến ngã ba (nhà văn hóa xóm An Ninh) rẽ Nhà văn hóa xóm An Phú 
	2.000
	1.300
	1.200

	14.8
	Từ rẽ Nhà văn hóa xóm An Phú đến hết đất Kha Sơn (giáp đất tỉnh Bắc Ninh)
	1.500
	975
	900

	15
	Đưởng tỉnh ĐT261E
	
	-
	-

	15.1
	Từ cầu Thủng đến hết đất Kha Sơn (giáp xã Phú Bình)
	3.000
	1.950
	1.800

	15.2
	Từ cầu Thủng đến cầu Thanh Lang +200m
	4.000
	2.600
	2.400

	15.3
	Từ cầu Thanh Lang +200m đến cầu Tân Đức mới (rẽ vào Khu dân cư và Tái định cư xóm Diễn)
	3.000
	1.950
	1.800

	15.4
	Từ cầu Tân Đức mới (rẽ vào Khu dân cư và Tái định cư xóm Diễn) đến hết đất xã Kha Sơn (giáp tỉnh Bắc Ninh)
	2.500
	1.625
	1.500

	16
	Từ Vành đai 5 đi xóm Phú Mỹ (qua nhà bà Chinh) đến ngã ba đường rẽ đi xóm Đồng Hương 
	2.500
	1.625
	1.500

	17
	Tư ngã tư Trạm Y tế xã Lương Phú đi xóm Mảng đến bờ sông Đào
	2.500
	1.625
	1.500

	18
	Từ ngã ba cách trường THCS Lương Phú 200m đến ngã 3 đi Nhà văn hóa xóm Lang Tạ 2
	2.000
	1.300
	1.200

	19
	Từ cầu Lang Tạ dọc theo sông đào hướng đi thôn Bình Định đến hết đất Kha Sơn (giáp tỉnh Bắc Ninh)
	1.500
	975
	900

	20
	Từ cầu Lang Tạ đi ngược sông Đào lên cầu Thủng và đi xuôi xóm Việt Ninh (theo bờ đê) đến hết đất xã Kha Sơn (giáp tỉnh Bắc Ninh)
	
	
	

	20.1
	Từ cầu Lang Tạ đến ngã ba đường rẽ xóm Chiềng
	2.500
	1.625
	1.500

	20.2
	Từ cầu Lang Tạ đi xóm Việt Ninh (theo bờ đê) đến ngã ba rẽ vào xóm Việt Ninh
	2.500
	1.625
	1.500

	20.3
	Từ ngã ba rẽ vào xóm Việt Ninh đi xuôi đến hết đất xã Kha Sơn (giáp tỉnh Bắc Ninh) và ngã ba đường rẽ xóm Chiềng đi ngược đến cầu Thủng
	2.000
	1.300
	1.200

	 21
	Từ cổng làng Chiềng đến ngã tư xóm Chiềng
	1.500
	975
	900

	 22
	Từ đất nhà ông Cường xóm Lương Trình đến Nhà văn hóa xóm Lương Trình
	1.500
	975
	900

	 23
	Từ Nghĩa trang liệt sỹ xã Lương Phú đến ngã tư xóm Phú Hương
	1.500
	975
	900

	 24
	Từ ngã ba (đoạn đường giữa trạm y tế và Trường Tiểu học Lương Phú) đến ngã ba xóm Nam Hương 
	1.500
	975
	900

	25
	Từ cầu Vồng đi Vành đai 5 đến ngã ba xóm Lềnh - xóm Quại - xóm Phúc Thịnh đến đường tỉnh ĐT261C hướng cầu Đất
	
	
	

	25.1
	Từ cầu Vồng qua Vành đai 5 đến ngã ba xóm Lềnh - xóm Quại - xóm Phúc Thịnh
	2.000
	1.300
	1.200

	25.2
	Từ ngã ba xóm Lềnh - xóm Quại - xóm Phúc Thịnh đến ngã rẽ Nhà văn hóa xóm Nam Hương 3
	2.500
	1.625
	1.500

	25.3
	Đoạn còn lại
	2.000
	1.300
	1.200

	26
	Từ ngã ba đường rẽ vào xóm Hòa Bình qua chùa Phao Thanh đến hết đất Kha Sơn 
	
	
	

	26.1
	Từ ngã ba đường rẽ vào xóm Hòa Bình đến hết đất đình Phao Thanh
	2.000
	1.300
	1.200

	26.2
	Từ hết đất đình Phao Thanh đến đến hết đất Kha Sơn
	1.800
	1.170
	1.080

	27
	Từ Trạm biến áp trung tâm đến hết đất Trường Mầm non Thanh Ninh
	2.500
	1.625
	1.500

	 27.1
	Từ ngã ba rẽ vào xóm Phú Thanh 1 (đoạn ngã ba đường rẽ vào xóm Hòa Bình đến hết đất đình Phao Thanh) đến ngã ba rẽ vào Nhà văn hóa xóm Phú Thanh 1
	1.500
	975
	900

	 27.2
	Tuyến đường mới từ ngã ba Nhà văn hóa xóm Tiền Phong đi ngã tư xóm Đồng Phú
	1.400
	910
	840

	 27.3
	Tuyến đường mới từ đường tỉnh ĐT261D (ngã ba đường rẽ xóm Hòa Bình) đến ngã ba nhà ông Thiệp
	1.400
	910
	840

	28
	Từ đầu cầu Bằng đi ngược, xuôi bờ sông Đào
	
	
	

	28.1
	Từ đầu cầu Bằng hướng đi ngược, xuôi 100m bờ sông Đào (phía trên sông)
	3.000
	1.950
	1.800

	28.2
	Từ cầu Bằng (+)100m hướng đi xã Tân Thành đến hết đất xã Kha Sơn
	2.000
	1.300
	1.200

	28.3
	Từ cầu Bằng (+)100m hướng đi tỉnh Bắc Ninh đến hết đất Kha Sơn 
	2.000
	1.300
	1.200

	29
	Từ ngã ba đường rẽ vào chợ Tân Đức đi xóm Diễn đến gặp đường xóm Ngoài (nhà ông Trường Thịnh)
	
	
	

	29.1
	Từ ngã ba đường rẽ vào chợ Tân Đức đi xóm Diễn đến ngã ba đường rẽ vào Nhà văn hóa xóm Diễn
	3.300
	2.145
	1.980

	29.2
	Từ ba đường rẽ vào Nhà văn hóa xóm Diễn đến gặp đường xóm Ngoài (nhà ông Trường Thịnh)
	2.000
	1.300
	1.200

	30
	Từ cầu Bằng đi xóm Ngoài (nhà ông Trường Thịnh)
	
	
	

	30.1
	Từ cầu Bằng đi đến ngã ba đường rẽ đi xóm Viên, xóm Tân Thịnh
	3.300
	2.145
	1.980

	30.2
	Từ ngã ba đường rẽ đi xóm Viên, xóm Tân Thịnh đi đến gặp đường xóm Diễn (nhà ông Trường Thịnh)
	2.000
	1.300
	1.200

	31
	Từ ngã ba xóm Ngoài đi Nhà văn hóa xóm Ngọc Lý
	
	
	

	 31.1
	Từ ngã ba xóm Ngoài đến ngã ba xóm Vàng
	2.000
	1.300
	1.200

	 31.2
	Từ ngã ba xóm Vàng đến nhà văn hóa xóm Ngọc Lý
	1.800
	1.170
	1.080

	 31.3
	Tuyến đường mới từ đầu cầu Vàng đến ngã ba (nhà ông Huấn - ông Hải) 
	1.800
	1.170
	1.080

	 31.4
	Tuyến đường mới từ ngã ba xóm Vàng đến hết đất Trường Tiểu học Tân Đức
	1.800
	1.170
	1.080

	32
	Từ cầu Vồng đi xóm Diễn Cầu
	
	
	

	32.1
	Từ cầu Vồng đến ngã ba xóm Diễn Cầu
	2.000
	1.300
	1.200

	32.2
	Từ ngã ba xóm Diễn Cầu đi hai phía vào xóm Diễn Cầu đến hết đất xã Kha Sơn (giáp xã Tân Thành)
	1.800
	1.170
	1.080

	33
	Từ ngã ba Nhà văn hóa xóm Quẫn đi xã Tân Hòa; đi xóm Viên; đi xã Tiến Thắng (huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang)
	
	
	

	33.1
	Từ ngã ba Nhà văn hóa xóm Quẫn (+) 200m đi các phía trên
	1.500
	975
	900

	33.2
	Từ cách ngã ba Nhà văn hóa xóm Quẫn 200m đi xã Tân Hòa, đi xóm Viên, đi xã Tiến Thắng (tỉnh Bắc Ninh)
	1.400
	910
	840

	34
	Từ ngã ba xóm Ngoài đến ngã tư xóm Ngò Thái (tuyến đường mới - đường bê tông 7,5m)
	2.000
	1.300
	1.200

	35
	Từ cầu Tân Ngọc đi đến Nhà văn hóa xóm Tân Ngọc
	1.500
	975
	900

	36
	Từ cầu Tân Ngọc +100m đi xóm Ngọc Lý
	1.500
	975
	900

	37
	Từ cầu Lũa qua xóm Ngò Thái đến Chùa Ngọc Am
	1.500
	975
	900

	38
	Từ bờ sông đào qua nhà văn hóa xóm Ngọc Sơn đến ngã ba rẽ vào sân bóng xóm Lũa
	1.500
	975
	900

	39
	Từ bờ sông đào đến Nhà văn hóa xóm Tân Lập
	1.500
	975
	900

	40
	Hai bờ sông đào từ cầu Tân Ngọc đến cầu Lũa
	1.500
	975
	900

	41
	Từ cổng làng Phú Lâm +300m hướng đi Nhà văn hóa xóm Phú Lâm
	5.000
	3.250
	3.000

	42
	Từ cống Bãi Đạo đi Đền Đót
	1.500
	975
	900

	43
	Khu dân cư Kha Bình Lâm
	
	
	

	 -
	Đường quy hoạch dự án tính từ Hành lang mở rộng QL37 vào rộng 12m
	4.000
	2.600
	2.400

	44
	Khu dân cư Kha Sơn
	
	
	

	 -
	Đường quy hoạch rộng 26m 
	4.000
	2.600
	2.400

	45
	Khu tái định cư tại khu dân cư xóm Diễn (đoạn đã xong hạ tầng)
	
	-
	-

	45.1
	Đường quy hoạch rộng 22,5 m
	2.500
	1.625
	1.500

	45.2
	Đường quy hoạch rộng 19,5 m
	2.400
	1.560
	1.440

	45.3
	Các đường quy hoạch còn lại
	2.300
	1.495
	1.380

	46
	Đất tái định cư tại Khu dân cư số 1 Tân Đức (Đường quy hoạch rộng 13m (Đường gom đường tỉnh ĐT261E))
	2.800
	1.820
	1.680

	47
	Đất Tái định cư trong dự án Khu dân cư số 1 xã Tân Đức
	3.000
	1.950
	1.800

	 48
	Đất Tái định cư Dự án Khu dân cư và Tái định cư xóm Diễn
	3.000
	1.950
	1.800

	49
	Đường dân cư còn lại là đường nhựa, đường bê tông, đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng ≥ 3,5m
	1.300
	845
	780

	50
	Đường dân cư còn lại là đường nhựa, đường bê tông, đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng < 3,5m
	1.200
	780
	720








5. Xã Chợ Đồn
	STT
	Tên đơn vị hành chính, vị trí, tuyến đường
	Giá đất (1.000 đồng/m2)

	
	
	 Đất ở 
	Đất thương mại, dịch vụ
	Đất sản xuất, kinh doanh PNN, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

	I
	Đường Quốc lộ 3C
	 
	 
	 

	I.1
	Đường Quốc lộ 3C đoạn từ ngã ba Kiểm Lâm đi Ba Bể (dọc hai bên đường)
	
	
	

	1
	Từ ngã ba Kiểm lâm, nhà ông Phạm Văn Dịu, nhà ông Lê Quang Thiết đến Khách sạn Đức Mạnh
	10.000
	6.000
	5.000

	2
	Từ tiếp Khách sạn Đức Mạnh đến hết nhà ông Luân Sỹ Thi
	8.000
	4.800
	4.000

	3
	Từ tiếp đất nhà ông Luân Sỹ Thi đến cống tiêu Cây xăng thôn 9
	5.000
	3.000
	2.500

	4
	Từ Cây xăng thôn 9 đến cống tràn thôn 10
	4.000
	2.400
	2.000

	5
	Từ sau cống tràn thôn 10 đến hết đất thị trấn Bằng Lũng cũ
	3.700
	2.220
	1.850

	I.2
	Đường Quốc lộ 3C đoạn từ ngã ba Kiểm Lâm đi Định Hóa
	
	
	

	1
	Từ ngã ba Kiểm lâm, ranh giới nhà ông Phạm Văn Dịu đến hết nhà ông Hoàng Văn Lương
	7.000
	4.200
	3.500

	2
	Từ tiếp đất nhà ông Hoàng Văn Lương đến hết đất nhà ông Nông Văn Nguyện
	4.500
	2.700
	2.250

	3
	Từ tiếp đất nhà ông Nông Văn Nguyện đến hết đất thị trấn Bằng Lũng cũ
	2.500
	1.500
	1.250

	I.3
	Đường Quốc lộ 3C (đoạn qua xã Chợ Đồn - địa phận xã Ngọc Phái cũ)
	
	
	

	1
	Từ ranh giới hết đất nhà ông Trần Văn Sinh, thôn 10 (thị trấn Bằng Lũng cũ), ranh giới đất xã Ngọc Phái cũ đến khe Tát Ma
	1.500
	900
	750

	2
	Khu tái định cư thôn Phiêng Liềng 
	700
	420
	350

	3
	Các vị trí còn lại chưa nêu ở trên
	800
	480
	400

	II
	Đường Quốc lộ 3B
	
	
	

	II.1
	Đường Quốc lộ 3B đoạn từ ngã ba Kiểm lâm đi Bắc Kạn (dọc hai bên đường)
	
	
	

	1
	Từ ngã ba Kiểm lâm tiếp nhà ông Lê Quang Thiết đến hết đất ông Nguyễn Quốc Tuấn (karaoke Đức Mạnh)
	6.000
	3.600
	3.000

	2
	Từ hết đất nhà ông Nguyễn Quốc Tuấn (karaoke Đức Mạnh) đến hết đỉnh đèo Kéo Cảng (Trạm Cấp nước)
	3.800
	2.280
	1.900

	3
	Từ đỉnh đèo Kéo Cảng đến hết đất thị trấn Bằng Lũng cũ
	2.000
	1.200
	1.000

	4
	Từ Bưu điện đến hết đất nhà ông Phan Ngọc Tuân (ngã ba Bệnh viện Chợ Đồn)
	9.000
	5.400
	4.500

	II.2
	Đường Quốc lộ 3B đoạn qua xã Phương Viên cũ
	
	
	

	1
	Xung quanh chợ Phương Viên
	
	
	

	1.1
	Từ nhà ông Nông Văn Khải đến ngã ba đường rẽ xã Bằng Phúc cũ
	1.500
	900
	750

	1.2
	Từ ngã ba đường rẽ xã Bằng Phúc cũ đến nhà ông Phạm Văn Chức
	1.100
	660
	550

	1.3
	Từ đường lên Trạm y tế Phương Viên đến cống tràn Nà Đao
	1.100
	660
	550

	2
	Các vị trí khác của đường QL3B chưa nêu ở trên
	700
	420
	350

	III
	Các đường phụ (dọc hai bên đường) (đoạn thị trấn Bằng Lũng cũ)
	
	
	

	1
	Từ đất nhà Dũng Cúc đến hết đường trục chính vào khu dân cư lương thực cũ
	6.000
	3.600
	3.000

	2
	Các tuyến đường trong khu dân cư tự xây (Xưởng nông vụ và Khu lương thực cũ)
	4.500
	2.700
	2.250

	3
	Từ nhà bà Thập Đoạt đến hết nhà ông Đỗ Đức Quảng
	4.500
	2.700
	2.250

	4
	Từ tiếp đất nhà bà Trần Thị Chuyên đến mỏ nước
	3.500
	2.100
	1.750

	5
	Từ đất nhà bà Lục Thị Toán đến hết đất nhà ông La Văn Siu
	8.000
	4.800
	4.000

	6
	Từ đất nhà bà Trần Thị Chuyên đến hết đất nhà ông Bàng Văn So
	5.000
	3.000
	2.500

	7
	Từ tiếp đất nhà ông Bàng Văn So đến hết đất nhà bà Đàm Thị Sơn
	3.500
	2.100
	1.750

	8
	Từ tiếp đất nhà bà Đàm Thị Sơn đến hết đất thị trấn Bằng Lũng cũ
	1.500
	900
	750

	9
	Từ hết đất Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Đồn cũ đến đất Trường Mầm non thị trấn Bằng Lũng
	4.200
	2.520
	2.100

	10
	Từ ngã ba Ban Quản lý dự án huyện Chợ Đồn cũ đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Khâm, sau nhà ông Nguyễn Đức Thiêm
	3.500
	2.100
	1.750

	11
	Từ tiếp giáp ngã ba Ban Quản lý dự án huyện Chợ Đồn cũ đến hết đất nhà ông Lý Văn Hắt
	4.000
	2.400
	2.000

	12
	Đoạn đường rẽ vào Trường Tiểu học thị trấn Bằng Lũng đến hết đất nhà ông Nông Quốc Thái
	3.500
	2.100
	1.750

	13
	Từ ngã ba tiếp đất nhà ông Nông Quốc Thái đến Trường Hoàng Văn Thụ
	2.500
	1.500
	1.250

	14
	Đường từ ngã ba Phòng Giáo dục đến hết đất nhà Tùng Vàng
	4.000
	2.400
	2.000

	15
	Từ tiếp đất nhà Tùng Vàng đến cổng Trường Mầm non thị trấn Bằng Lũng
	4.000
	2.400
	2.000

	16
	Đường phía sau chợ Bằng Lũng từ nhà ông Vũ Ngọc Khánh (thôn 2) đến hết đất nhà ông Mạch Văn Dũng (thôn 11)
	7.000
	4.200
	3.500

	17
	Đường phía Nam chợ Bằng Lũng (thôn 11) từ nhà ông Nguyễn Tiến Vùng đến hết đất nhà ông Bùi Văn Chúc
	6.500
	3.900
	3.250

	18
	Các đường dân sinh có mặt đường lớn hơn hoặc bằng 2m
	2.000
	1.200
	1.000

	19
	Các đường dân sinh có mặt đường nhỏ hơn 2m
	1.500
	900
	750

	20
	Từ ngã ba Vật tư cách lộ giới ĐT254 20m đến Trường Dạy nghề và các tuyến nhánh trong khu dân cư Nông Cụ
	4.500
	2.700
	2.250

	21
	Từ ngã ba Kẹm Trình đến hết đất nhà ông Phùng Văn Hướng, thôn Bản Duồng 
	2.500
	1.500
	1.250

	22
	Từ tiếp đất nhà ông Phùng Văn Hướng đến hết đất thị trấn Bằng Lũng cũ
	1.500
	900
	750

	IV
	Tuyến đường ĐT254 đoạn từ ngã ba thôn Nà Tùm, xã Ngọc Phái cũ đến ngã ba thôn Bản Tàn, thị trấn Bằng Lũng cũ
	1.700
	1.020
	850

	V
	Khu dân cư tại Tổ 1, thị trấn Bằng Lũng cũ thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị tại Tổ 1 và Tổ 2A, thị trấn Bằng Lũng cũ (đợt 01)
	6.500
	3.900
	3.250

	VI
	Trục đường Quốc lộ 3B (đi qua xã Chợ Đồn (địa phận xã Ngọc Phái cũ))
	
	
	

	1
	Từ đường rẽ Ba Bồ đến đất vườn rừng nhà ông Nông Văn Trường xã Chợ Đồn (xã Ngoc Phái cũ)
	1.000
	600
	500

	2
	Các vị trí khác còn lại chưa nêu ở trên 
	700
	420
	350

	VII
	Các trục đường liên xã
	
	
	

	1
	Đường Chợ Đồn (địa phận xã Phương Viên cũ) - Đồng Phúc ĐT257B
	
	
	

	1.1
	Từ ngã ba ĐT257 đi Đồng Phúc đến hết nhà ông Ma Văn Hòa
	1.000
	600
	500

	1.2
	Từ dãy nhà ông Phạm Văn Phung đến hết đất nhà ông Hoàng Văn Ẩn
	900
	540
	450

	1.3
	Từ dãy nhà ông Phạm Văn Phung đến hết đất nhà ông Vi Văn Hoàn
	900
	540
	450

	1.4
	Trung tâm Ủy ban nhân dân xã Phương Viên cũ có khoảng cách 100m về hai phía
	800
	480
	400

	1.5
	Các vị trí khác chưa nêu ở trên
	500
	300
	250

	2
	Đường Chợ Đồn - Yên Phong (qua thôn Bản Duồng)
	500
	300
	250

	3
	Các trục đường liên xã chưa nêu ở trên
	400
	240
	200

	VIII
	Các tuyến đường khác
	
	
	

	1
	QL3C Chợ Đồn (địa phận xã Bằng Lãng cũ) - Yên Phong 
	500
	300
	250

	2
	QL3C Chợ Đồn (địa phận xã Bằng Lãng cũ) - Nghĩa Tá
	500
	300
	250

	3
	QL3C cầu Nà Trạo (địa phận xã Bằng Lãng cũ) - Khu C
	500
	300
	250

	4
	QL3C Chợ Đồn (địa phận xã Bằng Lãng cũ) lên Bản Tàn đoạn qua Liên Thủy
	800
	480
	400

	5
	QL3C Chợ Đồn (địa phận xã Bằng Lãng cũ) đi Liên Minh (Bản Nhì) sang xã Yên Phong 
	500
	300
	250

	IX
	Các vị trí khác thuộc thị trấn Bằng Lũng cũ chưa nêu ở trên
	900
	540
	450

	X
	Đất ở nông thôn còn lại
	200
	120
	100



















6. Xã Cẩm Giàng
	STT
	Tên đơn vị hành chính, vị trí, tuyến đường
	Giá đất ở
(1.000 đồng/m2)
	Giá đất thương mại dịch vụ
(1.000 đồng/m2)
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
(1.000 đồng/m2)

	1
	Quốc lộ 3
	
	
	

	1.1
	Từ giáp đất xã Phủ Thông đến cống Ba Phường, xã Cẩm Giàng
	2.500
	1.320
	990

	1.2
	Đoạn từ cống Ba Phường đến hết đường rẽ thôn Khuổi Chanh (cũ) nay là thông Nà Tu mới
	3.500
	1.760
	1.320

	1.3
	Đoạn từ hết đường rẽ thôn Khuổi Chanh (cũ) nay là thôn Nà Tu mới đến giáp đất phường Đức Xuân 
	2.500
	1.320
	990

	2
	Từ Km6 thôn Nam Hà đến cầu Cốc Xả
	800
	360
	270

	3
	Từ giáp cầu Cốc Xả đến cầu thôn Khau Mạ
	600
	270
	210

	4
	Từ cầu thôn Khau Mạ đến cầu Tả Liền thôn Nà Phả, xã Cẩm Giàng
	1.000
	400
	300

	5
	Từ giáp cầu Tả Liền thôn Nà Phả đi thôn Bắc Lanh Chang xã Phủ Thông
	600
	270
	210

	6
	Từ giáp QL3 (tuyến đường đi qua chợ Quân Bình) đến hết đất nhà bà Lưu Thị Biển thôn Thôm Mò (Thửa 339, tờ 59)
	1.000
	400
	300

	7
	Từ giáp đất nhà bà Lưu Thị Biển thôn Thôm Mò (Thửa 339, tờ 59) đi thôn Bản Lạnh xã Phủ Thông
	800
	360
	270

	8
	Từ nhà ông Nguyễn Tiến Tứ đến hết đất nhà bà Lý Thị Thạo (thuộc xã Mỹ Thanh cũ)
	1.000
	400
	300

	9
	Đất ở trung tâm Ủy ban nhân dân xã Cẩm Giàng cũ có khoảng cách 100m
	1.500
	600
	450

	10
	Đất ở trung tâm Ủy ban nhân dân xã Nguyên Phúc cũ có khoảng cách 100m
	700
	315
	245

	11
	Các ô đất lô 2 khu tái định cư luyện gang Cẩm Giàng và lô 2 khu Chợ cũ Cẩm Giàng
	2.000
	800
	600

	12
	Đoạn từ cách lộ giới QL3 20m lên cổng Trường Trung học cơ sở Cẩm Giàng (trừ lô 2 khu chợ cũ)
	2.000
	800
	600

	13
	Khu Tái định cư Cẩm Giàng tại thôn Nà Tu
	2.000
	800
	600

	14
	Các đường trục xã và liên xã còn lại
	500
	240
	180

	15
	Các khu vực còn lại
	300
	120
	90



7. Xã Quang Sơn
	STT
	 Tên đơn vị hành chính, vị trí, tuyến đường 
	Giá đất (1.000 đồng/m2)

	
	
	 Đất ở 
	Đất thương mại dịch vụ
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

	 
	XÃ QUANG SƠN
	 
	 
	 

	I
	TRỤC QUỐC LỘ 1B
	 
	 
	 

	1
	Từ Km12 + 300m đến Km13
	4.700
	2.820
	2.350

	2
	Từ Km13 đến cầu Đồng Thu
	5.200
	3.120
	2.600

	3
	Từ cầu Đồng Thu đến cổng Trung tâm Dạy nghề Trại Phú Sơn 4 cũ
	4.700
	2.820
	2.350

	4
	Từ cổng Trung tâm Dạy nghề Trại Phú Sơn 4 cũ đến hết đất xã Quang Sơn
	4.000
	2.400
	2.000

	II
	Đường Tỉnh lộ 272
	 
	 
	 

	1
	Từ cổng trụ sở CA xã Quang Sơn đi 200m về hai phía
	2.300
	1.380
	1.150

	2
	Từ Quốc lộ 1B (Km12) đến ngã ba Na Oai
	1.500
	900
	750

	3
	Từ Ngã ba Na Oai đến cách Trụ sở Công an xã Quang Sơn 200m
	1.000
	600
	500

	4
	Từ Cách trụ sở Công an xã Quang Sơn 200m đến xã Văn Lăng
	1.000
	600
	500

	III
	Các tuyến đường còn lại
	 
	 
	 

	1
	Từ Quốc lộ 1B qua UBND xã Quang Sơn đến trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn
	4.100
	2.460
	2.050

	1.1
	Các đường rẽ bê tông hoặc nhựa rộng ≥ 2,5m vào 200m
	750
	450
	380

	1.2
	Các đường rẽ chưa bê tông hoặc nhựa rộng ≥ 3m
	600
	360
	300

	2
	Từ Quốc lộ 1B vào xóm Đồng Thu đến ngã ba xóm Xuân Quang
	1.000
	600
	500

	3
	Ngã ba Na Oai qua cụm công nghiệp Quang Sơn đến ngã ba đường đi Sa Lung
	1.000
	600
	500

	4
	Từ Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn đến cổng Trường Tiểu học Quang Sơn
	1.000
	600
	500

	5
	Đường từ xóm Đồng Tâm qua mỏ đá Đồng Chuỗng đi xã La Hiên (hết đất xã Quang Sơn)
	600
	360
	300

	6
	Đường liên xã đoạn từ Tỉnh lộ 272 đi xóm Hang Cô xã Đồng Hỷ hết đất Quang Sơn
	600
	360
	300

	7
	Từ ngã ba cầu tràn đến Đài tưởng niệm xã Tân Long cũ
	900
	540
	450

	8
	Từ Đài tưởng niệm xã Tân Long cũ đến ngã ba nhà văn hóa xóm Làng Giếng
	750
	450
	380

	9
	Từ ngã ba nhà văn hóa xóm Làng Giếng đến nhà văn hóa xóm Lân Quan
	550
	330
	280

	10
	Từ ngã ba Nhà văn hóa xóm Làng Mới đến ngã ba Nhà văn hóa xóm Ba Đình
	700
	420
	350

	11
	Từ ngã ba cầu Tràn đến Nhà văn hóa xóm Đồng Mẫu
	700
	420
	350

	12
	Các tuyến đường còn lại không có tên trong bảng giá
	 
	 
	 

	12.1
	Các tuyến đường nhựa, bê tông có mặt đường rộng từ ≥ 2,5m
	470
	280
	240

	12.2
	Các tuyến đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng từ ≥ 3,5m
	470
	280
	240

	12.3
	Các tuyến đường nhựa, bê tông có mặt đường rộng rộng từ ≥ 2m đến < 2,5m
	440
	260
	220

	12.4
	Các tuyến đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng từ ≥ 2m đến < 3,5m
	440
	260
	220

	12.5
	Các tuyến còn lại không có tên, đường < 2m
	390
	230
	200
























8. Phường Phúc Thuận
	STT
	TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG
	Giá đất (1.000 đồng/m2)

	
	
	Mức giá đất ở
	Mức giá đất TMDV
	Mức giá đất sản xuất, kinh doanh PNN và đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

	I
	Đường Hòa Bình (ĐT261) phường Phúc Thuận (từ km  đến hết địa phận phường Phúc Thuận)
	
	
	

	1
	Đoạn từ giáp địa phận phường Phổ Yên đến nhà ông Hằng Én
	2.500
	1.500
	1.250

	2
	Từ nhà ông Hằng Én đến ngã ba đường Liên kết vùng
	3.200
	1.960
	1.960

	3
	Đoạn từ Cầu Giao đến ngã ba đường rẽ vào đường đi đường liên kết vùng
	
	
	

	4
	Đoạn từ ngã ba đường rẽ vào đường đi đường liên kết vùng đến ngã tư thương nghiệp
	4.300
	2.580
	2.150

	5
	Đoạn từ ngã tư thương nghiệp đến đường rẽ vào UBND phường Phúc Thuận +300m
	5.700
	3.420
	3.360

	6
	Từ đường rẽ vào UBND phường Phúc Thuận +300m đến đường rẽ vào chợ Phúc Thuận
	4.500
	2.700
	2.250

	7
	Đoạn từ đường rẽ vào chợ Phúc Thuận đến qua cây đa Bến Đông 200m
	4.200
	2.520
	2.100

	8
	Từ qua cây đa Bến Đông 200m đến cầu số 1
	3.500
	2.100
	1.750

	9
	Từ cầu số 1 đến ngã ba đi TDP Quân Xóm
	3.000
	1.800
	1.500

	10
	Từ ngã ba đi TDP Quân Xóm đến ngã ba rẽ Trường Trung học cơ sở Phúc Thuận
	3.400
	2.040
	1.700

	11
	Từ ngã ba rẽ Trường Trung học cơ sở Phúc Thuận đến hết địa phận phường Phúc Thuận
	2.500
	1.500
	1.250

	 
	Trục phụ
	
	
	

	1
	Từ đường Hòa Bình đi đập Líp, giáp thành phố Sông Công
	1.700
	1.020
	850

	2
	Từ đường Hòa Bình đi ngã ba TDP Đậu
	1.700
	1.020
	850

	3
	Từ ngã ba TDP Đậu đến đập tràn Tân Lập
	1.400
	840
	700

	4
	Từ đường Hòa Bình đi tổ dân phố Thuận Đức
	
	
	

	4.1
	Từ đường Hòa Bình nhà Hạnh Trang đến nhà Quang Dự
	1.800
	1.080
	980

	4.2
	Từ nhà Quang Dự đến nhà Thế Tâm
	1.500
	900
	750

	4.3
	Từ cây đa đến nhà Ngà Đoàn
	1.500
	900
	750

	4.5
	Từ ngã tư nhà Cường Hương đến Nhà văn hóa Thuận Đức
	1.500
	900
	750

	5
	Từ đường Hòa Bình đi tổ dân phố Trung
	
	
	

	5.1
	Từ đường Hòa Bình (bê tông Tùng Tuấn) đến nhà ông Phương Cây
	2.100
	1.260
	1.050

	5.2
	Từ ngã ba nhà ông Phương Cây đến hết địa phận phường Phúc Thuận
	1.500
	900
	750

	5.3
	Từ nhà ông Phương Cây đến ngã tư nhà ông Bình Thủy
	1.500
	900
	840

	6
	Từ Trung tâm thương nghiệp đi xóm Nhe, xã Thành Công
	
	
	

	6.1
	Từ Trung tâm thương nghiệp đi nhà máy Z131 theo đường T05
	4.000
	2.520
	2.520

	6.2
	Từ ngã ba đường T05 nhà La Nguyên Lức đến ngã ba đường Hòa Bình hạt giao thông số 3
	3.500
	2.100
	1.750

	6.3
	Từ ngã ba nghĩa trang suối ngàn viên đến Nhà văn hóa Thuận Đức
	3.000
	1.800
	1.500

	6.4
	Từ ngã 3 giao với đường T05 đến đập tràn Bến Cao
	2.500
	1.500
	1.250

	6.5
	Từ ngã tư nhà Hương Vị TDP 3 đến đền Vua Bà
	2.000
	1.200
	1.000

	6.6
	Từ ngã tư nhà Hoa Ý đến nhà ông Út Hay
	1.400
	840
	700

	6.7
	Từ ngã ba đường WB3 nhà bà Chiến Đoàn đến nhà ông Mạnh Tâm
	1.300
	780
	650

	6.8
	Từ ngã ba đường WB3 nhà ông Vượng Yến đến nhà ông Mạnh Tâm
	1.300
	780
	650

	6.9
	Từ ngã ba đường WB3 nhà ông Tiến đến nhà ông Dũng Hường
	1.300
	780
	650

	6.10
	Từ ngã ba đường WB3 nhà ông Trung Điềm đến nhà ông Cảnh Dung
	1.300
	780
	650

	6.11
	Từ ngã ba đường WB3 nhà ông Tuyên Hường đến nhà Sáng Thơm
	1.500
	900
	750

	6.12
	Từ ngã ba nhà ông Tuyết Phương đến Nhà văn hóa Thuận Đức
	1.500
	900
	750

	7
	Từ đập tràn Bến Cao đến nhà ông Hoàng Văn Công xóm Nhe, xã Thành Công
	
	
	

	7.1
	Từ đập tràn Bến Cao đến đường liên kết vùng (ngã 6)
	2.200
	1.320
	1.100

	7.2
	Từ đường liên kết vùng (ngã 6) đến nhà ông Hoàng Văn Công xóm Nhe, xã Thành Công
	2.000
	1.200
	1.000

	8
	Từ Trung tâm thương nghiệp đến hết Trường Trung học phổ thông Bắc Sơn
	3.500
	2.100
	2.100

	9
	Từ nhà Tuấn Định đến bê tông Tùng Tuấn
	1.500
	900
	840

	10
	Từ đường Hòa Bình nhà Thái Tuyên đến nhà Lê Doãn Phúc
	1.400
	840
	840

	11
	Từ đường Hòa Bình đi hồ chữ T:
	
	
	

	11.1
	Từ đường Hòa Bình đến ngã tư nhà ông Viên Bách
	2.000
	1.200
	1.190

	11.2
	Từ ngã tư nhà ông Lê Văn Xuân đến hồ chữ T
	2.000
	1.200
	1.050

	11.3
	Từ đường Hòa Bình đến nhà ông Hội Thọ
	2.400
	1.440
	1.200

	11.4
	Từ nhà ông Duy Khiêm đến hồ chữ T
	2.000
	1.200
	1.050

	12
	Từ đường Hòa Bình đi tổ dân phố A2
	
	
	

	12.1
	Từ đường Hòa Bình nhà ông Nguyễn Đức Tốn đến nhà ông Bùi Quý Minh Ánh
	1.800
	1.190
	1.190

	12.2
	Từ ngã tư nhà ông Phạm Duy Hữu đến nhà ông Bùi Quý Minh Ánh
	1.800
	1.080
	900

	13
	Từ ngã ba UBND phường Phúc Thuận đến Hồ chữ T
	3.500
	2.100
	1.750

	14
	Từ ngã tư khu tập thể Trường Trung học phổ thông Bắc Sơn đến ngã tư Trường Mầm non Bắc Sơn
	2.500
	1.500
	1.250

	15
	Từ ngã tư Trung tâm Y tế phường Phúc Thuận (phường Bắc Sơn cũ) đến nhà ông Lê Văn Hai
	1.500
	900
	750

	16
	Từ ngã tư nhà ông Bình Thủy đến Nhà văn hóa tổ dân phố Trung
	1.500
	900
	750

	17
	Từ đường Hòa Bình ngã ba Kiểm Lâm đi TDP Quân Cay
	
	
	

	17.1
	Từ đường Hòa Bình ngã ba Kiểm Lâm đến đường liên kết vùng
	2.300
	1.380
	1.150

	17.2
	Từ   đường liên kết vùng đến ngã ba nhà ông Lại
	1.700
	1.020
	850

	17.3
	Từ cổng Làng Quân Cay đến Tái định cư Phúc Thuận 2
	1.700
	1.020
	850

	18
	Từ ngã ba chợ Phúc Thuận đi TDP Chãng, vào 400m
	2.500
	1.500
	1.250

	19
	Đường rẽ đi xã Đại Phúc (từ ngã ba Tân Ấp đến hết địa phận phường phúc Thuận), (tuyến đường WB3)
	
	
	

	19.1
	Từ ngã ba Tân Ấp đến đập tràn
	2.200
	1.320
	1.100

	19.2
	Từ đập tràn đến hết đất Trường Tiểu học Phúc Thuận 2
	1.900
	1.140
	950

	19.3
	Từ Trường Tiểu học Phúc Thuận 2 đến hết địa phận xã Phúc Thuận 
	1.700
	1.020
	850

	20
	Ngã tư Đức Phú đi đèo Nhỡn
	
	
	

	20.1
	Từ ngã tư Đức Phú đến đập tràn Trung Năng
	2.500
	1.500
	1.250

	20.2
	Ngã ba đường WB3 đi hồ chữ T
	1.900
	1.140
	950

	20.3
	Từ ngã ba sân vận động Bắc Sơn cũ đến nhà Hiến Bồi
	1.800
	1.080
	1.050

	20.4
	Từ ngã ba nhà ông Đăng Thuần đến nhà ông Tô Xuân Phước
	1.700
	1.020
	850

	20.5
	Từ đường WB3 đi khu đồng vườn vào 300m
	1.400
	840
	700

	20.6
	Từ đập tràn Trung Năng đến đèo Nhỡn
	2.000
	1.200
	1.000

	21
	Từ đường Hòa Bình đi Đầm Ban, Hồng Cóc
	
	
	

	21.1
	Từ đường Hòa Bình đường liên kết vùng
	1.700
	1.020
	850

	21.2
	Từ đường liên kết vùng vào đến nhà ông Phan Kim Hùng TDP Hồng Cóc
	1.500
	900
	750

	 
	Từ đường Hòa Bình đi  Khe Đù 
	
	-
	-

	1
	Từ đường Hòa Bình đi  Khe Đù đến ngã 3 Quân Xóm (Nhà ông Đáng)
	1.700
	1.020
	850

	2
	Từ  ngã 3 Quân Xóm (Nhà ông Đáng) đến đập tràn Khe Đù
	1.400
	840
	700

	3
	Từ  ngã 3 Quân Xóm (Nhà ông Đáng) đến Ngã 3 NVH Khe Lánh
	1.400
	840
	700

	4
	Từ đường Hòa Bình đi đền Vua Bà, vào 400m
	2.000
	1.200
	1.000

	24
	Từ cổng đền Vua Bà đi xuống đường Z131
	
	
	

	5
	Từ ngã ba nhà Hà Kiên đến nhà Trà Sen TDP Làng Luông
	1.400
	840
	700

	6
	Từ đường Hòa Bình đến ngã ba nhà bà Trần Thị Luyện
	1.700
	1.020
	850

	7
	Từ ngã ba  nhà bà Trần Thị Luyện đến đường Đền Vua Bà đi nhà máy Z131
	1.500
	900
	750

	8
	Ngã ba đường Hòa Bình đi Trường Trung học cơ sở Phúc Thuận, vào 200m
	1.900
	1.140
	950

	28
	Từ ngã ba đường Hoà Bình đi TDP Quân Xóm vào 200m
	
	
	

	 
	Các tuyến đề xuất thêm Minh Đức cũ
	
	
	

	1
	Từ ngã ba nhà ông Phan Văn Quý (giáp TĐC Thuận Đức) đến ngã tư nhà ông Nguyễn Xuân San TDP Thuận Đức 1
	1.500
	900
	750

	2
	Từ đường ĐT261 (nhà ông Trần Quang Thái TDP Hồ 2) đến ngã 3 nhà ông Nguyễn Đức Thuận TDP Hồ 2
	1.500
	900
	750

	3
	Từ đường ĐT261 (nhà ông Nguyễn Văn Dũng TDP Hồ 2) đến đất ông Ngô Thượng Hoan TDP Hồ 2
	1.500
	900
	750

	4
	Từ nhà văn hóa làng Hồ đến ngã 3 nhà ông Tuấn Chung TDP Trung
	1.500
	900
	750

	5
	Từ ngã 3 nhà ông Vũ Chí Nhân TDP Hồ 2 đến nhà bà Trần Thị Xuân TDP Hồ 1
	1.300
	780
	650

	6
	Từ nhà bà Nguyễn Thị Mỹ TDP Hồ 1 đến ngã ba nhà ông Nguyễn Hà Sơn TDP Hồ 1
	1.300
	780
	650

	7
	Từ nhà bà Dung Hiệp TDP Hồ 1 đến ngã tư nhà ông Lê Duy Cương TDP Hồ 1
	1.300
	780
	650

	8
	Từ nhà ông Hoàng Văn Hùng TDP Hồ 1 đến ngã 3 nhà bà Hồ Thị Thuận TDP Hồ 1
	1.300
	780
	650

	9
	Từ nhà ông Dương Đình Tuấn TDP Cầu Giao đến nhà ông Vũ Xuân Dự TDP Cầu Giao
	1.400
	840
	700

	10
	Từ ngã 3 nhà ông Trần Thanh Yến TDP 1 đến ngã 3 nhà ông Ngô Văn Giai
	1.200
	720
	600

	11
	Từ cổng làng Đầm Mương đến ngã tư nhà bà Lý Thị Quân TDP Đầm Mương 15
	1.300
	780
	650

	12
	Từ ngã 3 nhà ông Nguyễn Văn Tuyên đến ngã 3 nhà ông Quan Văn Trọng TDP Đầm Mương 15
	1.000
	600
	500

	13
	Từ ngã 3 nhà ông Vũ Đình An đến ngã 3 nhà ông Quan Văn Tư TDP Đầm Mương 14
	1.300
	780
	650

	14
	Từ ngã tư nhà bà Lý Thị Quân TDP Đầm Mương 15 đến ngã ba nhà ông Quan Văn Tư  TDP Đầm Mương 14
	1.200
	720
	600

	15
	Từ ngã ba nhà ông Lý Văn Nuôi TDP Đầm Mương 13 đến ngã ba nhà ông Hoàng Văn Ba TDP Đầm Mương 12
	1.000
	600
	500

	16
	Từ ngã 3 nhà bà Hoàng Thị Lương TDP Thống Thượng đến nhà ông Trần Văn Hưng TDP Đầm Mương 14
	1.300
	780
	650

	17
	Từ ngã ba nhà bà Lương Thị Lê Quyên TDP Ba Quanh đến nhà ông Đỗ Văn Dũng TDP Ba Quanh
	1.300
	780
	650

	18
	Từ ngã ba nhà ông Hoàng Văn Mai TDP Ba Quanh đến nhà bà Nguyễn Thị Chính TDP Ba Quanh
	1.300
	780
	650

	19
	Từ nhà ông Trương Văn Thuận TDP Ba Quanh đến ngã ba nhà ông Lương Văn Tâm TDP Ba Quanh
	1.400
	840
	700

	20
	Từ nhà bà Hoàng Thị Lan TDP Thống Thượng đến nhà ông Nông Văn Tuấn TDP Thống Thượng 
	1.500
	900
	750

	21
	Từ nhà ông Phạm Văn Hùng TDP Thống Thượng đến nhà ông Lê Văn Thà TDP Thống Thượng
	1.500
	900
	750

	22
	Từ nhà ông Đỗ Văn Hồi TDP Hồ 2 đến ngã ba nhà ông Dương Văn Hưng TDP Hồ 2
	1.400
	840
	700

	23
	Từ nhà ông Vũ Hồng Thái TDP Hồ 2 đến đoạn qua nhà ông Dương Văn Sơn TDP Hồ 2 100m
	1.400
	840
	700

	24
	Từ ngã 3 nhà ông Nguyễn Việt Hùng TDP Hồ 2 đến nhà bà Dương Thị Sinh TDP Thuận Đức 2-giáp đường liên kết vùng
	1.500
	900
	750

	25
	Từ ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Hưng TDP Hồ 2 đến đất bà Nguyễn Thị Phương TDP Hồ 1
	1.300
	780
	650

	26
	Từ ngã ba ông Phạm Tiến Mạnh TDP Hồ 1 đến ngã ba ông Vũ Thưởng Nhân TDP Hồ 1
	1.400
	840
	700

	27
	Từ nhà ông Nguyễn Văn Nguyên TDP Hồ 1 đến ngã ba nhà ông Lê Văn Thái TDP Hồ 1
	1.200
	720
	600

	28
	Từ ngã ba nhà bà Ngô Thị Nhạn (giáp đường liên kết vùng) đến ngã ba nhà ông Ngô Văn Xuân TDP Thuận Đức 2
	1.400
	840
	700

	29
	Từ nhà bà Nguyễn Thị Quyên TDP Thuận Đức 2 (giáp đường liên kết vùng) đến ngã 5 TPD Lầy 5
	1.400
	840
	700

	30
	Từ ngã 5 TDP Lầy 5 (nhà ông Đỗ Đình Cường) đến ngã 3 nhà ông Nguyễn Văn Nam TDP Đậu 8A
	1.100
	660
	550

	31
	Từ ngã ba nhà ông Lương Đình Vui TDP Cầu Giao đến đất ông Đỗ Văn Tình TDP Đậu 8A
	1.000
	600
	500

	32
	Từ nhà ông Nguyễn Văn Luận TDP Lầy 5 đến đường liên kết vùng
	1.400
	840
	700

	33
	Từ nhà ông Hoàng Văn Võ TDP Lầy 5 đến nhà ông Triệu Văn Chiến TDP Lầy 5
	1.100
	660
	550

	34
	Từ nhà ông Phạm Văn Hữu TDP Lầy 5 đến nhà ông Ngô Văn Kính TDP Lầy 5
	1.100
	660
	550

	35
	Từ ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Thắng TDP Lầy 5 đến nhà bà Nguyễn Thị Lâm TDP Lầy 6
	1.100
	660
	550

	36
	Từ đường liên kết vùng (đất ông Hà Văn Thu TDP Lầy 5) đến nhà bà Hoàng Thị Hồi giáp đường liên kết vùng
	1.300
	780
	650

	37
	Từ ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Lập TDp Chằm 7A đến ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Lâm TDP Chằm 7A
	1.100
	660
	550

	38
	Từ ngã ba nhà ông Trần Quang Vinh TDP Đậu 8A đến ngã ba nhà ông TrầnVăn Nhất TDP Chằm 7B
	1.300
	780
	650

	39
	Từ ngã ba đất bà Nguyễn Thị Bẩy TDP Chằm 7A đến ngã ba nhà ông Tạ Văn Nam TDP Chằm 7C
	1.300
	780
	650

	40
	Từ ngã ba ông Phạm Văn Thành TDP Chằm 7C đến ông Trần Văn Sâm TDP Đậu 8B
	1.000
	600
	500

	41
	Từ ngã ba nhà ông Trần Văn Anh TDP Đậu 8B đến ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Anh TDP Tân Lập
	1.300
	780
	650

	42
	Từ ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Anh TDP Tân Lập đến nhà bà Nguyễn Thị Hiền TDP Tân Lập
	1.300
	780
	650

	43
	Từ ngã ba nhà ông Tạ Hữu Hạnh TDP Chằm  7C đến ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Anh TDP Tân Lập
	1.000
	600
	500

	44
	Từ ngã ba đất bà Nguyễn Thị Thao TDP Chằm 7C đến nhà ông Lê Văn Lường TDP Chằm 7B
	1.000
	600
	500

	II
	Đường liên kết vùng
	
	
	

	1
	Từ ngã 6 đến ngã ba đường DT261
	2.300
	1.380
	1.150

	2
	Từ ngã 6 đến địa phận xã Thành Công (Cả 2 nhánh)
	2.000
	1.200
	1.000

	3
	Từ ngã 6 đến hết địa phận phường Phúc Thuận (hướng đi Quân Chu)
	1.800
	1.080
	900

	III
	Các khu tái định cư
	
	
	

	1
	Khu dân cư TDP Sơn Trung
	3.000
	1.800
	1.500

	2
	Khu tái định cư Phúc Thuận 1
	
	
	

	2.1
	Đường quy hoạch rộng 15,5m
	3.000
	1.800
	1.500

	3
	Khu tái định cư Phúc Thuận 2
	
	
	

	3.1
	Đường quy hoạch rộng 19,5m
	3.500
	2.100
	1.750

	3.2
	Đường quy hoạch rộng 15,5m
	3.000
	1.800
	1.500

	4
	Khu tái định cư Thuận Đức
	4.000
	2.400
	2.000

	V
	CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHÁC 
	
	
	

	1
	Các đoạn đường còn lại chưa có tên hoặc có tên nhưng chưa được xếp loại, mặt đường nhựa, bê tông
	
	
	

	-
	Độ rộng mặt đường rộng  ≥ 3,5m
	950
	570
	480

	-
	Độ rộng mặt đường rộng rộng từ ≥ 2m đến < 3,5m
	900
	540
	480

	-
	Độ rộng mặt đường <2,5m
	800
	480
	480

	2
	Các đoạn đường còn lại chưa có tên hoặc có tên nhưng chưa được xếp loại, mặt đường chưa được đổ nhựa, bê tông
	
	
	

	-
	Độ rộng mặt đường rộng  ≥ 5m
	900
	540
	480

	-
	Độ rộng mặt đường rộng rộng từ ≥ 3m đến <5m
	850
	510
	480

	-
	Độ rộng mặt đường rộng <3m
	750
	480
	480














9. Phường Trung Thành
	STT
	TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG
	Giá đất (1.000 đồng/m2)

	
	
	Mức giá đất ở
	Mức giá đất TMDV
	Mức giá đất sản xuất, kinh doanh PNN và đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

	I
	ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT (Từ cầu Đa Phúc đến ngã ba Tân Hương (Km 33+350 - Km40+100)
	
	
	

	1
	Từ cầu Đa Phúc đến đường vào tổ dân phố Thượng, phường Trung Thành (Km33 + 350 - Km35 + 475)
	11.500
	6.900
	5.750

	2
	Từ đường rẽ vào tổ dân phố Thượng đến cách đường rẽ UBND phường Trung Thành 150m (Km35+ 475 - Km37+ 270)
	8.200
	4.920
	4.100

	3
	Từ cách đường rẽ vào UBND phường Trung Thành 150m đến giáp đất nhà ông Luân lốp (Km37 + 270 - Km37 + 957)
	9.200
	5.520
	4.600

	4
	Từ đất nhà ông Luân lốp đến hết địa phận phường Trung Thành
	11.500
	6.900
	5.750

	 
	Trục phụ
	
	
	

	1
	Từ đường Hoàng Quốc Việt qua Nhà văn hóa tổ dân phố Thanh Hoa đến ngã ba nhà ông Luận Nhượng
	2.700
	1.620
	1.350

	2
	Từ nhà ông Luận Nhượng đến đường sắt Hà Thái
	2.000
	1.200
	1.000

	3
	Từ đường Hoàng Quốc Việt (nhà ông bà Thăng Thảo tổ dân phố Cẩm Trà) đến ngã ba nhà ông bà Yến Quang tổ dân phố Cẩm Trà
	2.700
	1.620
	1.350

	4
	Từ ngã ba nhà ông bà Yến Quang tổ dân phố Cẩm Trà qua trường tiểu học Trung Thành 2 đến nhà ông Sỹ, TDP Cẩm Trà
	2.800
	1.680
	1.400

	5
	Từ đường Hoàng Quốc Việt qua đình Thượng Giã đến đường Triệu Túc
	2.000
	1.200
	1.000

	5.1
	Từ đường Hoàng Quốc Việt đến đình Thượng Giã
	2.500
	1.500
	1.250

	5.2
	Từ đình Thượng Giã qua Nhà văn hóa đến đường Triệu Túc
	2.000
	1.200
	1.000

	6
	Từ đường Hoàng Quốc Việt đến Nhà văn hóa tổ dân phố Triều Lai 1 
	2.000
	1.200
	1.000

	6.1
	Từ đường Hoàng Quốc Việt đến kênh Núi Cốc N19-21
	2.000
	1.200
	1.000

	6.2
	Từ kênh Núi Cốc đến đường nội đồng Lai Bíp
	2.400
	1.440
	1.200

	6.3
	Từ đường nội đồng Lai Bíp đến Nhà văn hóa tổ dân phố Triều Lai 1
	3.200
	1.920
	1.600

	 
	 
	3.200
	1.920
	1.600

	7
	Từ đường Hoàng Quốc Việt qua ngã tư tổ dân phố Đoàn Kết đến đường Võ Thị Sáu 
	2.500
	1.500
	1.250

	7.1
	Từ đường Hoàng Quốc Việt đến giáo họ Thượng Giã
	2.500
	1.500
	1.250

	 
	 
	2.500
	1.500
	1.250

	7.2
	Từ giáo họ Thượng Giã đến ngã tư tổ dân phố Đoàn Kết
	2.500
	1.500
	1.250

	7.3
	Từ ngã tư tổ dân phố Đoàn Kết đến Nhà văn hóa tổ dân phố Đoàn Kết
	2.700
	1.620
	1.350

	7.4
	Từ Nhà văn hóa tổ dân phố Đoàn Kết đến đường Võ Thị Sáu
	2.700
	1.620
	1.350

	7.5
	Từ ngã tư tổ dân phố Đoàn Kết đến nhà ông Tuấn
	2.700
	1.620
	1.350

	7.6
	Từ ngã tư tổ dân phố Đoàn Kết đến nhà bà Gái
	4.500
	2.700
	2.250

	8
	Từ đường Hoàng Quốc Việt đi đền Đồng Thụ đến đê Chã
	3.800
	2.280
	1.900

	9
	Từ đường Hoàng Quốc Việt đến đường đê cụt Sông Công (gần Sư đoàn 312)
	5.200
	3.120
	2.600

	10
	Từ đường Hoàng Quốc Việt đến đất nhà ông Đinh Văn Cương, tổ dân phố Phú Thịnh
	3.500
	2.100
	1.750

	11
	Từ đường Hoàng Quốc Việt (Núi Sáo) đến đường ngầm
	3.600
	2.160
	1.800

	12
	Từ đường Hoàng Quốc Việt (nhà ông bà Thi Oanh - TDP Thượng) đến nhà văn hoá TDP Xuân Vinh
	4.000
	2.400
	2.000

	13
	Từ đường Hoàng Quốc Việt (nhà ông bà Thư Đãng) đến nhà ông bà Sỹ Thịnh tổ dân phố Phố Thịnh
	3.400
	2.040
	1.700

	14
	Từ đường Hoàng Quốc Việt (nhà ông bà Thái Mai) tổ dân phố Hưng Thịnh đến Nhà văn hóa tổ dân phố Hưng Thịnh
	2.900
	1.740
	1.450

	15
	Ngõ 20: Vào đến Nhà văn hóa tổ dân phố Kim Tỉnh
	2.900
	1.740
	1.450

	16
	Ngõ 29: Vào đến nhà ông bà Long Hoan tổ dân phố Thanh Xuyên 4
	3.200
	1.920
	1.600

	17
	Ngõ 33: Vào đến ngã ba nhà ông Chinh Bích tổ dân phố Thanh Hoa đến đê Sông Công, TDP Am Lâm
	3.400
	2.040
	1.700

	18
	Từ đê Sông Công, TDP Am Lâm qua đường Trần Quang Khải đến giáp khu công nghiệp TDP Cẩm Trà
	2.200
	1.320
	1.100

	19
	Từ đường Triệu Quang Phục qua ngã ba ông Oai đến đường sắt hà Thái
	2.000
	1.200
	1.000

	20
	Ngõ 26: Vào đến nhà ông bà Phúc Duyên tổ dân phố Thanh Hoa
	2.000
	1.200
	1.000

	II
	ĐƯỜNG LÝ NAM ĐẾ (từ đường Phạm Văn Đồng (Km 43) đến bến đò Thù Lâm, phường Tiên Phong)
	1.500
	900
	750

	 
	Trục phụ
	1.500
	900
	750

	1
	Từ giáp đất Đông Cao đến hết đất Trường tiểu học Tân Phú (đường nhựa rộng 9m)
	5.000
	3.000
	2.500

	2
	Từ đường đê đi nhà văn hoá TDP Tân Thịnh
	2.500
	1.500
	1.250

	3
	Từ hết đất Trường tiểu học Tân Phú đến giáp đất Thuận Thành
	3.900
	2.340
	1.950

	4
	Từ dốc cây đa Tân Phú đến nhà văn hoá TDP Thanh Vân
	2.900
	1.740
	1.450

	5
	Từ đê Chã đến UBND phường Tân Phú
	2.500
	1.500
	1.250

	6
	Từ UBND phường Tân Phú đi về 2 phía đến đê Chã
	2.500
	1.500
	1.250

	III
	ĐƯỜNG TRIỆU QUANG PHỤC (từ đường Hoàng Quốc Việt (Km37) đến Đê Chã, phường Đông Cao)
	2.700
	1.620
	1.350

	1
	Từ đường Hoàng Quốc Việt đến đường sắt
	7.500
	4.500
	3.750

	2
	Từ đường sắt đến chân cầu vượt Đông Cao
	5.000
	3.000
	2.500

	3
	Từ đường Triệu Quang Phục đến nhà văn hoá TDP Đình Tảo Địch
	3.400
	2.040
	1.700

	4
	Từ chân cầu vượt Đông Cao đến đê Chã
	5.600
	3.360
	2.800

	 
	Trục phụ
	3.600
	2.160
	1.800

	1
	Từ chợ Chã đi tổ dân phố Quan Rùa đến chân đê Chã
	3.000
	1.800
	1.500

	1.1
	Từ cống số 2 đến Km4+800 (đường gom đường đê)
	2.200
	1.320
	1.100

	1.2
	Từ nhà ông Lâm Sai đến ông Sáu Mắn thuộc TDP Soi Trại
	1.500
	900
	750

	1.3
	Từ nhà ông Thiệu đến nhà bà Khánh thuộc TDP Đông Me
	1.500
	900
	750

	1.4
	Từ nhà ông Toàn Vân đến nhà ông Phòng thuộc TDP Đông Me
	1.500
	900
	750

	1.5
	Từ nhà ông Chinh đến nhà ông Hùng thuộc TDP Dộc
	5.800
	3.480
	2.900

	1.6
	Từ nhà ông Bắc đến nhà ông Thuyết thuộc TDP Dộc
	2.400
	1.440
	1.200

	1.7
	Từ nhà ông Vân đến nhà ông Tuấn
	5.500
	3.300
	2.750

	1.8
	Từ nhà ông Quỳnh đến nhà ông Bút thuộc TDP Nghè
	3.500
	2.100
	1.750

	1.9
	Từ nhà ông Quân đến nhà ông Chuyên thuộc TDP Trung
	3.000
	1.800
	1.500

	1.10
	Từ nhà ông Quân đến nhà văn hóa TDP Tân Thành
	6.500
	3.900
	3.250

	1.11
	Từ nhà ông Đức đến nhà ông Thái
	3.800
	2.280
	1.900

	2
	Đường từ Triệu Quang Phục đến cầu vượt Vân Xuân (Tân Hương cũ)
	6.200
	3.720
	3.100

	2.1
	Từ đền Giá đi đường liên kết vùng
	4.500
	2.700
	2.250

	2.2
	Từ nhà ông Hòa đến nhà ông Út
	3.500
	2.100
	1.750

	2.3
	Từ nhà ông Biên đến nhà ông Hậu
	3.000
	1.800
	1.500

	2.4
	Từ nhà ông Hà đến nhà ông Lợi
	2.800
	1.680
	1.400

	2.5
	Từ nhà ông Chỉnh đến nhà ông Thu
	2.600
	1.560
	1.300

	2.6
	Từ nhà ông Mến đén nhà ông Lập
	2.400
	1.440
	1.200

	2.7
	Từ nhà ông Trí đến nhà ông Huấn
	2.300
	1.380
	1.150

	2.8
	Từ nhà ông Anh đến nhà ông Tưởng
	2.200
	1.320
	1.100

	2.9
	Từ nhà ông Siêu đến nhà ông Dũng
	2.100
	1.260
	1.050

	2.10
	Từ nhà ông Bộ đến nhà ông Kim
	2.000
	1.200
	1.000

	2.11
	Từ nhà ông Phương đến nhà ông Bộ
	1.900
	1.140
	950

	2.12
	Từ nhà ông Định đến nhà ông Thường
	1.500
	900
	750

	IV
	ĐƯỜNG TRẦN QUANG KHẢI (từ đường Hoàng Quốc Việt (Km37) đến đê Sông Công, phường Trung Thành)
	
	
	

	1
	Từ đường Hoàng Quốc Việt đến qua chợ Thanh Xuyên 50m
	4.900
	2.940
	2.450

	2
	Từ qua chợ Thanh Xuyên 50m đến 250m
	4.500
	2.700
	2.250

	3
	Từ qua chợ Thanh Xuyên 250m đến đê Sông Công phường Trung Thành (đê Tứ Thịnh)
	3.200
	1.920
	1.600

	V
	ĐƯỜNG LÝ THIÊN BẢO (từ đường Hoàng Quốc Việt (Km33+350) đến Cống Táo, phường Thuận Thành)
	
	
	

	1
	Từ đường Hoàng Quốc Việt đến hết Công ty kinh doanh than Bắc Thái 
	3.800
	2.280
	1.900

	2
	Từ giáp Công ty kinh doanh than Bắc Thái đến cống chui Phù Lôi
	2.900
	1.740
	1.450

	3
	Từ cống chui Phù Lôi đến cống Táo 
	2.000
	1.200
	1.000

	 
	Trục phụ
	
	
	

	1
	Đê Chã đến tái định cư Phù Lôi
	1.800
	1.080
	900

	2
	Đê Chã đến ngã tư nhà ông Phạm Bá Lơ
	1.800
	1.080
	900

	3
	Từ nhà ông Phạm Bá Lơ đến nhà ông Đỗ Văn Thơm, tổ dân phố Đầm
	1.800
	1.080
	900

	4
	Từ nhà ông Đỗ Văn Thơm, tổ dân phố Đầm đến đê Chã 
	1.800
	1.080
	900

	VI
	ĐƯỜNG TRIỆU TÚC (từ đường Hoàng Quốc Việt (Công ty Sữa Km35+700) đến Cống Táo, phường Trung Thành)
	
	
	

	1
	Từ đường Hoàng Quốc Việt đến đường sắt Hà Thái
	3.400
	2.040
	1.700

	2
	Từ đường sắt Hà Thái đến cống Táo, phường Thuận Thành
	2.400
	1.440
	1.200

	 
	Trục phụ
	
	
	

	1
	Từ đường Triệu Túc đến nhà ông Duyên bí thư
	2.000
	1.200
	1.000

	2
	Ngõ số 2, số 4, vào 150m
	2.000
	1.200
	1.000

	3
	Trạm bơm cống Táo qua nhà ông Luật đến cây đa to, tổ dân phố Xây 
	1.600
	960
	800

	4
	Từ ngã ba dốc đền Đồng Thụ đến nhà ông Giới
	1.600
	960
	800

	VII
	PHỐ 21/8 (từ giao đường Triệu Quang Phục, đối diện Trạm Y tế phường Đông Cao đến giao đường gom cao tốc, tổ dân phố Hương Trung, phường Tân Hương)
	
	
	

	1
	Từ Trạm Y tế phường Đông Cao đến hết đất phường Đông Cao
	3.000
	1.800
	1.500

	VIII
	PHỐ NGUYỄN DU (từ giao cắt đường Triệu Quang Phục với đường sắt, tổ dân phố Thanh Xuyên 5, phường Trung Thành đến Đê Chã, tổ dân phố Thanh Vân, phường Tân Phú)
	
	
	

	1
	Từ đường sắt qua Trường Cao đẳng công nghệ và kinh tế công nghiệp Thái Nguyên (Trường xây lắp điện cũ) đến hết đất phường Trung Thành
	
	
	

	1.1
	Từ đường Triệu Quang Phục đến bãi sỏi
	2.500
	1.500
	1.250

	1.2
	Từ bãi sỏi đến hết đất phường Trung Thành
	2.900
	1.740
	1.450

	2
	Từ hết đất phường Trung Thành đến đường rẽ trạm dừng nghỉ Hải Đăng
	2.900
	1.740
	1.450

	3
	Từ đường rẽ trạm dừng nghỉ Hải Đăng đến đê Chã
	2.500
	1.500
	1.250

	4
	Từ nhà văn hoá TDP Hồng Vân đến ngã ba nhà ông Khánh đi lên đê Chã
	1.000
	600
	500

	IX
	PHỐ TỐ HỮU (từ phân hiệu Tiểu học Tân Phú đến đê Chã, tổ dân phố Hương Đình, phường Tân Phú)
	
	
	

	1
	Từ phân hiệu Tiểu học Tân Phú đến cống chui Hương Đình
	2.500
	1.500
	1.250

	2
	Từ cống chui Hương Đình đến đê Chã
	2.700
	1.620
	1.350

	X
	PHỐ NGUYỄN ĐÌNH THI (từ cổng Trường Trung học cơ sở Tân Phú, đê Chã, phường Tân Phú đến tổ dân phố Bến Cả, phường Tân Phú)
	
	
	

	1
	Trục phụ đê Chã có đường bê tông rộng 5m đến cổng đền Phú Cốc
	2.500
	1.500
	1.250

	2
	Từ cổng đền Phú Cốc đến Nhà văn hóa tổ dân phố Đồng Lẩm
	1.800
	1.080
	900

	XI
	PHỐ CHU VĂN AN (từ tổ dân phố Cầu Sơn, phường Trung Thành, giao cắt đường Hoàng Quốc Việt tại vị trí Km39+170 đến đường gom đường sắt, tổ dân phố Quang Trung, phường Tân Hương)
	
	
	

	1
	Từ bờ kênh Núi Cốc đến ngã ba đầm Na Va, TDP Cầu Sơn
	4.400
	2.640
	2.200

	2
	Từ ngã ba đầm Na Va, TDP Cầu Sơn đến hết đất khu TDC đường điện 500KV, TDP Thu Lỗ
	2.000
	1.200
	1.000

	3
	Từ ngã ba đầm Na Va đến ngã ba nhà ông Cường
	1.800
	1.080
	900

	4
	Đường từ đường đê Sông Công đến ngã ba nhà ông Thiện, TDP Cầu Sơn 
	1.800
	1.080
	900

	XII
	ĐƯỜNG VÕ THỊ SÁU (từ đường Hoàng Quốc Việt Km 34+250 đến đê Sông Công (cạnh khu tái định cư Thu Lỗ, tổ dân phố Thu Lỗ, phường Trung Thành))
	
	
	

	1
	Từ đường Hoàng Quốc Việt đến cổng Sư đoàn 312
	5.600
	3.360
	2.800

	2
	Từ cổng Sư đoàn 312 đến đê Sông Công (cạnh khu tái định cư Thu Lỗ, tổ dân phố Thu Lỗ, phường Trung Thành))
	4.500
	2.700
	2.250

	XIII
	CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ
	
	
	

	1
	Khu tái định cư xóm Xây, xã Thuận Thành 
	
	
	

	1.1
	Lô 1 tiếp giáp tuyến từ Quốc lộ 3 đến đường sắt Hà Thái (đường rộng 7,5m) 
	4.400
	2.640
	2.200

	1.2
	Các đường quy hoạch còn lại
	2.200
	1.320
	1.100

	2
	Khu tái định cư xóm Đình, xã Tân Phú (đường rộng 7,5m)
	1.600
	960
	800

	3
	Khu tái định cư xóm Yên Gia, xã Tân Phú (đường rộng 7,5m)
	1.600
	960
	800

	4
	Khu tái định cư xóm Trại, xã Tân Phú (đường rộng 7,5m)
	1.600
	960
	800

	5
	Khu tái định cư Bờ Hội, xã Thuận Thành (đường rộng 7,5m)
	6.800
	4.080
	3.400

	6
	Khu tái định cư Phù Lôi, xã Thuận Thành (đường rộng 7,5m)
	2.400
	1.440
	1.200

	7
	 Đất tái định cư trong khu dân cư Đông Cao - Tân Hương (Khu nhà ở Đông Cao (Khu số 4) + Khu đô thị Đông Cao - Tân Hương 2)
	
	
	

	7.1
	Đường quy hoạch rộng 36m
	6.500
	3.900
	3.250

	7.2
	Đường quy hoạch rộng 20m
	5.000
	3.000
	2.500

	7.3
	Đường quy hoạch rộng 15,5m
	4.000
	2.400
	2.000

	8
	Đất tái định cư trong khu đô thị Tân Phú (Khu số 1)
	
	
	

	8.1
	Đường quy hoạch rộng 24,5m
	7.500
	4.500
	3.750

	8.2
	Đường quy hoạch rộng 15,5m
	4.800
	2.880
	2.400

	9
	Đất tái định cư trong khu nhà ở xã hội Tân Phú
	
	
	

	9.1
	Đường quy hoạch rộng 21,5m
	7.000
	4.200
	3.500

	9.2
	Đường quy hoạch rộng 17m
	5.500
	3.300
	2.750

	9.3
	Đường quy hoạch rộng 15,5m
	4.800
	2.880
	2.400

	XIV
	CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHÁC 
	
	
	

	1
	Các đoạn đường còn lại chưa có tên hoặc có tên nhưng chưa được xếp loại, mặt đường nhựa, bê tông
	
	
	

	-
	Độ rộng mặt đường rộng  ≥ 3,5m
	950
	570
	480

	-
	Độ rộng mặt đường rộng rộng từ ≥ 2m đến < 3,5m
	900
	540
	480

	-
	Độ rộng mặt đường <2,5m
	800
	480
	480

	2
	Các đoạn đường còn lại chưa có tên hoặc có tên nhưng chưa được xếp loại, mặt đường chưa được đổ nhựa, bê tông
	
	
	

	-
	Độ rộng mặt đường rộng  ≥ 5m
	900
	540
	480

	-
	Độ rộng mặt đường rộng rộng từ ≥ 3m đến <5m
	850
	510
	480

	-
	Độ rộng mặt đường rộng <3m
	750
	480
	480






10. Xã Định Hóa
	STT
	Tên đơn vị hành chính, vị trí, tuyến đường
	Giá đất (1.000đồng/m2)

	
	
	Đất ở
	Đất TMDV
	Đất SXKD PNN, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

	I
	TRỤC QUỐC LỘ 3C
	
	
	

	1
	Từ cầu Ba Ngạc đến đường rẽ vào xóm Thâm Tý
	8.000
	6.000
	5.600

	2
	Từ đường rẽ xóm Thâm Tý đến đường rẽ vào ngõ quán Hoa Sữa xóm Tân Á
	9.000
	6.750
	6.300

	3
	Từ đường rẽ xóm Tân Á đến qua ngã tư trung tâm huyện 50m
	11.000
	8.250
	7.700

	4
	Từ qua ngã tư Trung tâm huyện 50m đến qua ngã tư Lương thực 50m đi phía xã Kim Phượng và phía đi xã Trung Hội
	10.000
	7.500
	7.000

	5
	Từ qua ngã tư Lương thực 50m đến hết cửa hàng xăng dầu số 22
	9.000
	6.750
	6.300

	6
	Từ cửa hàng xăng dầu số 22 đến qua ngã ba xóm Phúc Xuân (xóm Nà Lài cũ) 50 m
	8.000
	6.000
	5.600

	7
	Từ qua ngã ba xóm Phúc Xuân (xóm Nà Lài cũ) 50m đến đường rẽ vào đường bê tông xóm Trung Việt (ao Nạm Cắm)
	6.000
	4.500
	4.200

	8
	Từ đường rẽ vào đường bê tông xóm Trung Việt (ao Nạm Cắm) đến Km20 + 600 (giáp đất xã Kim Phượng)
	3.500
	2.625
	2.450

	II
	TRỤC PHỤ QUỐC LỘ 3C
	
	-
	-

	1
	Từ Quốc lộ 3C rẽ vào xóm Tân Á
	
	-
	-

	1.1
	Từ Quốc lộ 3C rẽ vào xóm Tân Á (ngõ quán Hoa Sữa) đến ngã ba đường rẽ Nhà văn hóa xóm Tân Á 
	3.500
	2.625
	2.450

	1.2
	Từ Quốc lộ 3C rẽ vào xóm Tân Á (ngõ rẽ từ quán Hiền Hà) đến ngã ba đường rẽ Nhà văn hóa xóm Tân Á 
	3.500
	2.625
	2.450

	1.3
	Từ giáp đường nhựa Quốc lộ 3C rẽ vào xóm Thâm Tý hết đất thị trấn Chợ Chu (giáp đất xã Bảo Cường)
	3.000
	2.250
	2.100

	1.4
	Các đoạn đường bê tông còn lại đi xóm Tân Á, Bãi Á
	2.500
	1.875
	1.750

	2
	Đường bê tông rẽ vào Huyện ủy
	
	-
	-

	2.1
	Từ Quốc lộ 3C rẽ vào đến đường bê tông cổng Huyện ủy
	7.000
	5.250
	4.900

	2.2
	Nhánh rẽ từ đường bê tông Huyện ủy đến đường rẽ xóm Tân Á (đường quanh nhà Thiếu nhi)
	5.000
	3.750
	3.500

	2.3
	Nhánh rẽ từ ngõ số 62 từ đầu đường bê tông đến hết đất Nhà văn hóa xóm Tân Lập
	4.000
	3.000
	2.800

	2.4
	Từ giáp đất Nhà văn hóa xóm Tân Lập đến hết đường vào khu dân cư xóm Tân Lập
	2.500
	1.875
	1.750

	2.5
	Nhánh rẽ từ ngõ số 15 giáp đường bê tông vào Huyện ủy đến hết đường vào khu dân cư xóm Tân Lập
	3.000
	2.250
	2.100

	3
	Đường từ ngã tư trung tâm huyện đến Đài tưởng niệm
	
	-
	-

	3.1
	Ngã tư trung tâm huyện đến cổng UBND huyện 
	9.000
	6.750
	6.300

	3.2
	Từ cổng UBND huyện đến giáp Đài tưởng niệm 
	7.000
	5.250
	4.900

	4
	Ngã tư trung tâm huyện đi xóm Châu Thành
	
	-
	-

	4.1
	Từ Ngã tư trung tâm huyện vào 100m về hướng đi ngã ba xóm Châu Thành (ngã ba Dốc Châu cũ)
	9.000
	6.750
	6.300

	4.2
	Cách ngã tư trung tâm huyện 100m đến ngã ba xóm Châu Thành (ngã ba Dốc Châu cũ)
	7.000
	5.250
	4.900

	5
	Từ Quốc lộ 3C rẽ vào đến xóm Hợp Thành, xóm Trung Tâm
	
	-
	-

	5.1
	Từ Quốc lộ 3C đến cổng Trường Trung học phổ thông Định Hóa 
	6.000
	4.500
	4.200

	5.2
	Đoạn đường bê tông (từ đường vào Trường Trung học phổ thông Định Hóa sang đến đường vào UBND xã) 
	5.000
	3.750
	3.500

	5.3
	Đoạn giáp đường vào Trường Trung học phổ thông Định Hóa rẽ vào ngõ 110 đi hết đường nhựa xóm Trung Tâm (Từ nhà ông Đản đến nhà ông Đối)
	3.000
	2.250
	2.100

	5.4
	Từ cổng Trường Trung học phổ thông Định Hóa đến giáp ngã ba ngõ số 131 rẽ sang 2 bên
	3.000
	2.250
	2.100

	5.5
	Các đoạn đường bê tông còn lại xóm Hợp Thành, xóm Trung Tâm, chiều rộng ≥ 3m
	2.500
	1.875
	1.750

	5.6
	Đường bê tông từ giáp xóm Hợp Thành đi xóm Phúc Xuân (từ hết xóm Hợp Thành đến giáp đập Đồng Phủ xóm Phúc Xuân)
	1.500
	1.125
	1.050

	6
	Đường bê tông xóm Hồ Sen
	
	-
	-

	6.1
	Quốc lộ 3C rẽ vào xóm Hồ Sen đi đến giáp đường nội thị Chợ Chu đi Dốc Châu
	3.000
	2.250
	2.100

	6.2
	Các nhánh đường còn lại của xóm Hồ Sen, chiều rộng ≥ 3m
	2.500
	1.875
	1.750

	7
	Đường từ ngã 5 xóm Trung Kiên đi hướng Bệnh viện đa khoa huyện đến giáp Quốc lộ 3C
	
	-
	-

	7.1
	Ngã 5 xóm Trung Kiên đến cổng Bệnh viện đa khoa huyện (đường qua UBND thị trấn Chợ Chu)
	6.000
	4.500
	4.200

	7.2
	Cổng bệnh viện đa khoa huyện vào 50m hướng đường bê tông xóm Trung Việt
	4.500
	3.375
	3.150

	7.3
	Đường bê tông xóm Trung Việt (tiếp theo) đến giáp Quốc lộ 3C
	2.500
	1.875
	1.750

	8
	Đường từ cổng Bệnh viện Đa khoa huyện đến giáp đường nội thị ATK (hướng đi cầu Gốc Găng)
	7.000
	5.250
	4.900

	9
	Đường từ ngã 5 xóm Trung Kiên đi hướng Gốc đa Chợ Chu cũ đến cầu Ba Ngạc (đường nội thị)
	
	-
	-

	9.1
	Đường từ ngã 5 xóm Trung Kiên (ngã tư lương thực cũ) đến đường lên Nhà tù Chợ Chu
	9.000
	6.750
	6.300

	9.2
	Từ đường lên Nhà tù Chợ Chu đến cầu Gốc Găng 
	4.500
	3.375
	3.150

	9.3
	Từ cầu Gốc Găng đến cách Nhà văn hóa xóm Chợ Chu 50m (Gốc Đa Chợ Chu)
	5.000
	3.750
	3.500

	9.4
	Từ Nhà văn hóa xóm Chợ Chu  + 50m (gốc Đa Chợ Chu) đến cuối chợ Chợ Chu (hai nhánh đường từ Gốc Đa hến cuối đất chợ Chu)
	4.500
	3.375
	3.150

	9.5
	Từ Nhà văn hóa xóm Chợ Chu  + 50m (gốc Đa Chợ Chu) đi đến cầu Gốc Sung (hướng đi Phượng Tiến)
	4.500
	3.375
	3.150

	9.6
	Từ Nhà văn hóa xóm Chợ Chu (nhà mới) + 50m đi đến giáp đường Hồ Chí Minh (đèn xanh đèn đỏ)
	4.500
	3.375
	3.150

	9.7
	Từ giáp đường Hồ Chí Minh (đèn xanh đèn đỏ) đến ngã tư đường sang Quảng trường
	5.500
	4.125
	3.850

	9.8
	Từ giáp ngã tư đường sang Quảng trường đến ngã ba đường rẽ ra Quốc lộ 3C (cầu Ba Ngạc)
	4.500
	3.375
	3.150

	10
	Các đường quy hoạch trong khu tái định cư xóm Trường, xóm Dốc Châu
	4.500
	3.375
	3.150

	11
	Đoạn đường từ Quốc lộ 3C đi qua chợ Tân Lập đến ngã tư đường sang Quảng trường
	5.500
	4.125
	3.850

	
	Đoạn từ  ngã tư đường sang Quảng trường đến Quảng trường xã Định Hóa.
	
	-
	-

	12
	Đường cầu gốc Sung đi Chùa Hang Chợ Chu
	
	-
	-

	12.1
	Đoạn từ Nhà văn hóa xóm Phố Núi (giáp đường HCM) đi đến giáp đất Chùa Hang Chợ Chu thuộc xóm Phố Núi
	3.000
	2.250
	2.100

	12.2
	Đường từ Chùa Hang Chợ Chu đi hết hết khu dân cư xóm Phố Núi (đến giáp cầu bê tông từ Quốc lộ 3C rẽ vào Trung tâm Văn hóa - Thể thao)
	2.500
	1.875
	1.750

	13
	Các đường còn lại thuộc thị trấn Chợ Chu cũ 
	
	-
	-

	13.1
	Đường rộng ≥ 3,5m (từ trục chính vào 150m)
	2.000
	1.500
	1.400

	13.2
	Đường rộng < 3,5m nhưng > 2,5m (từ trục chính vào 150m)
	1.500
	1.125
	1.050

	14
	Khu tái định cư đường Hồ Chí Minh, đường quy hoạch rộng 15 m
	5.000
	3.750
	3.500

	15
	Khu tái định cư các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Trung tâm văn hoá - thể thao huyện Định Hoá, đường quy hoạch rộng 15 m
	5.000
	3.750
	3.500

	III
	ĐƯỜNG BẢO CƯỜNG - ĐỒNG THỊNH (CŨ)
	
	-
	-

	1
	Từ Km 0+ 30 m (giáp Quốc lộ 3C) đến Km 0 + 100 m
	3.500
	2.625
	2.450

	2
	Từ Km 0 + 100 m đến đường vào trường Tiểu học Bảo Cường
	3.000
	2.250
	2.100

	3
	Từ đường vào trường Tiểu học Bảo Cường đến cách ngã tư trung tâm xã 50m
	4.000
	3.000
	2.800

	4
	Ngã tư trung tâm xã + 50m về các phía 
	4.000
	3.000
	2.800

	5
	Từ qua ngã tư trung tâm xã Bảo Cường cũ 50m + 100m tiếp theo
	3.000
	2.250
	2.100

	6
	Từ qua ngã tư trung tâm xã Bảo Cường cũ 15m + 200m tiếp theo
	2.500
	1.875
	1.750

	7
	Từ qua ngã tư trung tâm xã Bảo Cường cũ 15m + 200m tiếp theo đến đường vào Nhà văn hóa Bãi Hội
	2.000
	1.500
	1.400

	8
	Đoạn còn lại đến giáp đất xã Đồng Thịnh cũ
	1.000
	750
	700

	9
	Từ giáp đất xã Bảo Cường cũ đến cổng Trường Trung học cơ sở xã Đồng Thịnh cũ
	600
	450
	420

	10
	Từ cổng Trường THCS Đồng Thịnh đến đập tràn Thác Lầm
	1.000
	750
	700

	11
	Từ đập tràn Thác Lầm đến ngã ba An Thịnh 
	600
	450
	420

	12
	Từ Km 0 + 660 (giáp đất thị trấn Chợ Chu cũ) đến Km 1+ 130
	1.200
	900
	840

	13
	Từ Km 1 + 130 đến Km 2
	1.800
	1.350
	1.260

	14
	Từ Km 2 đến Km 2 + 290 
	1.500
	1.125
	1.050

	15
	Từ Km 2 + 290 đến Km 3 + 390
	1.200
	900
	840

	IV
	ĐƯỜNG NÀ GUỒNG - ĐỒNG THỊNH 
	
	-
	-

	1
	Từ Km 0 + 500 (giáp đất xã Bình Yên) đến Km 1 + 500 (cách chợ 100m)
	600
	450
	420

	2
	Từ Km 1 + 500 đến Km 1 + 700
	1.300
	975
	910

	3
	Từ Km 1 + 700 đến Km3+ 100
	800
	600
	560

	V
	ĐƯỜNG CHỢ CHU - KIM PHƯỢNG - LAM VỸ 
	
	-
	-

	1
	Đoạn đường bê tông ≥ 5m từ ngã ba khu tưởng niệm đến giáp đầu cầu Vườn Rau 
	2.200
	1.650
	1.540

	2
	Đoạn đường bê tông ≥ 5m từ cầu xóm Vườn Rau đi đến giáp đất xã Kim Phượng
	1.500
	1.125
	1.050

	VI
	KHU TÁI ĐỊNH CƯ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH, XÃ PHÚC CHU
	
	-
	-

	1
	Đường quy hoạch rộng từ 13m đến 15 m (đoạn đã xong hạ tầng)
	3.340
	2.505
	2.338

	VII
	CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI CHƯA CÓ TÊN ĐƯỜNG
	
	-
	-

	1
	- Đường có mặt đường độ rộng từ ≥ 3,5m
	450
	338
	315

	2
	- Đường có mặt đường độ rộng từ < 3,5m
	400
	300
	280























11. Xã Bình Yên
	STT
	Tên đơn vị hành chính, vị trí, tuyến đường
	Giá đất (1.000đồng/m2)

	
	
	Đất ở
	Đất TMDV
	Đất SXKD PNN, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

	I
	ĐƯỜNG 264 (hướng Bình Thành đi Quán Vuông)
	
	
	

	1
	Từ Km23 + 400 (giáp đất xã Bình Thành) đến Km24+ 200
	1.000
	750
	700

	2
	Từ Km24 + 200 đến Km24 + 900
	1.200
	900
	840

	3
	Từ Km24 + 900 đến Km26
	1.500
	1.125
	1.050

	4
	Từ Km26 đến Km26 + 100
	1.800
	1.350
	1.260

	5
	Từ Km26 + 100 đến Km26 + 200
	3.000
	2.250
	2.100

	6
	Từ Km26 + 200 đến Km26 + 250 (cách ngã ba Bình Yên 50m)
	4.000
	3.000
	2.800

	7
	Từ Km26 + 250 đến Trung tâm ngã ba Bình Yên
	5.000
	3.750
	3.500

	8
	Từ Trung tâm ngã ba Bình Yên đến Km26 + 400m (cách ngã ba Bình Yên 100m hướng đi Trung Hội)
	4.500
	3.375
	3.150

	9
	Từ Km26 + 400 đến Km26 + 600
	4.500
	3.375
	3.150

	10
	Từ Km26 + 600 đến Km26 + 700
	3.500
	2.625
	2.450

	11
	Từ Km26 + 700 đến Km26 + 800
	3.000
	2.250
	2.100

	12
	Từ Km26 + 800 đến Km27 + 200
	2.500
	1.875
	1.750

	13
	Từ Km27 + 200 đến Km28 + 800
	2.500
	1.875
	1.750

	14
	Từ Km28 + 800 đến Km29 + 300
	3.000
	2.250
	2.100

	15
	Từ Km29 + 300 đến Km29 + 800 (giáp đất xã Trung Hội)
	2.500
	1.875
	1.750

	II
	ĐƯỜNG TỈNH LỘ 264B BÌNH YÊN - PHÚ ĐÌNH
	
	-
	-

	1
	Từ Km0 (ngã ba Bình Yên) đến Km0 + 100
	6.000
	4.500
	4.200

	2
	Từ Km0 + 100 đến Km0 + 300
	4.500
	3.375
	3.150

	3
	Từ Km0 + 300 đến Km0 + 600
	2.400
	1.800
	1.680

	4
	Từ Km0 + 600 đến Km 1 + 500
	1.700
	1.275
	1.190

	5
	Từ Km 1 + 500 đến Km 1 + 900
	1.800
	1.350
	1.260

	6
	Từ Km 1 + 900 đến Km2 (ngã ba Đá Bay)
	2.400
	1.800
	1.680

	7
	Từ Km2 (ngã ba Đá Bay) + 100 về các phía
	1.600
	1.200
	1.120

	8
	Từ Km2 + 100 đến Km3 (giáp đất xã Phú Đình)
	1.500
	1.125
	1.050

	III
	ĐƯỜNG BÌNH YÊN -THANH ĐỊNH - ĐỊNH HÓA
	
	-
	-

	1
	Từ đường rẽ xóm Đá Bay đi xóm Thẩm Rộc đến hết đất xã Bình Yên
	1.000
	750
	700

	2
	Từ đầm Đá bay (giáp đất xã Bình Yên) đến cột cao thế 473/04 (xóm Thanh Phong)
	800
	600
	560

	3
	Từ cột cao thế 473/04 đến cột cao thế 473/07 (xóm Thanh Phong)
	700
	525
	490

	4
	Từ cột cao thế 473/07 (xóm Thanh Phong) đến cột điện cao thế số 473/11 (xóm Thanh Phong)
	800
	600
	560

	5
	Từ cột điện cao thế số 473/11 (xóm Thanh Phong) đến cột điện hạ thế số 6 xóm Trung Tâm
	1.000
	750
	700

	6
	Từ cột điện hạ thế số 6 xóm Trung Tâm đến cầu Phướn Thanh Xuân
	800
	600
	560

	7
	Từ cầu Phướn Thanh Xuân đến ngã ba Văn Lang + 100m hướng đi xã Định Hóa
	800
	600
	560

	8
	Từ ngã ba Văn Lang + 100m đến cột hạ thế số 5 (xóm Nạ Chèn)
	800
	600
	560

	9
	Từ cột hạ thế số 5 xóm Nạ Chèn đến giáp đất xã Định Hóa
	700
	525
	490

	IV
	ĐƯỜNG PHÚC CHU - BẢO LINH
	
	-
	-

	1
	Từ cầu đập chính đến cách ngã ba Đồng Rằm 50m
	1.000
	750
	700

	2
	Từ ngã ba Đồng Rằm đi các phía 50m
	1.100
	825
	770

	3
	Từ cách ngã ba Đồng Rằm + 50m đến giáp đất xã Định Hóa
	1.000
	750
	700

	V
	ĐƯỜNG LIÊN THÔN THUỘC XÃ ĐỊNH BIÊN (XÃ BÌNH YÊN)
	
	-
	-

	1
	Đường bê tông rộng ≥ 3m từ đường rẽ xóm Noong Nia đến giáp đường liên xã Đồng Làn - Định Hóa
	500
	375
	350

	2
	Từ ngã ba Vằng Chương đường bê tông đến giáp Bảo Hoa xã Định Hóa
	500
	375
	350

	3
	Ngã ba xóm Gốc Thông đến giáp đường Đồng Quang  (đường bê tông)
	500
	375
	350

	4
	Ngã ba xóm Đồng Đau đến giáp đất xóm Bản Cái
	500
	375
	350

	VI
	CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI CHƯA CÓ TÊN ĐƯỜNG
	
	-
	-

	1
	- Đường có mặt đường độ rộng từ ≥ 3,5m
	420
	315
	294

	2
	- Đường có mặt đường độ rộng từ < 3,5m
	350
	263
	245










12. Xã Trung Hội
	STT
	Tên đơn vị hành chính, vị trí, tuyến đường
	Giá đất (1.000đồng/m2)

	
	
	Đất ở
	Đất TMDV
	Đất SXKD PNN, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

	I
	TRỤC QUỐC LỘ 3C
	
	
	

	1
	Từ Km2 + 950 (giáp đất xã Yên Trạch) đến Km3+300
	1.000
	750
	700

	2
	Từ Km3 + 300 đến Km4 
	1.400
	1.050
	980

	3
	Từ Km 4 đến Km 5+120
	2.200
	1.650
	1.540

	4
	Từ Km5 + 120 đến Km8 
	1.400
	1.050
	980

	5
	Từ Km8 đến Km8 + 820 (giáp xóm Hội Tiến)
	1.500
	1.125
	1.050

	6
	Từ Km8 + 820 đến Km9 + 500 (giáp xóm Hợp Thành)
	1.700
	1.275
	1.190

	7
	Từ Km9 + 500 giáp xóm Hội Tiến đến Km10 + 900
	1.000
	750
	700

	8
	Từ Km10 + 900 đến Km11 + 600
	1.200
	900
	840

	9
	Từ Km11 + 600 đến Km12 + 200
	1.400
	1.050
	980

	10
	Từ Km12 + 200 đến Km12 + 630
	1.800
	1.350
	1.260

	11
	Từ Km12 + 630 đến Km13 + 30
	2.000
	1.500
	1.400

	12
	Từ Km13 + 30 đến Km13 + 270
	2.200
	1.650
	1.540

	13
	Từ Km13 + 270 đến Km13 + 500
	2.500
	1.875
	1.750

	14
	Từ Km13 + 500 đến Km13 + 900
	4.000
	3.000
	2.800

	15
	Từ Km13 + 900 đến cách Trung tâm ngã ba Quán Vuông 50m về phía đi Thái Nguyên (Km14)
	5.000
	3.750
	3.500

	16
	Trung tâm ngã ba Quán Vuông đi các phía 50m (hướng đi Thái Nguyên; xã Định Hóa, xã Bình Yên)
	8.000
	6.000
	5.600

	17
	Từ Trung tâm ngã ba Quán Vuông + 50m đến Km14 + 200
	6.000
	4.500
	4.200

	18
	Từ Km14 + 200 đến Km14 + 300
	5.000
	3.750
	3.500

	19
	Từ Km14 + 300 đến Km14 + 500
	4.500
	3.375
	3.150

	20
	Từ Km14 + 500 đến Km14 + 800
	4.000
	3.000
	2.800

	21
	Từ Km14 + 800 đến Km15 + 500
	3.500
	2.625
	2.450

	22
	Từ Km15+ 500 đến Km16+ 400 (giáp đất Cầu Nà Linh)
	1.300
	975
	910

	II
	TRỤC PHỤ QUỐC LỘ 3C
	
	-
	-

	1
	Đường Phú Tiến - Yên Trạch
	
	-
	-

	1.1
	Từ ngã ba Quốc lộ 3C + 200 m trên trục đường Phú Tiến - Yên Trạch
	1.100
	825
	770

	1.2
	Từ ngã ba Quốc lộ 3C + 200 m đến đường rẽ Nhà văn hóa xóm Đồng Tiến
	900
	675
	630

	1.3
	Từ đường rẽ Nhà văn hóa xóm Đồng Tiến đến cầu Giáp ranh (giáp đất xã Yên Trạch)
	600
	450
	420

	2
	Đường Phú Tiến - Ôn Lương
	
	-
	-

	2.1
	Từ ngã ba Quốc lộ 3C + 400 m trên trục đường Phú Tiến - Ôn Lương
	1.300
	975
	910

	2.2
	Từ ngã ba Quốc lộ 3C + 400 m đến ngã ba xóm Phú  Tiến + 150 m
	1.000
	750
	700

	2.3
	Từ ngã ba xóm Phú Tiến+ 150 m đến giáp đất xã Hợp Thành
	600
	450
	420

	III
	ĐƯỜNG 264 (hướng Bình Thành đi Quán Vuông)
	
	-
	-

	1
	Từ Km29 + 800 (giáp đất xã Bình Yên) đến Km30 + 400
	3.000
	2.250
	2.100

	2
	Từ Km30 + 400 đến Km30 + 500
	3.000
	2.250
	2.100

	3
	Từ Km30 + 500 đến Km30 + 850
	3.500
	2.625
	2.450

	4
	Từ Km30 + 850 đến Km30 + 900
	4.000
	3.000
	2.800

	5
	Từ Km30 + 900 đến Km30 + 950 (cách ngã ba Quán Vuông 50m)
	6.000
	4.500
	4.200

	IV
	ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - PHƯỢNG TIẾN - TRUNG HỘI 
	
	-
	-

	1
	Từ Km9 giáp xã Phượng Tiến đến cách Quốc lộ 3C 50m (xã Trung Hội)
	600
	450
	420

	V
	ĐƯỜNG BÌNH THÀNH - BỘC NHIÊU
	
	-
	-

	1
	Từ trục Quốc lộ 3C rẽ đi xã Bình Thành (xóm Hội Tiến) + 50m đến Km4 + 200
	600
	450
	420

	2
	Từ Km4 + 200 đến Km5 + 300
	1.100
	825
	770

	3
	Từ Km5 + 300 đến Km8 + 400 (hết đất xóm Bục Việt, giáp đất xã Bình Thành)
	500
	375
	350

	VI
	ĐƯỜNG LIÊN THÔN THUỘC XÃ TRUNG HỘI 
	
	-
	-

	1
	Từ cầu trung tâm xã vào 500m đi hướng xóm Hợp Tiến
	600
	450
	420

	2
	Từ cầu trung tâm xã vào 500m đến hết đất xóm Hợp Tiến
	500
	375
	350

	3
	Từ cầu trung tâm xã vào 300m đi hướng xóm Dạo
	600
	450
	420

	4
	Từ cầu trung tâm xã vào 300m đi hướng xóm Trung Tâm
	600
	450
	420

	5
	Đoạn bê tông rộng ≥ 3m từ Quốc lộ 3C qua Lạc Nhiêu, xóm Dạo đến cầu trung tâm xã + 300m hướng đi xóm Dạo
	400
	300
	280

	6
	Đoạn bê tông rộng ≥ 3m từ đường liên xã Bộc Nhiêu - Bình Thành rẽ đường Bục Việt - Minh Tiến đến hết đất Minh Tiến 
	400
	300
	280

	7
	Từ cầu Thẩm Chè đến giáp đường Bục Việt- Minh Tiến
	400
	300
	280

	VII
	CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI CHƯA CÓ TÊN ĐƯỜNG
	
	
	

	1
	- Đường có mặt đường độ rộng từ ≥ 3,5m
	400
	300
	280

	2
	- Đường có mặt đường độ rộng từ < 3,5m
	300
	225
	210



























13. Xã Phượng Tiến
	STT
	Tên đơn vị hành chính, vị trí, tuyến đường
	Giá đất (1.000đồng/m2)

	
	
	Đất ở
	Đất TMDV
	Đất SXKD PNN, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

	I
	ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH MỚI
	
	
	

	1
	Từ Km 204+500 (gần cầu Khe Sở) đến Km210+775 (cầu Tà Hon)
	1.300
	975
	910

	2
	Từ Km210+775 (cầu Tà Hon) đến Km 212 (đường rẽ UBND xã) 
	2.000
	1.500
	1.400

	3
	Từ Km 212 (đường rẽ UBND xã) đến Km 213+728 (cầu Tân Dương)
	3.500
	2.625
	2.450

	4
	Từ đến Km 213+728 (cầu Tân Dương) đến giáp đất xã Định Hoá
	3.000
	2.250
	2.100

	II
	ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - PHƯỢNG TIẾN - TRUNG HỘI 
	
	-
	-

	1
	Từ Km0 (cầu tràn Tân Dương) đến đường rẽ xóm Pải
	1.000
	750
	700

	2
	Từ đường rẽ xóm Pải đến cách ngã ba trung tâm Đảng ủy xã Phượng Tiến 50m
	1.500
	1.125
	1.050

	3
	Ngã ba trung tâm Đảng ủy xã Phượng Tiến + 50m đi các phía
	1.500
	1.125
	1.050

	4
	Từ ngã ba trung tâm Đảng ủy xã Phượng Tiến + 50m đến Km4 
	500
	375
	350

	5
	Từ Km 4 đến cầu Nạ Loòng
	500
	375
	350

	6
	Từ cầu Nạ Loòng đến ngã tư đi xóm Đình Phỉnh + 50m đi các phía
	800
	600
	560

	7
	Từ cách ngã tư xóm Đình Phỉnh +50m đến giáp đất xã Trung Hội
	600
	450
	420

	8
	Từ Km9 giáp xã Phượng Tiến đến cách Quốc lộ 3C 50m (xã Trung Hội)
	600
	450
	420

	III
	ĐƯỜNG LIÊN THÔN THUỘC XÃ PHƯỢNG TIẾN 
	
	-
	-

	1
	Từ ngã ba trung tâm xã + 50m đi xóm Lợi A, xóm Đình Phỉnh
	600
	450
	420

	2
	Ngã tư xóm Đình Phỉnh + 50m đến trạm biến áp xóm Đình Phỉnh
	600
	450
	420

	3
	Trạm biến áp xóm Đình Phỉnh đi xóm Tổ
	500
	375
	350

	4
	Đường Hồ Chí Minh (đường gom, thuộc xã Phượng Tiến) 
	1.800
	1.350
	1.260

	IV
	ĐƯỜNG TÂN THỊNH - KHE THÍ
	
	-
	-

	1
	Từ cầu tràn Tân Thịnh đến  đến giáp đất Khe Thí, xã Thanh Thịnh
	500
	375
	350

	2
	Từ giáp đường HCM đến đường rẽ cầu tràn Tân Thịnh(cũ)
	800
	600
	560

	3
	Từ đường rẽ cầu tràn Tân Thịnh(cũ) đến giáp đất Lam Vỹ
	1.000
	750
	700

	V
	CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI CHƯA CÓ TÊN ĐƯỜNG
	
	-
	-

	1
	Các đường  còn lại ≥ 3m
	400
	300
	280

	2
	Các đường  còn lại < 3m
	300
	225
	210

























14. Xã Phú Đình
	STT
	Tên đơn vị hành chính, vị trí, tuyến đường
	Giá đất (1.000đồng/m2)

	
	
	Đất ở
	Đất TMDV
	Đất SXKD PNN, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

	I
	ĐƯỜNG TỈNH LỘ 264B BÌNH YÊN - PHÚ ĐÌNH 
	
	
	

	1
	Từ Km3 (giáp đất xã Bình Yên) đến Km4 + 600
	1.300
	975
	910

	2
	Từ Km4 + 600 đến Km4 + 900 
	1.700
	1.275
	1.190

	3
	Từ Km4 + 900 đến Km5 + 600 
	2.200
	1.650
	1.540

	4
	Từ Km5 + 600 đến Km5 + 800 
	1.800
	1.350
	1.260

	5
	Từ Km5 + 800 đến giáp đất xã Phú Đình
	1.000
	750
	700

	6
	Từ Km6 + 900 (giáp đất xã Điềm Mặc cũ) đến Km7 + 750
	1.000
	750
	700

	7
	Từ Km7 +750 đến Km8 +300 
	1.500
	1.125
	1.050

	8
	Từ Km8 + 300 đến Km8 + 900 
	1.700
	1.275
	1.190

	9
	Từ Km8 + 900 đến Km9 + 900
	2.500
	1.875
	1.750

	10
	Từ Km9 + 900 đến Km13 + 750 (ngã ba đi Tuyên Quang)
	1.700
	1.275
	1.190

	11
	Từ ngã ba đi Tuyên Quang + 100m đi các phía 
	1.000
	750
	700

	12
	Từ ngã ba đi Tuyên Quang + 100m đi Khuôn Tát (đến cây đa)
	700
	525
	490

	13
	Từ ngã ba đi Tuyên Quang + 100m đến giáp đất Tuyên Quang
	500
	375
	350

	II
	ĐƯỜNG BÌNH THÀNH - PHÚ ĐÌNH 
	-
	-
	-

	1
	Tuyến Bình Tiến - Bản Là- Phú Đình
	-
	-
	-

	1.1
	Từ giáp đường Tỉnh lộ 264B đến giáp đất xã Bình Thành
	800
	600
	560

	2
	Tuyến 264 rẽ Hồng La- Phú Đình
	-
	-
	-

	1.1
	Từ đường Tỉnh lộ 264B đến giáp đất xã Bình Thành
	400
	300
	280

	3
	Tuyến rẽ phú Hội - Bản Trang- Bản Hin- Phú Đình
	-
	-
	-

	1.1
	Từ giáp đất xã Bình Thành đến giáp đường 264B
	500
	375
	350

	III
	ĐƯỜNG LIÊN THÔN THUỘC XÃ PHÚ ĐÌNH (Điềm mặc cũ)
	-
	-
	-

	1
	Từ đường 264B vào 500m hướng đi khu di tích Trường Chinh
	500
	375
	350

	2
	Đoạn còn lại từ 500m đến khu di tích Trường Chinh
	400
	300
	280

	IV
	CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI CHƯA CÓ TÊN ĐƯỜNG
	
	-
	-

	1
	- Đường có mặt đường độ rộng từ ≥ 3,5m
	400
	300
	280

	2
	- Đường có mặt đường độ rộng từ < 3,5m
	300
	225
	210


15. Xã Bình Thành
	STT
	Tên đơn vị hành chính, vị trí, tuyến đường
	Giá đất (1.000đồng/m2)

	
	
	Đất ở
	Đất TMDV
	Đất SXKD PNN, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

	I
	ĐƯỜNG 264 (hướng Bình Thành đi Quán Vuông)
	
	
	

	1
	Từ Km12 + 800 đến Km13 + 700 
	700
	525
	490

	2
	Từ Km13 + 700 đến Km14 + 600
	600
	450
	420

	3
	Từ Km14 + 600 đến Km15 + 700
	600
	450
	420

	4
	Từ Km15 + 700 đến Km16 + 500
	600
	450
	420

	5
	Từ Km16 + 500 đến Km17 + 200
	1.000
	750
	700

	6
	Từ Km17 + 200 đến Km17 + 900
	800
	600
	560

	7
	Từ Km17 + 900 đến Km19 + 100
	1.000
	750
	700

	8
	Từ Km19 + 100 đến Km19+600
	700
	525
	490

	9
	Từ Km19+600 đến Km 20+900
	700
	525
	490

	10
	Từ Km 20+900 đến Km21+700
	900
	675
	630

	11
	Từ  Km21+700 đến Km22+400
	1.300
	975
	910

	12
	Từ  Km22+400 đến Km23+100
	1.100
	825
	770

	13
	Từ  Km23+100 đến  Km23+400 (giáp đất Bình Yên)
	800
	600
	560

	II
	ĐƯỜNG TRUNG HỘI - BÌNH THÀNH 
(Đoạn từ giáp xóm Bục Việc xã Trung Hội - Làng Nập- Đường 264) 
	
	-
	-

	1
	Từ Km8 + 400  đến Km8 + 800 (địa phận Làng Nập)
	300
	225
	210

	2
	Từ Km8 + 800 đến đường 264 (địa phận Làng Nập đến đường 264)
	400
	300
	280

	III
	ĐƯỜNG BÌNH THÀNH - PHÚ ĐÌNH 
	
	-
	-

	1
	Tuyến Bình Tiến - Bản Là- Phú Đình
	
	-
	-

	1.1
	Đoạn Từ đường Tỉnh lộ 264 rẽ Bình Tiến đến đầu cầu tràn Chiến sỹ
	600
	450
	420

	1.2
	Đoạn Từ  cầu tràn Chiến sỹ đến hết đất Bình Thành (giáp đất xã Phú Đình)
	500
	375
	350

	2
	Tuyến 264 rẽ Hồng La- Phú Đình
	
	-
	-

	1.1
	Đoạn Từ đường Tỉnh lộ 264 rẽ hướng Sơn Vinh đến ngã ba rẽ xóm Sơn Đông 
	700
	525
	490

	1.2
	Tiếp đoạn ngã ba rẽ xóm Sơn Đông đến hết xóm Hồng La (giáp đất xã Phú Đình)
	400
	300
	280

	3
	Tuyến rẽ phú Hội - Bản Trang- Bản Hin- Phú Đình
	
	-
	-

	1.1
	Từ đường Tỉnh lộ 264 rẽ  hướng Sơn Thắng  450m (cổng làng nghề Sơn Thắng)
	700
	525
	490

	1.2
	Đoạn từ cổng làng nghề Sơn Thắng đến ngã ba rẽ Phú Hội
	500
	375
	350

	IV
	ĐƯỜNG BÌNH THÀNH- TRUNG HỘI (tuyến từ đường 264 rẽ Lương Bình- đi xóm Minh Tiến xã Trung Hội)
	
	-
	-

	1
	Đoạn đường từ ĐT 264 đi hướng Lương Bình 250m
	400
	300
	280

	2
	Tiếp Đoạn đường từ ĐT 264 đi hướng Lương Bình 250m đến hết đất xóm Lương Bình (giáp xã Trung Hội)
	300
	225
	210

	V
	ĐƯỜNG LIÊN THÔN XÓM PHỐ - XÓM THÀNH VƯỢNG
	
	-
	-

	1
	Từ đường Tỉnh lộ 264 (ngã ba xóm phố) đi  hướng xóm Thành Vượng +300m (vị trí rẽ cầu tràn)
	700
	525
	490

	2
	đoạn Từ đường Tỉnh lộ 264 đi xóm Thành Vượng +300m đến ngã ba đường Bản Là đi Phú Đình
	400
	300
	280

	VI
	CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI CHƯA CÓ TÊN ĐƯỜNG
	
	-
	-

	1
	- Đường có mặt đường độ rộng từ ≥ 3,5m
	300
	225
	210

	2
	- Đường có mặt đường độ rộng từ < 3,5m
	270
	203
	189

















16. Xã Kim Phượng
	STT
	Tên đơn vị hành chính, vị trí, tuyến đường
	Giá đất (1.000đồng/m2)

	
	
	Đất ở
	Đất TMDV
	Đất SXKD PNN, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

	I
	TRỤC QUỐC LỘ 3C
	
	
	

	1
	Từ Km20 + 600 (giáp đất xã Định Hóa) đến Km24 + 300m
	800
	600
	560

	2
	Từ Km24 + 300 đến Km24 + 700 (cách ngã ba Quy Kỳ 50m)
	1.000
	750
	700

	3
	Từ Km24 + 700 đến Km24 + 800 
	1.000
	750
	700

	4
	Từ Km24 + 800 đến Km25
	700
	525
	490

	5
	Từ Km25 đến Km25 + 300 (đường đi Chợ Đồn)
	600
	450
	420

	6
	Từ Km25 + 300 đến giáp đất Chợ Đồn
	400
	300
	280

	II
	TRỤC PHỤ QUỐC LỘ 3C
	
	-
	-

	1
	Từ ngã ba Quy Kỳ + 50m đi chợ Quy Kỳ đến giáp đất Quy Kỳ
	1.000
	750
	700

	III
	ĐƯỜNG QUY KỲ - LINH THÔNG - LAM VỸ
	
	-
	-

	1
	Từ giáp đất xã Kim Phượng đến cầu Quảng Cáo
	900
	675
	630

	2
	Từ cầu Quảng Cáo đến đường rẽ vào trường Mầm Non Quy Kỳ
	700
	525
	490

	3
	Từ đường rẽ vào trường Mầm non Quy Kỳ đến giáp đất Linh Thông
	300
	225
	210

	4
	Nhánh từ cách ngã ba đường vào Trường Trung học cơ sở Quy Kỳ 30m đến cổng trường Trung học cơ sở Quy Kỳ (đường cạnh UBND xã Quy Kỳ)
	500
	375
	350

	IV
	ĐƯỜNG CHỢ CHU - KIM PHƯỢNG - LAM VỸ 
	
	-
	-

	1
	Từ Km 0+800 (giáp chợ Chu) đến Km 1+400 
	400
	300
	280

	2
	Từ Km 1+400 đến Km 3+400 (gần Trạm Y tế xã)
	400
	300
	280

	3
	Từ Km 3+400 đến Km 4+100 (cầu Bản Mới)
	700
	525
	490

	4
	Từ Km 4+100 đến Km 4+500 (Nhà văn hóa Bản Đa)
	400
	300
	280

	5
	Từ Km 4+500 đến giáp đất xã Lam Vỹ
	300
	225
	210

	V
	ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG - QUY KỲ 
	
	-
	-

	1
	Từ Km4+100 đến Km4+500 (ngã ba cổng trường Tiểu học Kim Phượng)
	400
	300
	280

	2
	Từ Km4+500 đến Km1+400 (cống tiêu nước Đồng Lác)
	400
	300
	280

	3
	Từ Km1+400 đến Km 2 +900 (giáp xã Quy Kỳ)
	300
	225
	210

	4
	Km2 +900 (giáp xã Kim Phượng) đến cầu Quảng Cáo 
	700
	525
	490

	VI
	ĐƯỜNG LIÊN THÔN THUỘC XÃ KIM PHƯỢNG
	
	-
	-

	1
	Đường Kim Sơn-Kim Phượng
	300
	225
	210

	VII
	CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI CHƯA CÓ TÊN ĐƯỜNG
	-
	-
	-

	1
	- Đường có mặt đường độ rộng từ ≥ 3,5m
	300
	225
	210

	2
	- Đường có mặt đường độ rộng từ < 3,5m
	270
	203
	189
























17. Xã Lam Vỹ
	STT
	Tên đơn vị hành chính, vị trí, tuyến đường
	Giá đất (1.000đồng/m2)

	
	
	Đất ở
	Đất TMDV
	Đất SXKD PNN, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

	I
	Kinh Phượng -Lam Vỹ - Phượng Tiến
	
	
	

	1
	Từ giáp Kinh Phượng đến cầu Nà Chát
	700
	525
	490

	2
	Từ Cầu Nà Chát đến cầu Bó Chú(Bản Vèn)
	900
	675
	630

	3
	Từ cầu Bó Chú đến giáp Xóm Văn La 1
	700
	525
	490

	4
	Từ đường rẽ vào nhà văn hoá xóm Văn La 1 đến đường rẽ trường tiêu học Lam Vỹ
	600
	450
	420

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Từ đường rẽ trường tiều học Lam Vỹ đến cầu Làng Há
	900
	675
	630
	

	6
	Từ cầu Làng Há đến điểm bưu điện văn hoá xã
	1.600
	1.200
	1.120
	

	7
	Từ bưu điện văn hoá xã đến cột điện đôi(cao thế)
	1.900
	1.425
	1.330
	

	8
	Từ cột điện đôi(cao thế 129) đến đường rẽ Tam Hợp
	1.600
	1.200
	1.120
	

	9
	Từ đường rẽ Làng Há - Tam Hợp đến cầu Ngựu
	1.100
	825
	770
	

	10
	Từ cầu Ngựu đến KM 18+500
	800
	600
	560
	

	11
	Từ ngã ba trung tâm đến cổng trường THCS xã Lam Vỹ
	900
	675
	630
	

	II
	 ĐƯỜNG LIÊN THÔN THUỘC XÃ LAM VỸ 
	
	-
	-
	

	1
	Từ ngã ba Bản Chang đến cầu Đông Khán
	600
	450
	420
	

	2
	Từ cầu Đông Khán đến ngã ba Cốc Móc
	900
	675
	630
	

	3
	Trục đường bê tông Bản Chang - Nà Chú
	400
	300
	280
	

	4
	Trục đường bê tông Tân Vàng
	400
	300
	280
	

	5
	Trục đường nhựa Nà Mỵ - Linh Sơn
	400
	300
	280
	

	6
	Tuyến Nà Chát - Bản Mới
	400
	300
	280
	

	7
	Từ ngã ba đường rẽ xóm Nà Chát vào 250m
	600
	450
	420
	

	8
	Đoạn còn lại đến giáp đất xã Quy Kỳ
	400
	300
	280
	

	III
	ĐƯỜNG LÀNG HÁ - TAM HỢP (XÃ LAM VỸ) 
	
	-
	-
	

	1
	Đường liên thôn Làng Há - Tam Hợp: Từ đường liên xã Chợ Chu - Lam Vỹ đến cầu treo.
	600
	450
	420
	

	2
	Đường liên thôn Làng Há - Tam Hợp: Đoạn cầu Treo - ngã ba Tam Hợp (Nhà ông Đắc)
	400
	300
	280
	

	IV
	TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN THÔN LÀNG HÁ - BÌNH SƠN (XÃ LAM VỸ) 
	
	-
	-
	

	1
	Tuyến đường liên thôn Làng Há - Bình Sơn: Đoạn cổng Trường Trung học cơ sở Lam Vỹ đến cầu Nà Viền
	600
	450
	420
	

	2
	Tuyến đường liên thôn Làng Há - Bình Sơn: Đoạn Cầu Nà Viền đến cây gạo xóm Bình Sơn
	400
	300
	280
	

	V
	ĐƯỜNG LIÊN THÔN THUỘC XÃ LAM VỸ 
	
	-
	-
	

	1
	Các tuyến đường nhánh thuộc Trung tâm cụm xã
	600
	450
	420
	

	2
	Thôn Làng Quyền: Từ đường nhựa đến Nhà văn hóa thôn Làng Quyền
	400
	300
	280
	

	3
	Thôn Nà Toán: Theo nhánh đường bê tông Cầu Nà Buốc đến đường liên thôn đi xóm Bình Sơn
	400
	300
	280
	

	4
	Thôn Nà Toán: Từ cầu Nà Viền đến Nhà văn hóa thôn Nà Toán 
	400
	300
	280
	

	5
	Đất ở bám theo các tuyến đường bê tông của các thôn còn lại
	400
	300
	280
	

	VI
	ĐƯỜNG ĐỊNH HOÁ - KIM PHƯỢNG - LAM VỸ 
	
	-
	-
	

	1
	Từ giáp đất Kim Phượng đến đường rẽ vào xóm Đoàn Kết ngã ba Tam Hợp (Nhà ông Đắc)
	600
	450
	420
	

	2
	Từ đường rẽ vào xóm Đoàn Kết (ngã ba nhà ông Đắc) đến cầu Giếng Làng, xóm Tam Hợp
	400
	300
	280
	

	3
	Từ cầu Giếng Làng, xóm Tam Hợp đến cầu Trung Tâm xóm Làng Cỏ
	600
	480
	420
	

	VII
	CÁC VỊ TRÍ CÒN LẠI CHƯA CÓ TÊN ĐƯỜNG
	
	-
	-
	

	1
	- Đường có mặt đường độ rộng từ ≥ 3,5m
	350
	263
	245
	

	2
	- Đường có mặt đường độ rộng từ < 3,5m
	300
	225
	210
	














18. Xã Phú Lương
	TT
	Tên đơn vị hành chính, vị trí, tuyến đường
	Giá đất (1.000 đồng/m2)

	
	
	Đất ở
	Đất TMDV
	Đất SXKD PNN, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

	A
	ĐƯỜNG QUỐC LỘ
	 
	 
	 

	I
	QUỐC LỘ 3 (từ cầu Giang Tiên đến hết đất xã Phú Lương)
	 
	 
	 

	1
	Từ Km83 +300 đến Km85 (Hộ ông Trần Văn Cảnh, ngõ 163 Giang Khánh)
	        9.500 
	        5.700 
	        4.750 

	2
	Từ Km85 đến Km85 + 660 (hết đất xóm Giang Bình)
	        8.500 
	        5.100 
	        4.250 

	3
	Từ Km85 + 660 đến cầu Thủy Tinh
	      12.000 
	        7.200 
	        6.000 

	4
	Từ cầu Thủy Tinh đến đến Km89 + 400 (Cổng UBND xã Phú Lương)
	        8.500 
	        5.100 
	        4.250 

	5
	Từ Km89 + 400 đến Km89 + 900 (Cầu Trắng)
	      11.500 
	        6.900 
	        5.750 

	6
	Từ Km89 + 900 (Cầu Trắng) đến Km91 + 215 (Hộ ông Nguyễn Xuân Dung)
	      15.000 
	        9.000 
	        7.500 

	7
	Từ Km91 +215 đến Km91 + 600 (Cầu Thác Lở)
	      10.000 
	        6.000 
	        5.000 

	8
	Từ Km91 + 600 đến Km92 + 400 (cổng Huyện đội)
	      13.500 
	        8.100 
	        6.750 

	9
	Từ Km92 + 400 đến Km93 + 100 (hết đất xóm Dương Tự Minh)
	      12.000 
	        7.200 
	        6.000 

	10
	Từ Km93 + 100 đến Km95 + 900
	        8.000 
	        4.800 
	        4.000 

	11
	Từ Km95 + 900 đến Km96 + 230 (Đường vào mỏ đá Núi Chuông)
	        7.500 
	        4.500 
	        3.750 

	16
	Từ Km96 + 230 đến Km97 + 500 (Hết đất xóm Cộng Hòa)
	        4.000 
	        2.400 
	        2.000 

	*
	Trục phụ Quốc lộ 3
	 
	 
	 

	1
	Từ Quốc lộ 3 đến cầu cũ Giang Tiên, địa phận xã Phú Lương
	        3.000 
	        1.800 
	        1.500 

	2
	Từ Quốc lộ 3 đi cầu Đát Ma Giang Tiên
	 
	 
	 

	2.1
	Từ Quốc lộ 3 đến đường rẽ Nhà văn hóa xóm Giang Long
	        3.000 
	        1.800 
	        1.500 

	2.2
	Từ đường rẽ Nhà văn hóa xóm Giang Long đến cầu Đát Ma
	        1.800 
	        1.080 
	           900 

	3
	Từ Quốc lộ 3 đi Bãi Bông
	        4.000 
	        2.400 
	        2.000 

	4
	Quốc lộ 3 đi Văn phòng Mỏ than Phấn Mễ (hết đất xã Phú Lương)
	        4.500 
	        2.700 
	        2.250 

	5
	Từ Quốc lộ 3 đến Bãi than 3, Mỏ than Phấn Mễ
	        4.500 
	        2.700 
	        2.250 

	6
	Từ Quốc lộ 3 + 200m đi Khu dân cư Hầm Lò Mỏ Phấn Mễ
	        4.500 
	        2.700 
	        2.250 

	7
	Từ Quốc lộ 3 đi Nhà máy nước sạch đến 200m
	        5.000 
	        3.000 
	        2.500 

	8
	Từ Quốc lộ 3 đi đầm Mỹ Khánh (đầm Thiếu nhi), xã Phú Lương
	 
	 
	 

	8.1
	Từ Quốc lộ 3 đến Nhà thể thao xóm Mỹ Khánh
	        4.500 
	        2.700 
	        2.250 

	8.2
	Từ Nhà thể thao xóm Mỹ Khánh đến đầm Mỹ Khánh (đầm Thiếu nhi)
	        3.000 
	        1.800 
	        1.500 

	9
	Từ Quốc lộ 3 đến Trường Tiểu học Phấn Mễ 1
	        4.000 
	        2.400 
	        2.000 

	10
	Từ Quốc lộ 3 + 300m (hướng đi Nhà văn hoá xóm Giá 1)
	        4.500 
	        2.700 
	        2.250 

	11
	Từ Km85 + 600 đi xóm Mỹ Khánh đến hết đất xã Phú Lương
	        2.000 
	        1.200 
	        1.000 

	12
	Từ Quốc lộ 3 (Km88 + 50) đi xóm Hoa 1, xã Phấn Mễ cũ đến hết đất thị trấn Đu cũ
	        4.000 
	        2.400 
	        2.000 

	13
	Từ Quốc lộ 3 (Km89 + 700) đi xóm Cầu Trắng, đến hết đường bê tông 
	        3.200 
	        1.920 
	        1.600 

	14
	Từ Quốc lộ 3 (Km89 + 810) đi xóm Cầu Trắng, vào 250m
	        2.500 
	        1.500 
	        1.250 

	15
	Từ Quốc lộ 3 (Km90 + 50, cạnh phía Nam Bệnh viện Đa khoa huyện) vào 150m
	        2.500 
	        1.500 
	        1.250 

	16
	Từ Quốc lộ 3 (Km90 + 250, cạnh Điện lực Phú Lương) vào 250m
	        3.200 
	        1.920 
	        1.600 

	17
	Từ Quốc lộ 3 (Km90 + 500) vào 230m hướng đi xóm Cầu Trắng và xóm Thái An
	        4.800 
	        2.880 
	        2.400 

	18
	Từ Quốc lộ 3 vào kho 24 + 200m
	        2.500 
	        1.500 
	        1.250 

	19
	Từ Quốc lộ 3 (Km90 + 550) đến Nhà văn hóa xóm Thái An
	        3.200 
	        1.920 
	        1.600 

	20
	Từ Quốc lộ 3 (Km91 + 50) vào đến đường Đu - Yên Lạc
	        4.800 
	        2.880 
	        2.400 

	21
	Từ Quốc lộ 3 (Km91 + 580, đường vào Nhà máy nước) đến hết đất thị trấn Đu cũ
	        4.800 
	        2.880 
	        2.400 

	22
	Từ Quốc lộ 3 (Km91 + 690, đường vào Đền Liệt sỹ) vào đến hết đường bê tông
	        4.800 
	        2.880 
	        2.400 

	23
	Từ Quốc lộ 3 (Km91 + 850, giáp Hạt Giao thông Quốc lộ 3) vào đến hết đường bê tông
	        4.000 
	        2.400 
	        2.000 

	24
	Từ Quốc lộ 3 (Km91 + 950) đi xóm Lê Hồng Phong vào đến hết đường bê tông
	        4.800 
	        2.880 
	        2.400 

	25
	Từ Quốc lộ 3 (Km92 + 230) đi xóm Lê Hồng Phong đến hết đường bê tông
	        3.200 
	        1.920 
	        1.600 

	26
	Từ Quốc lộ 3 (Km92 + 780) đi xóm Lê Hồng Phong đến hết đường bê tông
	        4.000 
	        2.400 
	        2.000 

	27
	Từ Quốc lộ 3 đến cổng phân hiệu Trường Mầm non thị trấn Đu cũ (tiểu khu Lân 2)
	        4.000 
	        2.400 
	        2.000 

	28
	Từ Quốc lộ 3 đến đất Trung tâm Dạy nghề huyện Phú Lương cũ
	        7.500 
	        4.500 
	        3.750 

	29
	Từ giáp đất Trung tâm Dạy nghề huyện Phú Lương cũ + 500m đi Thọ Lâm (các hướng)
	        4.000 
	        2.400 
	        2.000 

	30
	Từ Quốc lộ 3 + 100m (lối đi Tòa án Khu vực 6)
	        8.000 
	        4.800 
	        4.000 

	31
	Từ Quốc lộ 3 đến hết đất Khu dân cư Ngân hàng Thương nghiệp
	        8.000 
	        4.800 
	        4.000 

	32
	Từ Quốc lộ 3 + 250m đi Thọ Lâm (ngã ba)
	        4.500 
	        2.700 
	        2.250 

	33
	Từ Quốc lộ 3 đến đường đi Đu - Yên Lạc
	 
	 
	 

	33.1
	Từ Quốc lộ 3 đến hết đất Trung tâm Chính trị xã Phú Lương
	        6.000 
	        3.600 
	        3.000 

	33.2
	Đoạn còn lại đến giáp đường Đu - Yên Lạc
	        4.500 
	        2.700 
	        2.250 

	34
	Từ Quốc lộ 3 đi Trường Tiểu học thị trấn Đu cũ
	 
	 
	 

	34.1
	Từ Quốc lộ 3 đến hết đất Trường Tiểu học thị trấn Đu cũ
	        5.500 
	        3.300 
	        2.750 

	34.2
	Từ hết đất Trường Tiểu học thị trấn Đu cũ vào 150m
	        3.500 
	        2.100 
	        1.750 

	35
	Từ Quốc lộ 3 vào cổng Huyện đội Phú Lương cũ
	        7.800 
	        4.680 
	        3.900 

	36
	Từ Quốc lộ 3 đến cổng Trung đoàn 677
	        7.800 
	        4.680 
	        3.900 

	37
	Từ Quốc lộ 3 vào đền Khuôn
	 
	 
	 

	37.1
	Từ Quốc lộ 3 đến NVH xóm Đồng Chằm
	        3.000 
	        1.800 
	        1.500 

	37.2
	Từ NVH xóm Đồng Chằm + 300m đến ngã ba đường rẽ đi đền Khuân
	        2.000 
	        1.200 
	        1.000 

	37.3
	Từ ngã ba đường rẽ đi đền Khuân đến đền Khuân
	        1.400 
	           840 
	           700 

	38
	Quốc lộ 3 (đền Đuổm) đi xóm Ao Sen đến đường Đu - Yên Lạc 
	 
	 
	 

	38.1
	Từ Quốc lộ 3 + 300m
	        3.000 
	        1.800 
	        1.500 

	38.2
	Sau 300m đến gặp đường Đu - Yên Lạc
	        2.000 
	        1.200 
	        1.000 

	
	
	
	
	

	39
	Từ Km93 + 100 rẽ qua xóm Vườn Thông đến hết đường bê tông đi ra xóm Đuổm đấu nối với Quốc lộ 3 đoạn Km93 + 600 đến Km 93 + 700 (Từ QL3 vào 300m)
	        2.800 
	        1.680 
	        1.500 

	40
	Từ Km93 + 900 rẽ đi Trường Trung học cơ sở Dương Tự Minh đến hết đường bê tông đấu nối với Quốc lộ 3 đoạn Km94 + 300
	 
	 
	 

	40.1
	Từ Quốc lộ 3 vào 130m
	        2.800 
	        1.680 
	        1.400 

	40.2
	Sau 130m đến 300m
	        1.800 
	        1.080 
	           900 

	41
	Từ Quốc lộ 3 đi xóm Làng Mai, Làng Bò
	 
	 
	 

	42.1
	Từ Quốc lộ 3 vào 300m
	        4.000 
	        2.400 
	        2.000 

	42.2
	Từ sau 300m đến ngã tư Làng Bò
	        2.800 
	        1.680 
	        1.400 

	43
	Từ Quốc lộ 3 đi xóm Làng Trò
	 
	 
	 

	43.1
	Từ Quốc lộ 3 vào 400m
	        3.200 
	        1.920 
	        1.600 

	43.2
	Từ sau 400m đến giáp đất xã Vô Tranh
	        1.800 
	        1.080 
	           900 

	44
	Các tuyến đường còn lại có đường ≥ 2,5m (thuộc thị trấn Giang Tiên cũ và thị trấn Đu cũ)
	 
	 
	 

	44.1
	Từ QL3 vào 150m
	        2.500 
	        1.500 
	        1.250 

	44.2
	Từ sau 150m đến 300m
	        1.500 
	           900 
	           750 

	II
	ĐƯỜNG THÁI NGUYÊN - CHỢ MỚI (BẮC KẠN) (từ Quốc lộ 3 cũ tại Km75 + 200, giáp đất xã Vô Tranh đến Km93 + 320, hết đất xã Phú Lương)
	 
	 
	 

	1
	Từ Km87 + 900 đến Km88 + 700
	        5.000 
	        3.000 
	        2.500 

	2
	Từ Km88 + 700 đến Km93 + 320 (hết đất xã Phú Lương)
	        2.500 
	        1.500 
	        1.250 

	B
	CÁC ĐƯỜNG TỈNH LỘ
	 
	 
	 

	I
	TỈNH LỘ 263 (từ Quốc lộ 3 đến hết đất xã Phú Lương
	 
	 
	 

	1
	Từ Km0 đến Cầu Đu (Cầu Tràn cũ)
	        8.000 
	        4.800 
	        4.000 

	2
	Từ Cầu Tràn đến Km1 + 300 
	        5.000 
	        3.000 
	        2.500 

	3
	Từ Km1 + 300 đến hết đất xã Phú Lương
	        3.500 
	        2.100 
	        1.750 

	*
	Trục phụ
	 
	 
	 

	1
	Tỉnh lộ 263 (Km0 + 550) đi xóm Làng Chảo, xã Phú Lương đến hết đường bê tông
	        2.000 
	        1.200 
	        1.000 

	2
	Tỉnh lộ 263 (Km0 + 650) rẽ từ xóm Tân Lập gặp đường đi xóm Đồng Nghè 1
	        2.000 
	        1.200 
	        1.000 

	3
	Tỉnh lộ 263 (Km0 + 950) đi xóm Đồng Nghè 1, xã Động Đạt cũ + 500m hướng đi trường THCS Động Đạt 1
	        2.000 
	        1.200 
	        1.000 

	C
	ĐƯỜNG LIÊN XÃ
	 
	 
	 

	I
	TỪ GIANG TIÊN - PHÚ ĐÔ - NÚI PHẤN GẶP QUỐC LỘ 3
	 
	 
	 

	1
	Từ Quốc lộ 3 đến cầu Lồng Bồng
	        4.500 
	        2.700 
	        2.250 

	2
	Từ Km16 + 600 đến Km17 + 800
	        3.000 
	        1.800 
	        1.500 

	3
	Từ Km17 + 800 đến đường rẽ Làng Lớn
	        2.500 
	        1.500 
	        1.250 

	4
	Từ đường rẽ Làng Lớn đến Mỏ đá Phú Lương
	        1.800 
	        1.080 
	           900 

	5
	Từ Mỏ đá Phú Lương đến cổng nhà máy Chè
	        2.500 
	        1.500 
	        1.250 

	6
	Từ cổng nhà máy chè đến gặp Quốc lộ 3
	        3.500 
	        2.100 
	        1.750 

	II
	ĐƯỜNG PHẤN MỄ - TỨC TRANH
	 
	 
	 

	1
	Từ Quốc lộ 3 + 300m đi dốc Ông Thọ
	        5.500 
	        3.300 
	        2.750 

	2
	Từ + 300m đến hết địa bàn phú Lương
	        4.000 
	        2.400 
	        2.000 

	III
	ĐƯỜNG GỐC BÀNG - LÀNG HIN
	 
	 
	 

	1
	Từ Quốc lộ 3 đến qua ngã tư Làng Bò 100m
	        8.400 
	        5.040 
	        4.200 

	2
	Từ qua ngã tư Làng Bò 100m đến hết đất xóm Làng Hin
	        5.000 
	        3.000 
	        2.500 

	IV
	ĐƯỜNG ĐU - KHE MÁT
	 
	 
	             -  

	1
	Từ QL3 + 200m
	        7.000 
	        4.200 
	        3.500 

	2
	 Từ sau 200m đến đầu cầu Làng Cọ
	        5.500 
	        3.300 
	        2.750 

	3
	Từ đầu cầu Làng Cọ đến doạn đấu nối Gốc Bàng - Làng Hin
	        4.500 
	        2.700 
	        2.250 

	*
	Trục phụ
	 
	 
	 

	1
	Từ Km0 + 360 rẽ đi xóm Lân 1, Lân 2 đến hết đất thị trấn Đu cũ
	        3.800 
	        2.280 
	        1.900 

	V
	ĐƯỜNG ĐU - YÊN LẠC 
	 
	 
	 

	1
	Từ Bưu điện Phú Lương + 250m (đến ngã ba sau huyện ủy cũ)
	        7.500 
	        4.500 
	        3.750 

	2
	Từ ngã ba đến hết đất thị trấn Đu (giáp xã Động Đạt)
	        4.200 
	        2.520 
	        2.100 

	3
	Từ giáp đất thị trấn Đu đến Km3
	        3.200 
	        1.920 
	        1.600 

	4
	Từ Km3 đến hết đất Động Đạt cũ
	        2.300 
	        1.380 
	        1.150 

	5
	Từ giáp đất Động Đạt cũ đến cách UBND xã Yên Lạc cũ 200m
	        2.000 
	        1.200 
	        1.000 

	6
	Từ cách UBND xã Yên Lạc cũ 200m đến qua UBND xã Yên Lạc cũ 200m
	        3.500 
	        2.100 
	        1.750 

	7
	Từ qua UBND xã Yên Lạc cũ 200m đến gặp đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn
	        2.300 
	        1.380 
	        1.150 

	VI
	ĐƯỜNG LIÊN XÃ VÔ TRANH - PHÚ LƯƠNG - YÊN TRẠCH
	 
	 
	 

	1
	Từ cổng làng xóm Yên Thủy 4 đến hết đất xóm Yên Thủy 4
	        2.500 
	        1.500 
	        1.250 

	2
	Từ hết đất xóm Yên Thủy 4 đến cầu Ông Mạch
	        2.000 
	        1.200 
	        1.000 

	3
	Từ cầu Ông Mạch đến Nhà văn hóa xóm Yên Thủy 2 + 100m
	        2.500 
	        1.500 
	        1.250 

	4
	Từ Nhà văn hóa xóm Yên Thủy 2 + 100m đến cầu Yên Thủy 1
	        2.000 
	        1.200 
	        1.000 

	5
	Từ cầu Yên Thủy 1 đến ngã 3 đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn
	        2.300 
	        1.380 
	        1.150 

	6
	Từ ngã 3 đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn đến cách chợ xóm Ó 300m
	        2.000 
	        1.200 
	        1.000 

	7
	Từ cách chợ xóm Ó 300m đến hết đất xã Phú Lương
	        2.300 
	        1.380 
	        1.150 

	VII
	TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN XÃ XÓM ĐỒNG BÒNG - PHÚ LƯƠNG ĐI XÓM QUYẾT THẮNG - VÔ TRANH
	 
	 
	 

	1
	Toàn tuyến
	        1.500 
	           900 
	           750 

	D
	CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHÁC TRONG KHU DÂN CƯ
	 
	 
	 

	1
	Đất khu dân cư trong chợ Giang Tiên
	        4.500 
	        2.700 
	        2.250 

	2
	Các trục đường liên xóm, xóm khác chưa kể tên (thuộc thị trấn Giang Tiên cũ)
	 
	 
	 

	2.1
	Đường đấu nối với đường từ Quốc lộ 3 đi cầu Đát Ma Giang Tiên, đến hết khu di tích Bazoka
	        2.000 
	        1.200 
	        1.000 

	2.2
	Từ Bãi than 3, Mỏ than Phấn Mễ đến cầu Ngầm, hết đất xã Phú Lương (hướng đi Làng Cẩm, xã Phú Lạc
	        1.800 
	        1.080 
	           900 

	2.3
	Từ nhà cơ điện Mỏ than đi xóm Làng Bún, xã Phú Lương
	        1.400 
	           840 
	           700 

	3
	Các đường khác thuộc thị trấn Giang Tiên cũ
	 
	 
	 

	 3.1
	Đường nhựa, đường bê tông, đường đất, đường cấp phối  ≥ 3,5m
	        1.800 
	        1.080 
	           900 

	 3.2
	Đường nhựa, đường bê tông, đường đất, đường cấp phối < 3,5m
	        1.500 
	           900 
	           750 

	4
	Các đường khác thuộc thị trấn Đu cũ
	 
	 
	 

	4.1
	Đường nhựa, đường bê tông, đường đất, đường cấp phối  ≥ 3,5m
	        2.000 
	        1.200 
	        1.000 

	4.2
	Đường nhựa, đường bê tông, đường đất, đường cấp phối < 3,5m
	        1.500 
	           910 
	           750 

	5
	Đường bê tông 6m tại các xóm của xã Động Đạt cũ
	        1.200 
	           720 
	           600 

	6
	Từ ngã ba xóm Hoa 2 đi xóm Lân 2, xã Phú Lương
	        1.500 
	           910 
	           750 

	D
	CÁC KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN
	 
	 
	 

	1
	Khu dân cư Dương Tự Minh, xã Phú Lương, đường rộng 12,5m
	        8.000 
	        4.800 
	        4.000 

	2
	Khu dân cư 677 - xã Phú Lương, đường rộng 11,5m
	        8.000 
	        4.800 
	        4.000 

	3
	Khu dân cư Trung tâm xã Động Đạt cũ, đường rộng 11,5m
	        4.000 
	        2.400 
	        2.000 

	4
	Khu dân cư Hầm Lò, phố Giang Khánh, xã Phú Lương
	 
	 
	 

	4.1
	Đường quy hoạch rộng 19,5m
	        4.500 
	        2.700 
	        2.250 

	4.2
	Đường quy hoạch rộng 10m
	        3.800 
	        2.280 
	        1.900 

	5
	Khu dân cư nông thôn xã Yên Lạc cũ
	 
	 
	 

	5.1
	Đường quy hoạch rộng 27,5m
	        3.500 
	        2.100 
	        1.750 

	5.2
	Đường quy hoạch rộng 19,5m
	        3.000 
	        1.800 
	        1.500 

	5.3
	Đường quy hoạch rộng 15m
	        2.500 
	        1.500 
	        1.250 

	5.4
	Đường quy hoạch rộng 12m
	        2.200 
	        1.320 
	        1.100 

	6
	Điểm dân cư nông thôn Mỹ Khánh - Chợ Chè (Khu dân cư Mỹ Khánh), xã Phú Lương
	 
	 
	 

	6.1
	Đường quy hoạch rộng 27,5m
	        8.420 
	        5.050 
	        4.210 

	6.2
	Đường quy hoạch rộng 13,5m
	        6.640 
	        3.980 
	        3.320 

	6.3
	Đường quy hoạch rộng 11,5m
	        5.500 
	        3.300 
	        2.750 

	7
	Khu dân cư Phố Giá - Dộc Mấu, xã Phú Lương
	 
	 
	 

	7.1
	Đường quy hoạch rộng 25m
	        8.000 
	        4.800 
	        4.000 

	7.2
	Đường quy hoạch rộng 13m
	        6.000 
	        3.600 
	        3.000 

	7.3
	Đường quy hoạch rộng 12,5m
	        5.600 
	        3.360 
	        2.800 

	8
	Khu dân cư số 1 Dương Tự Minh, xã Phú Lương, đường rộng 17,5m
	        8.000 
	        4.800 
	        4.000 

	9
	Khu Tái định cư Cầu Trắng, xã Phú Lương đường quy hoạch rộng 12m
	        5.000 
	        3.000 
	        2.500 

	10
	Khu dân cư Cầu Trắng 1, xã Phú Lương
	 
	 
	 

	10.1
	Đường quy hoạch rộng 42m
	        8.000 
	        4.800 
	        4.000 

	10.2
	Đường quy hoạch rộng 30m
	        6.500 
	        3.900 
	        3.250 

	10.3
	Đường quy hoạch rộng 19,5m
	        5.900 
	        3.540 
	        2.950 

	10.4
	Đường quy hoạch rộng 16,5m
	        5.500 
	        3.300 
	        2.750 

	10.5
	Đường quy hoạch rộng 15,5m
	        5.400 
	        3.240 
	        2.700 

	10.6
	Đường quy hoạch rộng 7m
	        4.800 
	        2.880 
	        2.400 

	11
	Khu dân cư tổ dân phố Thái An, đường rộng 11m
	        7.100 
	        4.260 
	        3.550 

	12
	Khu dân cư Thành Nam 1, xã Phú Lương
	 
	 
	 

	12.1
	Đường quy hoạch rộng 27m
	        9.000 
	        5.400 
	        4.500 

	12.2
	Đường quy hoạch rộng 19,5m
	        8.000 
	        4.800 
	        4.000 

	12.3
	Đường quy hoạch rộng 15m
	        7.400 
	        4.440 
	        3.700 

	12.4
	Đường quy hoạch rộng 11,5m
	        7.000 
	        4.200 
	        3.500 

	13
	Khu dân cư Thành Nam 2 (Khu đô thị Thành Nam 2), xã Phú Lương
	 
	 
	 

	13.1
	Đường quy hoạch rộng 19,5m
	        8.000 
	        4.800 
	        4.000 

	13.2
	Đường quy hoạch rộng 15,5m
	        7.500 
	        4.500 
	        3.750 

	13.3
	Đường quy hoạch rộng 13,5m
	        7.200 
	        4.320 
	        3.600 

	E
	CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI CHƯA CÓ TÊN
	 
	 
	 

	1
	Đường nhựa, đường bê tông, đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng ≥ 3,5m
	        1.200 
	           720 
	           600 

	2
	Đường nhựa, đường bê tông, đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng < 3,5m
	        1.000 
	           600 
	           500 




















19. Xã Vô Tranh
	TT
	Tên đơn vị hành chính, vị trí, tuyến đường
	Giá đất (1.000 đồng/m2)

	
	
	Đất ở
	Đất TMDV
	Đất SXKD PNN, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

	A
	ĐƯỜNG QUỐC LỘ
	
	
	

	I
	QUỐC LỘ 3 CŨ (từ giáp đất phường Quan Triều đến hết đất xã Vô Tranh)
	
	
	

	1
	Từ Km78 + 200 (giáp đất phường Quan Triều) đến Km79 + 400
	8.000
	4.800
	4.000

	2
	Từ Km79 + 400 đến Km80
	9.000
	5.400
	4.500

	3
	Từ Km80 đến Km83 + 600
	8.000
	4.800
	4.000

	*
	Trục phụ
	
	
	

	1
	Từ Quốc lộ 3 đi Trung tâm Giáo dục chữa bệnh xã hội
	
	
	

	1.1
	Từ Quốc lộ 3 đến 200m
	3.500
	2.100
	1.750

	1.2
	Sau 200m đến Trung tâm Giáo dục chữa bệnh xã hội
	2.000
	1.200
	1.000

	2
	Tuyến đường Bờ Đậu - Làng Ngói (Từ Quốc lộ 3 đi Làng Ngói, xã Cổ Lũng cũ)
	
	
	

	2.1
	Từ Quốc lộ 3 đến 150m
	3.500
	2.100
	1.750

	2.2
	Sau 150m đến 500m
	2.000
	1.200
	1.000

	3
	Từ Quốc lộ 3 đi làng Phan, xã Vô Tranh
	
	
	

	3.1
	Từ Quốc lộ 3 đến 150m
	3.500
	2.100
	1.750

	3.2
	Sau 150m đến 500m
	2.000
	1.200
	1.000

	4
	Từ Quốc Lô 3 qua NVH xóm Đồi Chè
	3.000
	1.800
	1.500

	5
	Từ Quốc lộ 3 đi đền đầm sơn
	
	
	

	5.1
	Từ Quốc lộ 3vào 150m
	3.000
	1.800
	1.500

	5.2
	Từ Quốc lộ 3vào 150m đến đầm sơn
	1.800
	1.080
	900

	6
	Từ Km79 + 500 đi Nhà văn hóa xóm Dọc Cọ đến ngã ba rẽ đi 2 phía (khu vực nhà ông Tâm)
	3.500
	2.100
	1.750

	6.1
	Từ Km79 + 500 đến Nhà văn hóa xóm Dọc Cọ
	3.500
	2.100
	1.750

	6.2
	Từ Nhà văn hóa xóm Dọc Cọ đến ngã ba rẽ đi 2 phía (Khu vực nhà ông Tâm) 
	2.500
	1.500
	1.250

	7
	Từ QL3 vào Trung tâm đăng kiểm
	3.500
	2.100
	1.750

	8
	Từ Quốc lộ 3 đi ngã tư Trường Trung học cơ sở Cổ Lũng + 300m về 3 phía
	
	
	

	8.1
	Từ Quốc lộ 3 đến ngã tư Trường Trung học cơ sở Cổ Lũng
	4.000
	2.400
	2.000

	8.2
	Từ ngã tư đi 3 phía + 300m
	2.500
	1.500
	1.250

	9
	Từ Quốc lộ 3 đi Trạm Y tế xã Cổ Lũng đến NVH xóm làng Đông
	
	
	

	9.1
	Từ Quốc lộ 3 đến Trạm Y tế xã Cổ Lũng
	4.000
	2.400
	2.000

	9.2
	Từ trạm y tế đến ngã ba rã đi 2 phía
	2.500
	1.500
	1.250

	9.3
	Từ ngã ba đến ngã tư đường vào NVH xóm Làng Đông
	2.000
	1.200
	1.000

	10
	Từ Quốc lộ 3 đi hướng hồ Núi Mủn (xóm Làng Phan)
	
	
	

	10.1
	Từ Quốc lộ 3 đến ngã 3 đường rẽ vào Hồ Núi Mủn 
	3.000
	1.800
	1.500

	10.2
	Ngã 3 đường rẽ vào Hồ Núi Mủn đến ngã tư rẽ vào đường NVH xóm Làng Phan
	1.800
	1.080
	900

	11
	Từ Quốc lộ 3 đi Trường Tiểu học Cổ Lũng 2 rẽ đi 3 phía
	
	
	

	11.1
	Từ Quốc lộ 3 đến ngã ba Trường Tiểu học Cổ Lũng 2
	4.000
	2.400
	2.000

	11.2
	Từ ngã ba đi 3 phía + 200m
	2.500
	1.500
	1.250

	12
	Từ Quốc lộ 3 đi xóm Tân Long, Đình Cháy xóm Bờ Đậu xã Cổ Lũng cũ
	
	
	

	12.1
	Từ Quốc lộ 3 đến 150m
	3.500
	2.100
	1.750

	12.2
	Sau 150m đến 1 Km
	2.000
	1.200
	1.000

	13
	Từ Quốc lộ 3 đến cầu cũ Giang Tiên, địa phận xã Vô Tranh
	3.500
	2.100
	1.750

	14
	QL3 (đoạn từ Từ Km79 + 400 đến Km80) đi xóm Làng Ngói vào 150m
	3.000
	1.800
	1.500

	15
	Quốc lộ 3 đi xóm Bá Sơn, xã Vô Tranh
	
	
	

	15.1
	Quốc lộ 3 đến Nhà văn hoá xóm Bá Sơn
	3.500
	2.100
	1.750

	15.2
	Từ NVH xóm Bá Sơn đến ngã tư đường rẽ NVH xóm Nam sơn
	3.000
	1.800
	1.500

	15.3
	Từ ngã tư đường rẽ NVH xóm Bá Sơn đến đất Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên  
	2.500
	1.500
	1.250

	16
	Quốc lộ 3 đi trụ sở cũ của UBND xã Cổ Lũng cũ 
	
	
	

	16.1
	Từ Quốc lộ 3 đến 300m
	4.200
	2.520
	2.100

	16.2
	Sau 300m đến 500m
	3.500
	2.100
	1.750

	17
	Quốc lộ 3 đi xóm Đường Goòng
	
	
	

	17.1
	Từ Quốc lộ 3 đến 300m
	4.200
	2.520
	2.100

	17.2
	Sau 300m đến 500m
	3.500
	2.100
	1.750

	18
	Quốc lộ 3 đi NHV xóm Cổ Lũng
	
	
	

	18.1
	Từ Quốc lộ 3 đến 300m
	4.200
	2.520
	2.100

	18.2
	Sau 300m đến 500m
	3.200
	1.920
	1.600

	II
	QUỐC LỘ 37 (từ ngã ba Bờ Đậu đến hết đất xã Vô Tranh)
	
	
	

	1
	Từ ngã ba Bờ đậu đến cầu Lò Bát
	8.000
	4.800
	4.000

	2
	Từ cầu Lò Bát đến hết đất xã Vô Tranh
	6.000
	3.600
	3.000

	*
	Trục phụ
	
	
	

	1
	QL 37 xóm Cổng Đồn đến Trường tiểu học Cổ Lũng
	3.000
	1.800
	1.500

	2
	Từ Quốc lộ 37 đến đường sắt (thuộc xóm Bá Sơn)
	3.000
	1.800
	1.500

	2.1
	Từ giáp đường sắt đi NVH xóm Nam Sơn đến mỏ than Bá Sơn
	2.500
	1.500
	1.250

	3
	QL 37 xóm Cổng Đồn đi xóm Bãi Nha 150m
	3.000
	1.800
	1.500

	4
	QL 37 xóm Cổng Đồn đi xóm Bá Sơn 200m
	3.000
	1.800
	1.500

	5
	QL 37 xóm Cây Lán ngõ số 2 vào  150m
	3.000
	1.800
	1.500

	6
	QL 37 xóm Cây Lán ngõ số 4 đi xóm Cổng Đồn vào  150m
	3.000
	1.800
	1.500

	7
	QL 37 xóm Cây Lán đi nhà Văn Hoá đến Đường sắt
	3.000
	1.800
	1.500

	III
	ĐƯỜNG THÁI NGUYÊN - CHỢ MỚI (BẮC KẠN) (từ Quốc lộ 3 cũ tại Km75 + 200, giáp đất xã Sơn Cẩm đến Km93 + 320, hết đất Vô Tranh)
	
	
	

	1
	Từ Km75 + 200 (giáp đất phường Quan Triều) đến Km80 + 600
	6.000
	3.600
	3.000

	2
	Từ Km80 + 600 đến Km81 + 400
	8.000
	4.800
	4.000

	3
	Từ Km81 + 400 đến Km87 (Thuộc xã tức tranh cũ)
	5.000
	3.000
	2.500

	4
	Từ Km87 đến Km87 + 900 (hết đất xã Vô Tranh)
	4.000
	2.400
	2.000

	*
	Trục phụ
	
	
	

	1
	Đường Thái Nguyên – Chợ Mới (Bắc Kạn) đi xóm Quyết Tiến
	2.000
	1.200
	1.000

	2
	Đường Thái Nguyên – Chợ Mới (Bắc Kạn) đi xóm Phú Đô
	
	
	

	2.1
	Từ đường Thái Nguyên – Chợ Mới (Bắc Kạn) vào 300m
	1.500
	900
	750

	2.2
	Đoạn còn lại
	1.100
	660
	550

	3
	Từ cổng làng Quyết Tiến đến hết đường bê tông (nối đường QL 3 mới)
	2.500
	1.500
	1.250

	4
	Từ ngã ba quán Vạn Hạnh + 300m
	2.000
	1.200
	1.000

	5
	Từ ngã ba quán Vạn Hạnh +300m đến hết đường bê tông
	1.800
	1.080
	900

	6
	Đường bê tông nối với Đường Thái Nguyên – Chợ Mới (Bắc Kạn) đến đường chợ Tức Tranh đi xóm Đồng Tiến 
	2.500
	1.500
	1.250

	7
	Đường bê tông từ Quốc lộ 3 mới đi hết xóm Phú Đô
	
	
	

	7.1
	Từ Quốc lộ 3 mới vào 200m
	1.500
	900
	750

	7.2
	Đoạn còn lại đến hết xóm Phú Đô
	1.100
	660
	550

	IV
	Đường Vành đai I (Đoạn Bờ Đậu, Phú Lương - Hóa Thượng, Đồng Hỷ), đường quy hoạch rộng 15,5m 
	
	
	

	1
	Từ Km0 đến Km0 + 700
	7.000
	4.200
	3.500

	2
	Từ Km0 + 700 đến Km1 + 700
	2.200
	1.320
	1.100

	3
	Từ Km1 + 700 đến Km2 + 157,77 (hết đất xã Vô Tranh)
	4.000
	2.400
	2.000

	B
	ĐƯỜNG LIÊN XÃ
	
	
	

	I
	TỪ GIANG TIÊN - PHÚ ĐÔ - NÚI PHẤN GẶP QUỐC LỘ 3
	
	
	

	1
	Từ cầu Lồng Bồng đến Km2
	3.500
	2.100
	1.750

	2
	Từ Km2 đến Km4 + 700m (giáp đất xã Tức Tranh)
	3.000
	1.800
	1.500

	3
	Từ Km4 + 700 đến Km5 + 200m (hết cánh đồng Ao Xanh)
	3.000
	1.800
	1.500

	4
	Từ Km5 + 200 đến Km7 + 300m
	7.000
	4.200
	3.500

	5
	Từ Km7 + 300 đến Km7 + 600 (Cầu Tràn)
	4.000
	2.400
	2.000

	6
	Từ Km7 + 600 đến Km9 + 300 (ngã ba rẽ xóm Khe Vàng)
	3.000
	1.800
	1.500

	7
	Từ Km9 + 300 đến Km11 + 300 (ngã ba rẽ xóm Cúc Lùng)
	3.500
	2.100
	1.750

	8
	Từ Km11 + 300 đến Km16 + 600 (giáp đất xã Phú Lương)
	2.000
	1.200
	1.000

	*
	Trục phụ
	
	
	

	1
	Từ đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn đi xóm Đồng Tiến (từ ngã ba chợ Tức Tranh đi xóm Đồng Tiến)
	
	
	

	1.1
	Từ đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn vào 200m
	4.500
	2.700
	2.250

	1.2
	Từ sau 200m đến hết đấu nối với Quốc lộ 3 mới
	2.000
	1.200
	1.000

	1.3
	Từ đường QL 3 mới đến hết đường bê tông xóm Đồng Tiến
	1.000
	600
	500

	2
	Từ đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn đi Ngoài Tranh (từ Nhà máy Chè đi Ngoài Tranh)
	
	
	

	2.1
	Từ đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn vào 300m 
	3.500
	2.100
	1.750

	2.2
	Từ sau 300m đến ngã ba cầu Khe Chùa (Ngoài Tranh)
	2.000
	1.200
	1.000

	2.3
	Từ Ngã ba Cầu Khe Chùa đi xóm Gốc Gạo
	1.300
	780
	650

	3
	Từ đường Phấn Mễ - Tức Tranh đi xóm Minh Hợp
	
	
	

	3.1
	Từ đường Phấn Mễ - Tức Tranh + 300m đi xóm Minh Hợp
	2.000
	1.200
	1.000

	3.2
	Từ sau 300m đến hết đường bê tông
	1.500
	900
	750

	4
	Đường bê tông từ đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn đi xóm Thâm Găng
	
	
	

	4.1
	Từ đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn vào 300m
	2.000
	1.200
	1.000

	4.2
	Từ sau 300 đến hết đường bê tông xóm Thâm Găng
	1.500
	900
	750

	5
	Đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn đi xóm Cây Thị
	
	
	

	5.1
	Từ đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn vào 300m 
	2.300
	1.380
	1.150

	5.2
	Sau 300m hết đường bê tông (giáp đất xóm Cây Thị)
	1.500
	900
	750

	6
	Đường bê tông từ đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn đi xóm Đồng Danh
	
	
	

	6.1
	Từ đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn vào 300m
	3.500
	2.100
	1.750

	6.2
	Từ sau 300 đến hết đường bê tông xóm Đồng Danh
	1.500
	900
	750

	7
	Từ Quốc Lộ 3 đi xóm Quyết Tiến
	2.000
	1.200
	1.000

	8
	Đường bê tông từ đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn đi xóm Đan Khê
	
	
	

	8.1
	Từ đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn vào 300m
	2.200
	1.320
	1.100

	8.2
	Từ sau 300 đến hết đường bê tông xóm Đan Khê
	1.700
	1.020
	850

	8.3
	Từ đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn vào 300m (đi NVH xóm Gốc Sim cũ)
	2.200
	1.320
	1.100

	8.4
	Từ sau 300m đến hết đường bê tông 
	1.700
	1.020
	850

	9
	Đường bê tông từ đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn đi xóm Tân Khê
	
	
	

	9.1
	Từ đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn vào 300m (gần Cầu Tràn Đan Khê)
	2.200
	1.320
	1.100

	9.2
	Từ sau 300 đến hết đường bê tông xóm Tân Khê
	1.700
	1.020
	850

	10
	Từ đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn vào NVH xóm Trung Thành 1
	2.500
	1.500
	1.250

	11
	Từ Cổng làng văn hóa xóm Trung Thành 2 vào 300m
	2.500
	1.500
	1.250

	12
	Từ đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn đi NVH xóm Trung Thành 3
	2.000
	1.200
	1.000

	12.1
	Từ đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn + 200m
	2.500
	1.500
	1.250

	12.2
	Đoạn còn lại
	1.800
	1.080
	900

	13
	Từ đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn đi NVH xóm Trung Thành 4
	2.000
	1.200
	1.000

	13.1
	Từ đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn + 200m
	2.500
	1.500
	1.250

	13.2
	Đoạn còn lại
	1.800
	1.080
	900

	14
	Từ đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn thuộc xóm Cầu Bình 1 đi xóm Tân Bình
	2.500
	1.500
	1.250

	15
	Từ đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn đi NVH xóm Cầu Bình 1
	2.500
	1.500
	1.250

	16
	Từ đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn đi NVH xóm Cầu Bình 2
	2.500
	1.500
	1.250

	17
	Từ đường dốc võng Vô Tranh đi NVH xóm Liên Hồng 1
	2.500
	1.500
	1.250

	18
	Từ đường dốc võng Vô Tranh đi NVH xóm Liên Hồng 3
	2.500
	1.500
	1.250

	19
	từ đường dốc võng vô tranh (xóm liên hồng 4) đi xóm liên hồng 3
	2.500
	1.500
	1.250

	20
	Từ đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn (từ cổng làng xóm Làng Huyện) đến ngã 3 rẽ NVH xóm Làng Huyện
	2.500
	1.500
	1.250

	21
	Từ đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn đi trang trại Phạm Văn Quang
	2.500
	1.500
	1.250

	22
	Từ đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn đi NVH xóm 1/5
	3.000
	1.800
	1.500

	23
	Đoạn Km9 + 300 đến hết đường bê tông xóm Khe Vàng
	
	
	

	23.1
	Từ Km9 + 300 vào 300m
	1.900
	1.140
	950

	23.2
	Sau 300m đến hết đất xóm Khe Vàng
	1.500
	900
	750

	24
	Đoạn Km9 + 700 đến hết đường bê tông xóm Khe Vàng
	
	
	

	24.1
	Từ Km9 + 700 vào 300m
	1.500
	900
	750

	24.2
	Sau 300m đến hết đất xóm Khe Vàng
	1.100
	660
	550

	25
	Đoạn Km9 + 800 đi hết các xóm Phú Nam 2, 3, 7, Ao Cống, Cúc Lùng và đến Trường Trung học cơ sở Phú Đô)
	
	
	

	25.1
	Từ Km9 + 800 đến cầu Phú Nam 2 đến ngã ba đường đi xóm Khe Vàng
	1.500
	900
	750

	25.2
	 Từ ngã ba đường đi xóm Khe Vàng đến trường tiểu học
	1.500
	900
	750

	26
	Km10 + 400 đi đến hết Trường Trung học cơ sở Phú Đô (đi xóm Ao Cống)
	2.000
	1.200
	1.000

	27
	Từ Km10 + 600 đến hết xã Phú Đô cũ
	2.000
	1.200
	1.000

	28
	Đoạn Km10 + 800 đến Trường Trung học cơ sở Phú Đô
	
	
	

	28.1
	Từ Km10 + 800 vào 200m
	1.500
	900
	750

	28.2
	Đoạn còn lại
	1.100
	660
	550

	29
	Đoạn Km10 + 800 đến Thao trường huấn luyện dân quân
	
	
	

	29.1
	Từ Km10 + 800 vào 300m
	1.500
	900
	750

	29.2
	Đoạn còn lại
	1.100
	660
	550

	30
	Từ Km11 + 300 đến ngã 3 đi đình làng xóm Cúc Lùng
	
	
	

	30.1
	Từ Km11 + 300 vào 500m
	1.200
	720
	600

	30.2
	Đoạn còn lại đến ngã 3
	1.000
	600
	500

	31
	Đoạn Km12 + 500 (ngã tư Bản Chang) đi xã Văn Lăng đến hết đất xã Vô Tranh
	1.500
	900
	750

	32
	Từ ngã tư bản Chang đi xóm Vu 2 (xóm Phú Bắc cũ) vào 300m
	1.500
	900
	750

	33
	Đoạn Km13 + 400 đi hết xóm Vu 1
	
	
	

	33.1
	Từ Km13 + 400 vào 500m
	1.500
	900
	750

	33.2
	Đoạn còn lại đến hết xóm Vu 1
	1.100
	660
	550

	34
	Đoạn Km15 + 300 (cầu tràn Phú Đô 2) đi hết xóm Phú Thọ
	
	
	

	34.1
	Từ Km15 + 300 vào 300m 
	1.500
	900
	750

	34.2
	Đoạn còn lại đến hết xóm Phú Thọ
	1.100
	660
	550

	35
	Đoạn Km15 + 600 đi hết xóm Phú Thọ
	
	
	

	35.1
	Từ Km15 + 600 vào 300m
	1.500
	900
	750

	35.2
	Đoạn còn lại đến hết xóm Phú Thọ
	1.100
	660
	550

	II
	ĐƯỜNG PHẤN MỄ - TỨC TRANH
	
	
	

	1
	Sau 100m đến đến Nhà văn hóa xóm Đồng Hút
	4.000
	2.400
	2.000

	2
	Từ Nhà văn hóa xóm Đồng Hút đến ngã ba gặp đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn
	5.000
	3.000
	2.500

	*
	Trục phụ
	
	
	

	1
	Đường bê tông từ đường Phấn Mễ - Tức Tranh đi xóm Đập Tràn
	
	
	

	1.1
	Từ đường Phấn Mễ - Tức Tranh + 300m đi xóm Đập Tràn
	2.000
	1.200
	1.000

	1.2
	Từ sau 300m đến hết đường bê tông (đến Đập Tràn)
	1.500
	900
	750

	2
	Đường bê tông từ đường Phấn Mễ - Tức Tranh đi xóm Đồng Hút
	
	
	

	2.1
	Từ đường Phấn Mễ - Tức Tranh + 300m đi xóm Đồng Hút
	2.500
	1.500
	1.250

	2.2
	Từ sau 300m đến hết đường bê tông xóm Đồng Hút (giáp Đập Tràn, giáp đường Giang Tiên – Phú Đô – Núi Phấn)
	1.500
	900
	750

	3
	Từ đường Phấn Mễ - Tức Tranh đi xóm Quyết Thắng
	
	
	

	3.1
	Từ đường Phấn Mễ - Tức Tranh + 300m đi xóm Quyết Thắng
	2.500
	1.500
	1.250

	3.2
	Từ sau 300m đến hết đường bê tông (hết đường bê tông xóm Quyết Thắng)
	1.500
	900
	750

	III
	TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN XÃ XÓM ĐỒNG BÒNG - PHÚ LƯƠNG ĐI XÓM QUYẾT THẮNG VÔ TRANH
	
	
	

	1
	Toàn tuyến (thuộc địa phận xã Vô Tranh)
	1.500
	900
	750

	C
	CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHÁC TRONG KHU DÂN CƯ
	
	
	

	1
	Đường bê tông từ đường Dốc Võng - Vô Tranh - Tức Tranh đến Cầu Tràn, Ngoài Tranh đi hết đường bê tông
	
	
	

	1.1
	Đường bê tông từ đường Dốc Võng - Vô Tranh - Tức Tranh đến Cầu Tràn, Ngoài Tranh
	2.000
	1.200
	1.000

	1.2
	Đường bê tông từ đường Dốc Võng - Vô Tranh - Tức Tranh đi xóm Ngoài Tranh đến hết đường bê tông xóm Ngoài Tranh
	1.300
	780
	650

	2
	Đường Tức Tranh - Yên Thủy - Yên Đổ: Từ đường Phấn Mễ - Tức Tranh đến cổng làng Yên Thủy
	2.600
	1.560
	1.300

	3
	Từ đường Tức Tranh - Yên Thủy - Yên Lạc đi xóm Bãi Bằng đến hết đất xã Tức Tranh cũ
	1.500
	900
	750

	4
	Đường bê tông từ đường Phấn Mễ - Tức Tranh đi xóm Tân Thái
	
	
	

	4.1
	Từ đường Phấn Mễ - Tức Tranh + 300m đi xóm Tân Thái cũ
	2.000
	1.200
	1.000

	4.2
	Từ sau 300m đến gặp đường Phẫn Mễ - Tức Tranh
	1.500
	900
	750

	4.3
	Đường bê tông từ đường Phấn Mễ - Tức Tranh + 300m đi xóm Khe Cốc (cũ)
	2.000
	1.200
	1.000

	4.4
	Từ sau 300m đến hết đường bê tông xóm Khe Cốc cũ
	1.500
	900
	750

	5
	Từ ngã ba Bình Long đến ngã ba chợ cũ xóm Liên Hồng 7
	3.000
	1.800
	1.500

	6
	Trục đường từ ngã ba giáp khu dân cư xóm Liên Hồng 7 (chợ Vô Tranh cũ) đi xóm Toàn Thắng; 
	
	
	

	6.1
	Từ ngã ba giáp khu dân cư xóm Liên Hồng 7 (chợ Vô Tranh cũ) đến đường QL 3 mới
	2.200
	1.320
	1.100

	6.2
	Từ ngã ba đường QL 3 mới xóm Liên Hồng 3 đi cầu Xoan Đào đến hết trục đường xóm Toàn Thắng
	2.000
	1.200
	1.000

	6.3
	Từ đường Dốc Võng - Vô Tranh đi NVH xóm Thống nhất 1 đến trục đường xóm Toàn Thắng
	2.000
	1.200
	1.000

	7
	Từ qua ngã ba chợ Vô Tranh mới đến đường QL 3 mới (địa phận xóm Thống Nhất 4)
	3.500
	2.100
	1.750

	7.1
	Từ QL3 mới thuộc địa phận xóm Thống Nhất 4 đi xóm Thống Nhất 1 đi cầu Húng đến hết xã Vô Tranh cũ
	3.000
	1.800
	1.500

	7.2
	Từ Cổng làng xóm Thống Nhất 3 đến ngã ba gần Trường Mẫu giáo Khu Lẻ 
	3.000
	1.800
	1.500

	7.3
	Từ ngã ba gần nhà ông Quang Luận xóm Làng Huyện đi xóm Liên Hồng 3 đến đường Dốc Võng
	1.500
	900
	750

	8
	Từ ngã tư thuôc xóm Thống Nhất 3 đến Phân trại K3, Phú Sơn 4 đến hết địa phận xã Vô Tranh cũ
	2.000
	1.200
	1.000

	9
	Từ ngã ba đường Dốc Võng - Vô Tranh (Khu bà ông Khánh Vương đi xóm làng Huyện về 2 phía đến giáp đất Phú Sơn
	2.000
	1.200
	1.000

	10
	Từ ngã tư xóm Tân Bình 3 cũ đi về 02 phía (đi xóm Làng Trò, xã Phủ Lương; đi xóm Mỹ khánh, xã Phú Lương)
	2.000
	1.200
	1.000

	11
	Từ ngã ba xóm Tân Bình 3 đi cầu Tân bình 3 phía nhà ông Lê Đức Toán
	2.000
	1.200
	1.000

	12
	Từ cầu Tân Bình 3 đi xóm Cầu Bình 1 đến đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn
	1.500
	900
	750

	13
	Từ ngã ba xóm Tân Bình 3 đến nhà thờ giáo họ xóm Tân Bình 4
	2.000
	1.200
	1.000

	12
	Đường từ ngã ba đi xóm Toàn Thắng giáp Trạm biến áp xóm Toàn Thắng đi xã Tức Tranh cũ đến hết đất xã Vô Tranh cũ
	3.500
	2.100
	1.750

	13
	Từ ngã tư Bình Long đi xóm Bình Long - xóm Liên Hồng 8 đến trục đường liên xã (bê tông)
	1.500
	900
	750

	14
	Đường từ cổng UBND xã Phú Đô cũ đi cổng Làng nghề chè Phú Nam Mới đến hết xóm Phú Nam Mới
	
	
	

	14.1
	Từ UBND xã Phú Đô đến cổng Làng nghề chè Phú Nam Mới
	2.000
	1.200
	1.000

	14.2
	Đoạn còn lại đến hết xóm Phú Nam Mới
	1.500
	900
	750

	D
	CÁC KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN
	
	
	

	1
	Khu dân cư xã Cổ Lũng, đường rộng 11,5m
	7.500
	4.500
	3.750

	2
	Khu dân cư xóm Đồng Hút xã Tức Tranh, đường rộng 15m
	6.000
	3.600
	3.000

	3
	Khu dân cư chợ Tức Tranh, đường rộng 7-8m
	5.200
	3.120
	2.600

	4
	Khu dân cư Đồng Danh, xã Tức Tranh
	
	
	

	4.1
	Đường quy hoạch rộng 29,5m
	7.000
	4.200
	3.500

	4.2
	Đường quy hoạch rộng 22,5m
	6.400
	3.840
	3.200

	4.3
	Đường quy hoạch rộng 19,5m
	5.700
	3.420
	2.850

	4.4
	Đường quy hoạch rộng 15m
	5.100
	3.060
	2.550

	5
	Khu dân cư nông thôn Trung tâm, xã Vô Tranh
	
	
	

	5.1
	Đường quy hoạch rộng 25m
	3.000
	1.800
	1.500

	5.2
	Đường quy hoạch rộng 12,5m
	2.200
	1.320
	1.100

	5.3
	Đường quy hoạch rộng 7,5m
	1.800
	1.080
	900

	6
	Khu dân cư mới đường Vành đai 1, xã Cổ Lũng
	
	
	

	6.1
	Đường quy hoạch rộng 19,5m
	7.000
	4.200
	3.500

	6.2
	Đường quy hoạch rộng 15,5m
	6.400
	3.840
	3.200

	6.3
	Đường quy hoạch rộng 7m
	4.400
	2.640
	2.200

	6.4
	Đường quy hoạch rộng 4m
	3.800
	2.280
	1.900

	E
	CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI CHƯA CÓ TÊN
	
	
	

	1
	Các tuyến đường còn lại chưa có tên thuộc xã Vô Tranh, Tức Tranh, Cổ Lũng cũ
	
	
	

	1.1
	Đường nhựa, đường bê tông, đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng ≥ 3,5m
	1.000
	600
	500

	1.2
	Đường nhựa, đường bê tông, đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng < 3,5m
	850
	510
	430

	2
	Các tuyến đường còn lại chưa có tên thuộc xã Phú Đô cũ
	
	
	

	2.1
	Đường nhựa, đường bê tông, đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng ≥ 3,5m
	850
	510
	430

	2.2
	Đường nhựa, đường bê tông, đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng < 3,5m
	700
	420
	350








20. Xã Văn Hán
	STT
	 Tên đơn vị hành chính, vị trí, tuyến đường 
	Giá đất (đồng/m2)

	
	
	 Đất ở 
	Mức giá đất thương mại dịch vụ
	Mức giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

	 
	XÃ VĂN HÁN
	 
	 
	 

	I
	Đường Tỉnh lộ 269D: Đường từ cầu Linh Nham đi Đèo Nhâu (hết đất xã Văn Hán)
	
	
	

	1
	Từ cầu Linh Nham đến cầu Khe Mo
	4.500
	2.700
	2.250

	2
	Từ cầu Khe Mo đến ngã 3 xã Khe Mo cũ + 200m (hướng đi xã Văn Hán)
	3.000
	1.800
	1.500

	3
	Từ qua ngã ba xã Khe Mo cũ + 200m đến ngã ba đường rẽ đình làng Ấp Chè
	2.000
	1.200
	1.000

	4
	Từ qua ngã ba đường rẽ đình làng Ấp Chè đến ngã ba đường rẽ xóm Vân Hòa (đi hướng xã Nam Hòa)
	3.000
	1.800
	1.500

	5
	Từ ngã ba (đường rẽ xóm Vân Hòa - đi hướng xã Nam Hòa) đến cách cổng chợ Văn Hán 200m
	5.000
	3.000
	2.500

	6
	Từ cách cổng chợ Văn Hán 200m đến hết đất Trạm y tế xã Văn Hán (đoạn qua cổng chợ Văn Hán)
	8.000
	4.800
	4.000

	7
	Từ giáp đất Trạm y tế xã Văn Hán đến qua cổng UBND xã Văn Hán 150m
	6.000
	3.600
	3.000

	8
	Từ qua cổng UBND xã Văn Hán 150m đến cổng làng Cầu Mai
	2.500
	1.500
	1.250

	9
	Từ cổng làng Cầu Mai đến đỉnh Đèo Nhâu (hết đất xã Văn Hán)
	1.500
	900
	750

	II
	Các tuyến đường còn lại
	
	
	

	1
	Từ cổng làng Cầu Mai (đoạn giáp Tỉnh lộ 269D) đi La Hiên (hết đất xã Văn Hán)
	
	
	

	1.1
	Từ cổng làng Cầu Mai + 200m (đi xã La Hiên)
	1.000
	600
	500

	1.2
	Từ qua cổng làng Cầu Mai + 200m (đi xã La Hiên) đến hết đất xã Văn Hán
	800
	480
	400

	2
	Đường từ ngã ba Khe Mo cũ đi Đèo Khế gặp Quốc lộ 1B
	
	
	

	2.1
	Từ ngã ba Khe Mo cũ đến qua chợ Khe Mo cũ 100m
	1.500
	900
	750

	2.2
	Từ qua chợ Khe Mo cũ 100m đi Đèo Khế gặp Quốc lộ 1B (hết đất xã Văn Hán) 
	1.000
	600
	500

	3
	Từ Tỉnh lộ 269D (ngã ba xóm Hải Hà) đi cầu sắt Hải Hà đến dốc Ba Chân (La Nưa - La Dẫy)
	
	
	

	3.1
	Từ Tỉnh lộ 269D (ngã ba xóm Hải Hà) + 200m
	1.200
	720
	600

	3.2
	Từ Tỉnh lộ 269D (ngã ba xóm Hải Hà) + 200m đến dốc Ba Chân (La Nưa - La Dẫy)
	1.000
	600
	500

	4
	Tuyến đường từ cổng làng Cháy đi hết đất xã Văn Hán
	800
	480
	400

	5
	Tuyến đường từ Tỉnh lộ 269D (Trạm biến áp 1) đi xóm La Nưa, La Dẫy đến giáp đất xã Nam Hòa
	1.200
	720
	600

	6
	Tuyến đường từ Cầu Sắt đến ngã ba La Nưa
	1.000
	600
	500

	7
	Tuyến đường từ đường Tỉnh lộ 269D đi xóm Tiền Phong đi hết đất Văn Hán
	
	
	

	7.1
	Tuyến đường từ đường Tỉnh lộ 269D đi xóm Tiền Phong + 200m
	1.500
	900
	750

	7.2
	Tuyến đường từ đường Tỉnh lộ 269D đi xóm Tiền Phong + 200m đi hết đất xã Văn Hán
	1.200
	720
	600

	8
	Từ đường nhựa ngã ba xóm Ao Rôm II đến D1 Lữ đoàn 575
	900
	540
	450

	9
	Tuyến ngã ba Phả Lý đi đến hết xóm Thịnh Đức (đi xã Nam Hòa)
	
	
	

	9.1
	Từ ngã ba Phả Lý + 200m đi xóm Thịnh Đức
	3.500
	2.100
	1.750

	9.2
	Từ ngã ba Phả Lý + 200m đi xóm Thịnh Đức vào 500m
	2.000
	1.200
	1.000

	9.3
	Đoạn còn lại đến hết đất xã Văn Hán
	1.000
	600
	500

	10
	Tuyến ngã ba xóm Vân Hòa (đoạn tiếp giáp với Tỉnh lộ 269D) đi xã Nam Hòa đến hết đất xã Văn Hán
	
	
	

	10.1
	Từ ngã ba xóm Vân Hòa (đoạn tiếp giáp với Tỉnh lộ 269D) + 200m
	3.500
	2.100
	1.750

	10.2
	Từ ngã ba xóm Vân Hòa + 200m đến cổng làng Ba Quà (đình Vân Hòa)
	2.000
	1.200
	1.000

	10.3
	Đoạn còn lại đến hết đất xã Văn Hán
	1.000
	600
	500

	11
	Tuyến đường từ xóm Phả Lý, xã Văn Hán đi xóm Thống Nhất, xã Khe Mo cũ (đến gặp đường Từ cổng Làng Cầu Mai đi La Hiên))
	
	
	

	11.1
	Từ Ngã ba đường rẽ vào Nhà văn hóa xóm Phả Lý +200m
	1.200
	720
	600

	11.2
	Từ Ngã ba đường rẽ vào Nhà văn hóa xóm Phả Lý +200m đến hết tuyến
	900
	540
	450

	12
	Các tuyến đường còn lại không có tên trong bảng giá
	
	
	

	12.1
	Các tuyến đường bê tông có mặt đường rộng từ ≥ 2,5m
	500
	300
	250

	12.2
	Các tuyến đường còn lại, không có tên trong bảng giá
	450
	270
	225












21. Xã Đồng Hỷ
	STT
	 Tên đơn vị hành chính, vị trí, tuyến đường 
	Giá đất (1.000 đồng/m2)

	
	
	 Đất ở 
	Mức giá đất thương mại dịch vụ
	Mức giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

	 
	XÃ ĐỒNG HỶ
	 
	 
	 

	I
	QUỐC LỘ 1B MỚI
	 
	 
	 

	1
	Trục chính Quốc lộ 1B mới
	 
	 
	 

	1.1
	Từ giáp đất phường Linh Sơn đến cống La Gianh
	9.000
	5.400
	4.500

	1.2
	Từ cống La Gianh đến Km8
	7.500
	4.500
	3.750

	1.3
	Từ Km8 đến qua cổng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực  IV 100m
	4.000
	2.400
	2.000

	1.4
	Từ qua cổng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực IV 100m đến Km9 + 500m
	3.000
	1.800
	1.500

	1.5
	Từ Km9 + 500m đến qua đường rẽ Công an xã Đồng Hỷ 100m
	4.000
	2.400
	2.000

	1.6
	Từ qua đường rẽ Công an xã Đồng Hỷ 100m đến Km12+ 300m
	3.300
	1.980
	1.650

	1.7
	Từ Km12 + 300m đến Km13 (địa phận xã Đồng Hỷ)
	4.700
	2.820
	2.350

	2
	Trục phụ Quốc lộ 1B mới
	 
	 
	 

	2.1
	Các ngõ rẽ còn lại từ Quốc lộ 1B mới vào 200m (thuộc đoạn từ ngã ba Hóa Thượng đến cầu Cao Ngạn), đường bê tông ≥ 3m
	2.500
	1.500
	1.250

	II
	QUỐC LỘ 1B CŨ
	 
	 
	 

	1
	Trục chính Quốc lộ 1B cũ
	 
	 
	 

	1.1
	Từ giáp đất phường Linh Sơn (gần Trạm vật tư Nông nghiệp) đến đường rẽ vào Lữ đoàn 575
	12.500
	7.500
	6.250

	1.2
	Từ đường rẽ vào Lữ đoàn 575 đến ngã ba Km6
	10.000
	6.000
	5.000

	2
	Trục phụ Quốc lộ 1B cũ
	 
	 
	 

	2.1
	Các nhánh rẽ từ Quốc lộ 1B cũ vào 200m (đoạn từ đường rẽ đối diện cổng Trường Trung học phổ thông Đồng Hỷ đến đường rẽ vào Nhà văn hóa xóm Hưng Thái), đường bê tông hoặc nhựa ≥ 2,5m
	4.000
	2.400
	2.000

	2.2
	Đường rẽ Quốc lộ 1B cũ ngõ rẽ cạnh Trung tâm y tế Đồng Hỷ đến hết đất xã Đồng Hỷ
	2.900
	1.740
	1.450

	2.3
	Từ Quốc lộ 1B cũ đi qua Nhà văn hóa xóm Hưng Thái đến ngã tư giáp đất phường Linh Sơn
	 
	 
	 

	2.3.1
	Từ Quốc lộ 1B cũ đến Nhà văn hóa xóm Hưng Thái
	4.000
	2.400
	2.000

	2.3.2
	Từ Nhà văn hóa xóm Hưng Thái đến ngã tư giáp đất chùa Hang
	2.900
	1.740
	1.450

	2.3.3
	Từ ngã tư giáp đất chùa Hang đến hết đất xã Đồng Hỷ (hướng đi Lòng Thuyền)
	2.000
	1.200
	1.000

	2.4
	Từ Quốc lộ 1B cũ đến Trường Mầm non số 2 Hóa Thượng
	 
	 
	 

	2.4.1
	Từ Quốc lộ 1B cũ đến Trạm 88 cũ
	5.500
	3.300
	2.750

	2.4.2
	Từ Trạm 88 cũ đến Trường Mầm non số 2 Hóa Thượng
	2.500
	1.500
	1.250

	2.5
	Quốc lộ 1B cũ đến ngã ba (ngõ số 4 xóm An Thái)
	3.600
	2.160
	1.800

	2.6
	Từ Quốc lộ 1B cũ đến  Bệnh xá 43 (đường giáp Xí nghiệp may 20)
	3.600
	2.160
	1.800

	2.7
	Từ Quốc lộ 1B cũ (đoạn Km4 + 400m) vào 200m hướng đi núi Kháo
	2.500
	1.500
	1.250

	2.8
	Từ Quốc lộ 1B cũ (đoạn Km4 + 500m) vào 200m hướng đi đồi Pháo cũ
	2.500
	1.500
	1.250

	2.9
	Từ Quốc lộ 1B cũ (đoạn Km4 + 600m) vào 200m hướng đi núi Cái
	2.500
	1.500
	1.250

	2.10
	Quốc lộ 1B cũ đến cổng chính Bộ Tư lệnh Quân khu I
	7.200
	4.320
	3.600

	2.11
	Đường rẽ từ Quốc lộ 1B cũ đến cổng Quân khu I (đường vào cổng cũ Quân khu I)
	4.500
	2.700
	2.250

	2.12
	Từ Quốc lộ 1B cũ (Km4+800) đến vào 200m hướng đi xóm Đồng Thái (đoạn giáp trường Trung học cơ sở Hóa Thượng)
	3.400
	2.040
	1.700

	2.13
	Từ Quốc lộ 1B cũ (Km4 + 900m) đến vào 200m đi xóm Đồng Thái (đoạn giáp trường Trung học cơ sở thị trấn Hóa Thượng cũ đến đường vào Lữ đoàn 575)
	3.400
	2.040
	1.700

	2.14
	Từ Quốc lộ 1B cũ đến cổng Lữ đoàn 575 (hết đất xã Đồng Hỷ)
	 
	 
	 

	2.14.1
	Từ Quốc lộ 1B cũ  đến +200m
	3.600
	2.160
	1.800

	2.14.2
	Từ Quốc lộ 1B cũ +200m đến cổng Lữ đoàn 575
	2.900
	1.740
	1.450

	2.15
	Từ Quốc lộ 1B cũ rẽ ngõ đi Trạm nước sạch Vào 200m
	3.400
	2.040
	1.700

	2.16
	Từ Quốc lộ 1B cũ đến  lò vôi Nha Trang
	3.600
	2.160
	1.800

	2.17
	 Lò vôi Nha Trang đến Nhà văn hóa Sơn Quang
	2.200
	1.320
	1.100

	2.18
	Nhà văn hóa Sơn Quang đến hết đất mỏ đá Núi Voi
	1.600
	960
	800

	2.19
	Từ Quốc lộ 1B cũ đến Hạt kiểm lâm số 16
	3.600
	2.160
	1.800

	2.20
	Các tuyến đường còn lại từ Km6 đến Km7+150 rẽ vào 200m
	2.900
	1.740
	1.450

	2.21
	Từ điểm đấu nối ĐT273 đến Lữ đoàn 601 - Gốc Vối
	 
	 
	 

	2.21.1
	Từ điểm đấu nối ĐT273 đến ngã tư Gò Cao
	4.000
	2.400
	2.000

	2.21.2
	Ngã tư Gò Cao đến hết đất xã Đồng Hỷ
	2.000
	1.200
	1.000

	2.21.3
	Từ ngã tư gò cao vào 200m hướng đi tiểu đoàn 31
	3.200
	1.920
	1.600

	2.21.4
	Từ ngã tư gò cao vào 200m  hướng đi tiểu đoàn 31 đến hết địa phận xóm Tướng Quân 
	2.800
	1.680
	1.400

	2.21.5
	Các nhánh rẽ từ điểm đấu nối ĐT273 đến Lữ đoàn 601 - Gốc Vối vào 200m: Đoạn từ  Ngã tư Gò Cao đến hết đất xã Đồng Hỷ và Từ ngã tư gò cao hướng đi tiểu đoàn 31 đến hết đất địa phận xóm Tướng Quân có đường bê tông hoặc nhựa ≥ 2,5m
	2.000
	1.200
	1.000

	III
	VÀNH ĐAI I
	 
	 
	 

	1
	Từ Quốc lộ 1B cũ (giáp Đội cơ động số 3 - Chi cục kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên) vào 200m
	7.000
	4.200
	3.500

	2
	Từ Quốc lộ 1B cũ (giáp Đội cơ động số 3 - Chi cục kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên) vào 200m đến qua nút giao đường đi cầu Mơn 100m 
	6.500
	3.900
	3.250

	3
	Qua nút giao đường đi cầu Mơn 100m đến cầu Phù Đổng (hết đất xã Đồng Hỷ)
	5.500
	3.300
	2.750

	IV
	QUỐC LỘ 17
	 
	 
	 

	1
	Trục chính Quốc lộ 17
	 
	 
	 

	1.1
	Từ cầu Đỏ đến hết đất kiốt xăng Doanh nghiệp Đồng Tâm
	12.600
	7.560
	6.300

	1.2
	Từ hết đất kiốt xăng Doanh nghiệp Đồng Tâm đến cầu Linh Nham
	9.700
	5.820
	4.850

	2
	Trục phụ Quốc lộ 17
	 
	 
	 

	2.1
	Từ Quốc lộ 17  đến xóm Ấp Thái (đường vào nhà ông Luật) đến hết xóm Ấp Thái
	 
	 
	 

	2.1.1
	Từ Quốc lộ 17 vào 200m
	4.000
	2.400
	2.000

	2.1.2
	Từ Quốc lộ 17 vào 200m đến hết xóm Ấp Thái
	3.000
	1.800
	1.500

	2.2
	Từ Quốc lộ 17 vào 200m (đi nhà thờ họ đạo Ấp Thái) 
	3.200
	1.920
	1.600

	2.3
	Từ Quốc lộ 17 đến đến hết đất xóm Ấp Thái (rẽ cạnh kiốt xăng) 
	 
	 
	 

	2.3.1
	Từ Quốc lộ 17 vào 200m
	3.200
	1.920
	1.600

	2.3.2
	Từ qua 200m đến hết đất xóm Ấp Thái
	2.900
	1.740
	1.450

	2.4
	Từ Quốc lộ 17  đến giáp đất vườn ươm của Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên (đồi bệnh viện cũ)
	3.600
	2.160
	1.800

	2.5
	Từ Quốc lộ 17 đến đến hết xóm Tân Thái (hướng đi Nhị Hòa)
	 
	 
	 

	2.5.1
	Từ Quốc lộ 17 vào 200m
	3.000
	1.800
	1.500

	2.5.2
	Từ qua 200m đến hết đất xóm Tân Thái
	2.300
	1.380
	1.150

	2.6
	Từ Quốc lộ 17  đến  đi khu dân cư xóm Tân Thái 200m (đối diện đường rẽ vào Nhà văn hóa tổ dân phố Tân Thái)
	3.000
	1.800
	1.500

	2.7
	Từ Quốc lộ 17 đến cổng trại chăn nuôi Tân Thái
	3.000
	1.800
	1.500

	2.8
	Từ Quốc lộ 17 đến rẽ đến đất nhà ông Trần Cao Trung (đoạn cầu Linh Nham)
	2.000
	1.200
	1.000

	3
	Từ đường 359 cũ đi qua Nhà văn hóa xóm Luông đến hết đất trụ sở UBND xã Đồng Hỷ
	1.900
	1.140
	950

	4
	Các tuyến đường trong khu quy hoạch Quân khu I
	 
	 
	 

	4.1
	Khu Trạm phòng dịch E 651; khu Xí nghiệp may 20 (khu trong tuyến giáp đường nhà ông Hoàng Sính)
	4.000
	2.400
	2.000

	4.2
	Khu Công ty Việt Bắc cũ
	1.700
	1.020
	850

	4.3
	Khu Cục Hậu Cần; Khu Cổng gác số 3 (cạnh quy hoạch khu dân cư số 5 Hưng Thái)
	2.000
	1.200
	1.000

	5
	Đường tránh Chùa Hang (Quốc lộ 1B nối Quốc lộ 17)
	 
	 
	 

	5.1
	Từ Quốc lộ 1B cũ rẽ vào 300m, đường quy hoạch rộng 30m
	14.700
	8.820
	7.350

	5.2
	Từ qua 300m đến Quốc lộ 17
	10.800
	6.480
	5.400

	5.3
	Các đường bê tông rẽ từ đường tránh Chùa Hang (Quốc lộ 1B nối Quốc lộ 17): Vào 200m
	3.200
	1.920
	1.600

	5.4
	Các đường bê tông rẽ từ đường tránh Chùa Hang (Quốc lộ 1B nối Quốc lộ 17) vào 200m đến đến hết đất xóm Tam Thái
	2.000
	1.200
	1.000

	6
	Từ ngã tư xóm Việt Cường đến  ngã ba Nhà văn hóa xóm Sông Cầu 3 cũ
	 
	 
	 

	6.1
	Từ ngã tư xóm Việt Cường vào 100m
	2.000
	1.200
	1.000

	6.2
	Từ qua ngã tư xóm Việt Cường 100m đến ngã ba nhà văn hoá xóm Sông Cầu 3 cũ
	1.700
	1.020
	850

	6.3
	Các nhánh đường rẽ từ ngã tư xóm Việt Cường đến  ngã ba Nhà văn hóa xóm Sông Cầu 3 cũ vào 200m có đường bê tông rộng ≥ 3m
	1.000
	600
	500

	7
	Từ trường mầm non số 2 Hóa Thượng đến gặp ngõ rẽ cạnh nghĩa trang xóm Hưng Thái
	2.000
	1.200
	1.000

	8
	Từ lò vôi Nha Trang đến đường rẽ Bộ Tư lệnh Quân khu I
	2.000
	1.200
	1.000

	9
	Các đường quy hoạch thuộc khu dân cư số 3, số 4 Hóa Thượng
	6.000
	3.600
	3.000

	10
	Các đường quy hoạch khu dân cư Hồng Thái (không gồm đường tránh Chùa Hang từ Quốc lộ 1B sang Quốc lộ 17) 
	 
	 
	 

	10.1
	Đường quy hoạch rộng 15m
	9.800
	5.880
	4.900

	10.2
	Đường quy hoạch rộng 7m
	7.800
	4.680
	3.900

	11
	Khu tái định cư khu Hành chính huyện Đồng Hỷ
	7.000
	4.200
	3.500

	12
	Các đường quy hoạch trong khu dân cư thị trấn Hóa Thượng cũ (Dốc Đỏ) không bám Quốc lộ 1B 
	2.500
	1.500
	1.250

	13
	Các đường rẽ còn lại từ Quốc lộ 1B cũ đến cổng chính Quân khu I vào 200m (đường bê tông ≥ 2,5m)
	2.500
	1.500
	1.250

	14
	Đất tái định cư thuộc Khu đô thị số 3 (đường quy hoạch rộng 15,5m)
	6.500
	3.900
	3.250

	15
	Đất tái định cư thuộc Khu dân cư xóm Ấp Thái
	 
	 
	 

	15.1
	Đường quy hoạch rộng 24m
	13.400
	8.040
	6.700

	15.2
	Đường quy hoạch rộng 19,5m 
	12.700
	7.620
	6.350

	15.3
	Đường quy hoạch rộng 15m 
	10.000
	6.000
	5.000

	V
	Đường tỉnh 273
	 
	 
	 

	1
	Từ Km7 Quốc lộ 1B cũ đến ngã tư (đường đi Cầu Mơn)
	5.200
	3.120
	2.600

	2
	Từ ngã tư (đường đi cầu mơn) vào 200m
	3.800
	2.280
	1.900

	3
	Từ ngã tư (đường đi cầu mơn) vào 200m đến đỉnh dốc Văn Hữu
	3.200
	1.920
	1.600

	4
	Đỉnh dốc Văn hữu đến Cầu Mơn
	1.500
	900
	750

	5
	Các tuyến đường rẽ Đường tỉnh 273 vào 200m, đường bê tông rộng >3m
	1.000
	600
	500

	VI
	Đường Động Lực (Địa phận xã Đồng Hỷ)
	 
	 
	 

	1
	Từ giáp phường Linh Sơn (thuộc phường Chùa Hang cũ) + 100m hướng đi Ngã tư giao đường Động Lực và đường Khu dân cư Đồng Bẩm
	12.000
	7.200
	6.000

	2
	Đường Khu dân cư Đồng Bẩm: Từ giáp đất Phường Linh Sơn qua Hồ Câu Morning đến cầu sông Linh Nham
	7.000
	4.200
	3.500

	VII
	Các tuyến đường còn lại
	 
	 
	 

	1
	Từ Quốc lộ 1B, giáp đất xóm La Đành đến đảo tròn xóm 1
	4.000
	2.400
	2.000

	2
	Từ đảo tròn xóm 1 đến bình phong xóm 2 đi xóm 4
	4.000
	2.400
	2.000

	3
	Từ đảo tròn xóm 1 đến hết đường nhựa xóm 5
	 
	 
	 

	3.1
	Từ đảo tròn xóm 1 đến ngã ba Trạm Y tế (hướng đi xã Văn Hán)
	4.000
	2.400
	2.000

	3.2
	Từ ngã ba Trạm Y tế đến  hết đất ở nhà ông Nguyễn Kim Cao xóm 1 (hướng đi xã Văn Hán)
	3.000
	1.800
	1.500

	3.3
	Từ hết đất ở nhà ông Nguyễn Kim Cao, xóm 1 đến hết đường nhựa xóm 5
	1.800
	1.080
	900

	4
	Từ đảo tròn xóm 1 đến cổng Trụ sở Công an thị trấn Sông Cầu cũ
	3.800
	2.280
	1.900

	5
	Từ bình phong xóm 2 đi xóm 3 đến Quốc lộ 1B 
	1.700
	1.020
	850

	6
	Từ bình phong xóm 2 đến cầu cứng xóm 4
	 
	 
	 

	6.1
	Từ bình phong xóm 2 đến cổng làng nghề xóm 4
	1.200
	720
	600

	6.2
	Cổng làng nghề xóm 4  đến cầu cứng xóm 4
	1.000
	600
	500

	7
	Từ bình phong xóm 3 đi xóm La Mao đến ngã ba cổng làng nghề xóm 4
	1.000
	600
	500

	8
	Từ ngã ba Trạm Y tế đến hết đất thị trấn Sông Cầu cũ (hướng đi xã Văn Hán)
	1.200
	720
	600

	9
	Từ ngã ba Trạm Y tế đến cổng trường Trung học cơ sở Sông Cầu
	1.400
	840
	700

	10
	Từ cổng trụ sở Công an thị trấn Sông Cầu cũ đến hết đất nhà ông Đặng Văn Lợi, xóm 2 
	1.000
	600
	500

	11
	Từ cổng chợ Trại Cài + 200m về 2 phía 
	4.000
	2.400
	2.000

	12
	Từ ngã tư chợ Trại Cài + 200m đến ngã ba xóm Cà Phê
	2.700
	1.620
	1.350

	13
	Từ cách cổng chợ Trại Cài + 200m đi Cầu Mơn (đến hết đất xã Minh Lập cũ)
	1.500
	900
	750

	14
	Từ ngã tư chợ Trại Cài đi xã Hòa Bình (đến hết xã Minh Lập cũ)
	1.400
	840
	700

	15
	Từ cách ngã tư chợ Trại Cài 200m đến cổng làng Cà Phê 2
	1.400
	840
	700

	16
	Từ ngã ba sông Cầu đến Nhà văn hóa xóm Sông Cầu
	800
	480
	400

	17
	Từ ngã ba Cà Phê 2 đến bến đò Cà Phê 2 (Toàn Thắng)
	800
	480
	400

	18
	Từ cổng làng Cà Phê 2 đến cách ngã tư rẽ UBND xã Minh Lập cũ (nay là trung tâm lưu trữ tỉnh) 200m
	1.200
	720
	600

	19
	Từ điểm đầu đường rẽ đi UBND xã Minh Lập cũ (nay là trung tâm lưu trữ tỉnh) + 200m về 2 phía (chợ Trại Cài và Tiểu đoàn 31)
	3.000
	1.800
	1.500

	20
	Từ cách điểm đầu đường rẽ đi UBND xã Minh Lập cũ (nay là trung tâm lưu trữ tỉnh) 200m đến xóm Tướng Quân
	1.400
	840
	700

	21
	Từ đường Hóa Thượng - Hòa Bình đến rẽ Nhà văn hóa xóm Hang Ne cũ
	800
	480
	400

	22
	Từ cổng UBND xã Minh Lập cũ + 200m đi xóm Ao Sơn cũ
	800
	480
	400

	23
	Từ ngã ba xóm Na Ca cũ đến ngã ba trường Trung học cơ sở Minh Lập
	1.000
	600
	500

	24
	Từ ngã ba gốc đa đến đi Tân Lập cũ đến xóm Tướng Quân
	1.000
	600
	500

	25
	Từ ngã ba xóm Đoàn Kết + 200m đi làng Chu, Theo Cày cũ
	800
	480
	400

	26
	Từ ngã ba xóm Cầu Mơn 2 + 200m đi La Đòa cũ
	800
	480
	400

	27
	Từ ngầm Cà Phê vào 200m đến đi Đồng Sẻ cũ
	800
	480
	400

	28
	Từ ngã ba xóm Bà Đanh cũ vào 200m đi xóm Bà Đanh 1+2
	1.000
	600
	500

	29
	Khu dân cư Trung tâm xã Minh Lập, đường quy hoạch rộng 13,5m
	5.000
	3.000
	2.500

	30
	Đường rẽ từ Quốc lộ 1B đi trụ sở Chi nhánh chè Sông Cầu
	3.400
	2.040
	1.700

	31
	Các tuyến đường rẽ từ Quốc lộ 1B cũ vào 200m: Đoạn từ Km7+150m đến cổng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Khu vực IV
	2.600
	1.560
	1.300

	32
	Các tuyến đường rẽ từ Quốc lộ 1B vào 200m: Đoạn từ cổng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Khu vực IV đến Km12
	2.100
	1.260
	1.050

	33
	Khu dân cư Gò Cao, đường quy hoạch rộng 15m
	6.700
	4.020
	3.350

	34
	Các tuyến đường còn lại không có tên
	 
	 
	 

	34.1
	Các tuyến đường nhựa, bê tông có mặt đường rộng từ ≥ 2,5m
	700
	420
	350

	34.2
	Các tuyến đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng từ ≥ 3,5m
	700
	420
	350

	34.3
	Các tuyến đường nhựa, bê tông có mặt đường rộng rộng từ ≥ 2m đến < 2,5m
	650
	390
	325

	34.4
	Các tuyến đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng từ ≥ 2m đến < 3,5m
	650
	390
	325

	34.5
	Các tuyến còn lại không có tên, đường < 2m
	600
	360
	300





















22. Xã Trại Cau
	STT
	 Tên đơn vị hành chính, vị trí, tuyến đường 
	Giá đất (1.000 đồng/m2)

	
	
	Đất ở
	Mức giá đất thương mại dịch vụ
	Mức giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

	 
	XÃ TRẠI CAU
	 
	 
	 

	I
	QUỐC LỘ 17
	 
	 
	 

	1
	Trục chính Quốc lộ 17
	 
	 
	 

	1.1
	Từ cầu Thác Lạc đến đường tàu quặng
	5.800
	3.480
	2.900

	1.2
	Từ đường tàu quặng đến ngã ba Bách Hóa
	11.200
	6.720
	5.600

	1.3
	Từ ngã ba Bách Hóa đến cầu Đợi Chờ
	8.500
	5.100
	4.250

	1.4
	Từ cầu Đợi Chờ đến điểm Đấu nối ĐT 269C
	4.600
	2.760
	2.300

	1.5
	Từ điểm Đấu nối ĐT 269C đến Cầu Đã
	3.000
	1.800
	1.500

	1.6
	Từ cầu Đã đến cách cổng UBND xã Hợp Tiến 500m (cũ)
	3.500
	2.100
	1.750

	1.7
	Từ cách UBND xã Hợp Tiến (cũ) 500m đến qua UBND xã Hợp Tiến (cũ) 500m
	5.000
	3.000
	2.500

	1.8
	Từ qua UBND xã Hợp Tiến 500m đi Bắc Ninh đến hết đất xã Trại Cau
	3.000
	1.800
	1.500

	2
	Trục phụ Quốc lộ 17
	 
	 
	 

	2.1
	Các tuyến đường rẽ từ Quốc lộ 17 vào 200m (đường nội thị Trại Cau): Từ cầu Thác Lạc đến đầu đường nội thị Trại Cau 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Đường bê tông, nhựa (mặt đường rộng ≥ 2,5m)
	1.400
	840
	700

	2.1.2
	Đường chưa bê tông, nhựa (mặt đường rộng ≥ 3m)
	1.100
	660
	550

	2.1.3
	Từ Quốc lộ 17 (rẽ cạnh Trạm Y tế) vào 200m
	1.400
	840
	700

	2.2
	Các tuyến đường rẽ từ Quốc lộ 17 vào 200m (đường nội thị Trại Cau): Từ đầu đường nội thị Trại Cau đến cầu Đợi Chờ
	 
	 
	 

	2.2.1
	Đường bê tông, nhựa (mặt đường rộng ≥2,5m)
	2.000
	1.200
	1.000

	2.2.2
	Đường chưa bê tông, nhựa (mặt đường rộng ≥ 3m)
	1.400
	840
	700

	2.2.3
	Đường từ QL17 đến hết đất Nhà văn hóa thôn 5 (dãy nhà tập thể động lực), mặt đường rộng 9,5m
	5.000
	3.000
	2.500

	2.3
	Các tuyến đường rẽ từ Quốc lộ 17 vào 200m (đường nội thị Trại Cau): Từ cầu Đợi Chờ đến Cầu Đã
	 
	 
	 

	2.3.1
	Đường bê tông, nhựa (mặt đường rộng ≥ 2,5m)
	1.300
	780
	650

	2.3.2
	Đường chưa bê tông, nhựa (mặt đường rộng ≥ 3m)
	900
	540
	450

	2.4
	Đường rẽ vào Đền Đá Thiên
	 
	 
	 

	2.4.1
	Từ Quốc lộ 17 vào 200m
	1.300
	780
	650

	2.4.2
	Qua 200m đến Đền Đá Thiên
	1.100
	660
	550

	2.5
	Từ Quốc lộ 17 đến ngã ba nhà ông Cao
	 
	 
	 

	2.5.1
	Từ Quốc lộ 17 đến cầu Suối Bùn xóm Mỏ Sắt
	1.100
	660
	550

	2.5.2
	Từ cầu Suối Bùn xóm Mỏ Sắt đến ngã ba nhà ông Cao 
	1.000
	600
	500

	2.6
	Từ Quốc lộ 17 đi đến Nhà văn hóa xóm Bãi Bông
	1.000
	600
	500

	2.7
	Từ Quốc lộ 17 đi đến Hố Chuối
	1.000
	600
	500

	2.8
	Các tuyến còn lại rẽ từ Quốc lộ 17 vào 200m
	 
	 
	 

	2.8.1
	Đường bê tông hoặc nhựa mặt đường rộng ≥ 2,5m
	1.100
	660
	550

	2.8.2
	Đường chưa bê tông, nhựa (nền đường ≥ 3,0m)
	900
	540
	450

	II
	Đường tỉnh ĐT269B
	 
	 
	 

	1
	Từ ĐT 269B đến cách chợ Hợp Tiến 50m
	5.000
	3.000
	2.500

	2
	Từ cách chợ Hợp Tiến 50m đến hết đất Trại Cau
	3.000
	1.800
	1.500

	III
	Đường tỉnh ĐT269C
	 
	 
	 

	1
	Từ Quốc lộ 17 vào đến Trụ sở Công an xã Trại Cau
	1.700
	1.020
	850

	2
	Từ qua Trụ sở Công an xã Trại Cau đến hết đất xã Trại Cau
	1.400
	840
	700

	IV
	Các tuyến đường còn lại
	 
	 
	 

	1
	Từ ngã ba Thương nghiệp đến cổng Bệnh viện Trại Cau
	 
	 
	 

	1.1
	Từ ngã ba Thương Hiệp đến hết khu dân cư tổ 10 cũ
	5.200
	3.120
	2.600

	1.2
	Từ hết khu dân cư tổ 10 cũ đến cổng Bệnh viện Trại Cau
	3.500
	2.100
	1.750

	2
	Từ ga 48 đến ngầm xã Nam Hòa
	1.200
	720
	600

	3
	Từ cổng mỏ sắt Trại Cau đến Nhà văn hóa thôn 4
	2.400
	1.440
	1.200

	3.1
	Các nhánh rẽ có mặt đường bê tông hoặc nhựa rộng ≥ 2,5m
	1.200
	720
	600

	3.2
	Các nhánh rẽ còn lại 
	900
	540
	450

	4
	Các tuyến đường rẽ trên đoạn đường từ ngã ba Thương nghiệp đến cổng Bệnh viện Trại Cau vào 200m
	 
	 
	 

	4.1
	Đường bê tông, nhựa (mặt đường rộng ≥ 2,5m)
	1.400
	840
	700

	4.2
	Các tuyến đường còn lại 
	1.100
	660
	550

	5
	Đường tránh đường đô thị xã Trại Cau
	2.000
	1.200
	1.000

	6
	Các đường trong khu tái định cư Mỏ tầng sâu Núi Quặng
	 
	 
	 

	6.1
	Đường chính từ Quốc lộ 17 đi vào đến hết đất khu tái định cư
	5.000
	3.000
	2.500

	6.2
	Các nhánh rẽ từ đường chính
	3.500
	2.100
	1.750

	7
	Từ ngã ba chợ Hợp Tiến + 200m theo hướng đi ga Hợp Tiến
	2.600
	1.560
	1.300

	8
	Từ ngã ba chợ Hợp Tiến + 200m đến ga Hợp Tiến 
	1.400
	840
	700

	9
	Từ Tỉnh lộ 269B đi xóm Đoàn Kết đến Quốc lộ 17 
	900
	540
	450

	10
	Các tuyến đường còn lại không có tên trong bảng giá
	 
	 
	 

	10.1
	Các tuyến đường còn lại có mặt đường rộng từ ≥ 3,5m
	690
	414
	345

	10.2
	Các tuyến đường còn lại có mặt đường rộng < 3,5m
	650
	390
	325













23. Xã Vĩnh Thông
	STT
	Tên đơn vị hành chính, vị trí, tuyến đường
	Giá đất ở
(1.000 đồng/m2)
	Giá đất thương mại dịch vụ
(1.000 đồng/m2)
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
(1.000 đồng/m2)

	1
	Đường tỉnh 253B (đường Sỹ Bình - Vũ Muộn - Cao Sơn)
	 
	 
	 

	1.1
	Đất ở trung tâm UBND các xã Sỹ Bình - Vũ Muộn - Cao Sơn cũ, đi về 2 phía có khoảng cách 100m
	600
	480
	360

	1.2
	Từ giáp đất xã Phủ Thông đến thửa đất của hộ ông Bàn Văn Thanh (thôn Nà Lẹng)
	350
	280
	210

	1.3
	Đoạn từ thửa đất của hộ ông Bàn Văn Thanh (thôn Nà Lẹng) đến hết thửa đất của hộ ông Lưu Xuân Khiêm (thôn 1A Nà Loạn)
	500
	400
	300

	1.4
	Đoạn từ thửa đất của hộ ông Lưu Xuân Khiêm (thôn 1A Nà Loạn đến thửa đất hộ ông Đinh Quang Tượng (thôn Bắc Sơn)
	350
	280
	210

	1.5
	Đoạn từ thửa đất hộ ông Đinh Quang Tượng (thôn Bắc Sơn) đến thửa đất hộ ông Dương Đức Vực (thôn Nam Sơn)
	500
	400
	300

	1.6
	Đoạn từ thửa đất hộ ông Dương Đức Vực (thôn Nam Sơn) đi Côn Minh đến hết đất xã Vĩnh Thông
	350
	280
	210

	2
	Các trục đường xã và thôn
	 
	 
	 

	2.1
	Đoạn từ chợ Sỹ Bình đến hết đất của hộ ông Bế Văn Thỉnh (thôn Nà Cà)
	350
	280
	210

	2.2
	Từ ngã ba thôn Nà Cà đến hộ bà Nguyễn Thị Điệp (thôn Nà Cà)
	350
	280
	210

	2.3
	Từ đất của hộ ông Bế Văn Thỉnh (thôn Nà Cà) đến hết đất thôn Pù Cà
	300
	240
	180

	2.4
	Đường CT 229: Từ nhà văn hoá thôn Pù Cà đến cầu Cốc Cằng 
	300
	240
	180

	2.5
	Từ đường rẽ vào thôn Thôm Phụ đến tiếp giáp đất xã Cẩm Giàng (đường Cao Sơn - Mỹ Thanh cũ)
	300
	240
	180

	2.6
	Tuyến đường từ xã Vĩnh Thông đi xã Văn Lang
	300
	240
	180

	3
	Các đường nhánh của đoạn đường: Từ thửa đất của hộ ông Bàn Văn Thanh (thôn Nà Lẹng) đến hết thửa đất của hộ ông Lưu Xuân Khiêm (thôn 1A Nà Loạn)
	350
	280
	210

	4
	Các đường nhánh của đoạn đường: Từ thửa đất hộ ông Đinh Quang Tượng (thôn Bắc Sơn) đến thửa đất hộ ông Dương Đức Vực (thôn Nam Sơn)
	350
	280
	210

	5
	Đất ở các khu vực còn lại
	150
	120
	90
























24. Xã Võ Nhai
	STT
	Tên đơn vị hành chính, vị trí, tuyến đường
	Giá đất (1.000đồng/m2)

	
	
	Đất ở
	Đất TMDV
	Đất SXKD PNN, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

	A
	QUỐC LỘ 1B (từ giáp đất xã Vũ Lễ đến giáp đất xã La Hiên)
	 
	 
	 

	1
	Từ giáp đất xã Vũ Lễ Km100/H5 đến Km102
	1000
	700
	700

	2
	Từ Km102 đến Km102/H3
	1500
	1050
	1050

	3
	Từ Km102/H3 đến Km102/H6 
	1900
	1330
	1330

	4
	Từ Km102/H6 đến Km103
	1500
	1050
	1050

	5
	Từ Km 103 đến Cầu Vẽ (Km106)
	1900
	1330
	1330

	6
	Từ Km106 (Cầu Vẽ) đến Km107/H1 + 50 (cầu Suối Cạn)
	3900
	2730
	2730

	7
	Từ Km107/H1 + 50 (cầu Suối Cạn) đến Km107/H5 + 50 (cầu Nà Trang)
	7800
	5460
	5460

	8
	Từ Km107/H5 + 50 (cầu Nà Trang) đến Km107/H7 + 50 (ngã tư Đình Cả, xóm Thái Long)
	9000
	6300
	6300

	9
	Từ Km107/H7 + 50 (ngã tư Đình Cả) đến Km108/H1 + 20 (đường rẽ vào Trường Tiểu học Đình Cả, xã Võ Nhai)
	12000
	8400
	8400

	10
	Từ Km108/H1 + 20 (đường rẽ vào Trường Tiểu học xã Võ Nhai) đến Km108/H7 (Cầu Rắn)
	10800
	7560
	7560

	11
	Từ Km108/H7 (Cầu Rắn) đến Km109/H4 (đường rẽ vào Trường Trung học phổ thông Võ Nhai)
	7000
	4900
	4900

	12
	Từ Km109/H4 (đường rẽ vào Trường Trung học phổ thông Võ Nhai) đến Km109/H9 (Trường Tiểu học Đông Bắc xã Võ Nhai)
	3500
	2450
	2450

	13
	Từ Km109/H9 (cổng Trường Tiểu học Đông Bắc xã Võ Nhai) đến Km111/H8
	1800
	1260
	1260

	14
	Từ Km111/H8 đến Km112/H4 (đường rẽ vào Trường Trung học cơ sở Lâu Thượng)
	3600
	2520
	2520

	15
	Từ Km112/H4 (đường rẽ vào Trường Trung học cơ sở Lâu Thượng) đến Km115/H5 
	1500
	1050
	1050

	16
	Từ Km115/H5 đến cổng cụm công nghiệp Trúc Mai
	1700
	1190
	1190

	17
	Từ cổng cụm công nghiệp Trúc Mai hết đất xã Võ Nhai (giáp đất xã La Hiên)
	1200
	840
	840

	 
	Trục phụ
	 
	 
	 

	1
	Ngõ rẽ khu dân cư xóm Mỏ Gà, từ Quốc lộ 1B vào 300m
	1000
	700
	700

	2
	Ngõ rẽ cạnh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm, từ Quốc lộ 1B rẽ vào 300m
	1500
	1050
	1050

	3
	Tuyến đường giao thông liên xóm Cao Lầm - Nà Kháo- Suối Cạn
	850
	600
	600

	4
	Ngõ số 7: Từ Quốc lộ 1B (Km107 + 380) vào đến đường xóm Đình Cả
	4300
	3010
	3010

	5
	Ngõ số 6: Từ Quốc lộ 1B (Km107 + 465) vào đến đường xóm Đình Cả
	3600
	2520
	2520

	6
	Ngõ số 2: Từ Quốc lộ 1B (Km108) vào đến sau Trường Tiểu học Đình Cả, xã Võ Nhai
	3100
	2170
	2170

	7
	Từ cầu Sông Đào đến khu dân cư số 3, xã Võ Nhai
	4800
	3360
	3360

	8
	Từ Quốc lộ 1B (Km108/H1 + 20) đến Trường Tiểu học Đình Cả
	5000
	3500
	3500

	9
	Từ Quốc lộ 1B (Km108/H6 + 50) đến Trung tâm Y tế Võ Nhai
	6000
	4200
	4200

	10
	Từ Quốc lộ 1B (Km109/H4) đến Trường THPT Võ Nhai
	3600
	2520
	2520

	11
	Từ Quốc lộ 1B đến Trung tâm Chính trị Võ Nhai
	6300
	4410
	4410

	12
	Các trục phụ đường bê tông ≥ 3m còn lại thuộc thị trấn Đình Cả (cũ) từ Quốc lộ 1B vào 200m
	1200
	840
	840

	13
	Các trục phụ đường bê tông ≥ 3m còn lại thuộc xã Võ Nhai từ Quốc lộ 1B vào 200m
	850
	600
	600

	14
	Từ Quốc lộ 1B đến cổng nhà máy Z115 - Xí nghiệp I
	2400
	1680
	1680

	B
	TUYẾN TỈNH LỘ
	 
	 
	 

	I
	TỈNH LỘ 265 VÕ NHAI - DÂN TIẾN
	 
	 
	 

	1
	Từ ngã tư Đình Cả đến cầu Sông Đào
	14500
	10150
	10150

	2
	Từ cầu Sông Đào đến cầu Đá Mài
	3000
	2100
	2100

	3
	Từ cầu Đá Mài đến cầu Suối Lũ
	1000
	700
	700

	C
	CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHÁC
	 
	 
	 

	I
	KHU VỰC CHỢ ĐÌNH CẢ
	 
	 
	 

	1
	Ngõ số 1: Từ đường Võ Nhai-Dân Tiến (Tỉnh lộ 265) đến hết đất Trường Trung học cơ sở Đình Cả 
	6300
	4410
	4410

	2
	Từ đường Võ Nhai - Dân Tiến (Tỉnh lộ 265) vòng ra cổng chợ sau chợ (cổng phía Đông)
	6300
	4410
	4410

	3
	Từ Quốc lộ 1B (trạm vật tư) đến cổng sau chợ (cổng phía Đông)
	4700
	3290
	3290

	4
	Ngõ số 2, Ngõ số 3: Từ cầu vào Chợ Đình Cả theo đường bê tông rẽ về hai phía
	6700
	4690
	4690

	II
	ĐƯỜNG NGÃ TƯ ĐÌNH CẢ - CỔNG ĐẢNG UỶ XÃ
	 
	 
	 

	1
	Từ ngã tư Đình Cả đến Ban Chỉ huy quân sự huyện Võ Nhai (cũ)
	7100
	4970
	4970

	2
	Từ Ban Chỉ huy quân sự huyện Võ Nhai (cũ) đến cổng Đảng uỷ xã Võ Nhai
	5800
	4060
	4060

	III
	Các khu dân cư, khu tái định cư
	 
	 
	 

	1
	Khu dân cư số 1, xã Võ Nhai
	 
	 
	 

	1.1
	Đường quy hoạch rộng 30m
	7800
	5460
	5460

	1.2
	Đường quy hoạch rộng 19,5m
	6600
	4620
	4620

	1.3
	Đường quy hoạch rộng 15m
	5400
	3780
	3780

	 
	KHU DÂN CƯ 
	 
	 
	 

	Vị trí 1
	Các tuyến đường nhựa, bê tông có mặt đường rộng từ ≥ 2,5m
	400
	280
	280

	
	Các tuyến đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng từ ≥ 3,5m
	400
	280
	280

	Vị trí 2
	Các tuyến đường nhựa, bê tông có mặt đường rộng rộng từ ≥ 2m đến < 2,5m
	360
	250
	250

	
	Các tuyến đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng từ ≥ 2m đến < 3,5m
	360
	250
	250

	Vị trí 3
	Các tuyến đường < 2,5m hoặc chưa có đường
	320
	220
	220

















25. Xã Dân Tiến
	STT
	Tên đơn vị hành chính, vị trí, tuyến đường
	Giá đất (1.000đồng/m2)

	
	
	Đất ở
	Đất TMDV
	Đất SXKD PNN, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

	A
	TUYẾN TỈNH LỘ
	 
	 
	 

	I
	TỈNH LỘ 265 VÕ NHAI - DÂN TIÊN
	 
	 
	 

	1
	Từ Km13 (Giáp Tràng Xá) đến Km15/H1
	800
	560
	560

	2
	Từ Km15/H1 đến Km15/H5 (cổng chợ Dân Tiến + 200m về 2 phía)
	2400
	1680
	1680

	3
	Đường đi vào cạnh chợ Dân Tiến
	2200
	1540
	1540

	4
	Từ Km15/H5 đến Km16/H5
	1600
	1120
	1120

	5
	Từ Km16/H5 đến Km21/H1
	850
	600
	600

	6
	Từ Km21/H1 đến Km21/H7 (chợ Bình Long + 300m về 2 phía)
	2300
	1610
	1610

	7
	Đường quanh chợ Bình Long
	2100
	1470
	1470

	8
	Từ Km21/H7 đến giáp đất xã Yên Bình - Lạng Sơn
	750
	530
	530

	B
	CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHÁC
	 
	 
	 

	I
	ĐƯỜNG TRÀNG XÁ - DÂN TIẾN
	 
	 
	 

	1
	Cổng chợ Mủng + 250m về 2 phía
	1500
	1050
	1050

	2
	Các đoạn còn lại của đường Tràng Xá - Dân Tiến
	750
	530
	530

	3
	Cổng trụ sở Công an xã Dân Tiến + 400m về 3 phía
	1700
	1190
	1190

	4
	Từ sau cổng trụ sở Công an xã Dân Tiến 400m đi xóm Đồng Dong
	500
	350
	350

	II
	Các khu dân cư, khu tái định cư
	 
	 
	 

	1
	Điểm dân cư nông thôn số 1, xã Dân Tiến
	 
	 
	 

	1.1
	Đường quy hoạch rộng 19,5m
	3400
	2380
	2380

	1.2
	Đường quy hoạch rộng 15 m
	2650
	1860
	1860

	2
	Khu tái định cư ổn định dân cư vùng thiên tai xóm Bậu, xã Dân Tiến, đường quy hoạch rộng 12m
	1700
	1190
	1190

	 
	KHU DÂN CƯ 
	 
	 
	 

	Vị trí 1
	Các tuyến đường nhựa, bê tông có mặt đường rộng từ ≥ 2,5m
	310
	220
	220

	
	Các tuyến đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng từ ≥ 3,5m
	310
	220
	220

	Vị trí 2
	Các tuyến đường nhựa, bê tông có mặt đường rộng rộng từ ≥ 2m đến < 2,5m
	260
	180
	180

	
	Các tuyến đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng từ ≥ 2m đến < 3,5m
	260
	180
	180

	Vị trí 3
	Các tuyến đường < 2,5m hoặc chưa có đường
	220
	150
	150





26. Xã Sảng Mộc
	STT
	Tên đơn vị hành chính, vị trí, tuyến đường
	Giá đất (1.000đồng/m2)

	
	
	Đất ở
	Đất TMDV
	Đất SXKD PNN, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

	I
	ĐƯỜNG THẦN SA - SẢNG MỘC
	 
	 
	 

	1
	Từ cổng trụ sở UBND xã Sảng Mộc tới + 500m
	700
	490
	490

	2
	Từ cổng trụ sở UBND xã Sảng Mộc tới + 500m tới giáp Thần Sa 
	500
	350
	350

	II
	ĐƯỜNG NGHINH TƯỜNG - SẢNG MỘC (ĐƯỜNG ĐT271)
	 
	 
	 

	1
	Từ Giáp Nghinh Tường đến cầu tràn Bản Chương
	550
	390
	390

	2
	Từ cầu tràn Bản Chương đến cổng trụ sở UBND xã 
	700
	490
	490

	III
	CÁC NHÁNH PHỤ
	 
	 
	 

	1
	Từ cổng trụ sở UBND xã tới cầu tràn ngã ba Bản Chương Nà Ca
	700
	490
	490

	2
	Từ giáp ĐT271  tới + 300m ( đường đi xóm Nà Lay)
	700
	490
	490

	3
	Từ đường Sảng Mộc Thần Sa đi Khuổi Uốn + 500m
	550
	390
	390

	4
	Các nhánh còn lại đi nhà văn hóa các xóm
	400
	280
	280

	5
	Từ nhà văn hoá xóm Bản Chấu tới + 600m (đi cầu tràn)
	400
	280
	280

	 
	KHU DÂN CƯ 
	 
	 
	 

	Vị trí 1
	Các tuyến đường nhựa, bê tông có mặt đường rộng từ ≥ 2,5m
	300
	210
	210

	
	Các tuyến đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng từ ≥ 3,5m
	300
	210
	210

	Vị trí 2
	Các tuyến đường nhựa, bê tông có mặt đường rộng rộng từ ≥ 2m đến < 2,5m
	260
	180
	180

	
	Các tuyến đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng từ ≥ 2m đến < 3,5m
	260
	180
	180

	Vị trí 3
	Các tuyến đường < 2,5m hoặc chưa có đường
	220
	150
	150









27. Xã Thần Sa
	STT
	Tên đơn vị hành chính, vị trí, tuyến đường
	Giá đất (1.000đồng/m2)

	
	
	Đất ở
	Đất TMDV
	Đất SXKD PNN, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

	I
	ĐƯỜNG THẦN SA - SẢNG MỘC
	 
	 
	 

	1
	Từ cổng Chợ Thượng Nung + 500 m về hai phía
	670
	470
	470

	2
	Các đoạn còn lại nằm trên trục đường Thần Sa - Sảng Mộc
	400
	280
	280

	 
	Trục phụ
	 
	 
	 

	1
	Từ đường Thần Sa - Sảng Mộc đến cổng Trường Trung học cơ sở Thượng Nung
	400
	280
	280

	II
	ĐƯỜNG LA HIÊN - THẦN SA
	 
	 
	 

	1
	Các đoạn thuộc trục chính đường La Hiên - Thần Sa
	420
	290
	290

	 
	Trục phụ
	 
	 
	 

	1
	Từ đường La Hiên đến UBND xã Thần Sa
	380
	270
	270

	2
	Từ UBND xã Thần Sa tới giáp đất xã Văn Lăng
	300
	210
	210

	3
	Từ UBND xã Thần Sa đến ngã ba suối Phung
	300
	210
	210

	III
	Các khu dân cư, khu tái định cư
	 
	 
	 

	1
	Khu tái định cư tập trung khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xóm Tân Kim, xã Thần Sa, đường quy hoạch rộng 13m
	1000
	700
	700

	 
	KHU DÂN CƯ 
	 
	 
	 

	Vị trí 1
	Các tuyến đường nhựa, bê tông có mặt đường rộng từ ≥ 2,5m
	270
	190
	190

	
	Các tuyến đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng từ ≥ 3,5m
	270
	190
	190

	Vị trí 2
	Các tuyến đường nhựa, bê tông có mặt đường rộng rộng từ ≥ 2m đến < 2,5m
	230
	160
	160

	
	Các tuyến đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng từ ≥ 2m đến < 3,5m
	230
	160
	160

	Vị trí 3
	Các tuyến đường < 2,5m hoặc chưa có đường
	200
	140
	140








28. Xã Tràng Xá
	STT
	Tên đơn vị hành chính, vị trí, tuyến đường
	Giá đất (1.000đồng/m2)

	
	
	Đất ở
	Đất TMDV
	Đất SXKD PNN, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

	A
	TUYẾN TỈNH LỘ
	 
	 
	 

	I
	TỈNH LỘ 265 VÕ NHAI - DÂN TIẾN
	 
	 
	 

	1
	Từ cầu Suối Lũ đến Km7 (Trường Tiểu học Tràng Xá)
	900
	630
	630

	2
	Từ Km7 (Trường Tiểu học Tràng Xá) đến Km8 (cầu Bắc Bén)
	1250
	880
	880

	3
	Từ Km8 (cầu Bắc Bén) đến Km8/H4 (bưu điện xã Tràng Xá)
	2650
	1860
	1860

	4
	Từ Km8/H4 (Bưu điện xã Tràng Xá) đến Km10/H4 
	2300
	1610
	1610

	5
	Từ Km10/H4 đến Km10/H8 (cổng Trường Trung học cơ sở Tràng Xá + 200m về 2 phía)
	2200
	1540
	1540

	6
	Từ Km10/H8 đến Km13 (Giáp đất xã Dân Tiến)
	800
	560
	560

	 
	Trục phụ
	 
	 
	 

	1
	Từ Tỉnh lộ 265 (hiệu thuốc Tràng Xá) đến Trạm y tế xã
	1850
	1300
	1300

	2
	Từ Tỉnh lộ 265 đi vào UBND xã Tràng Xá đến nhà ông Nguyễn Viết Luyện
	1400
	980
	980

	B
	CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHÁC
	 
	 
	 

	I
	ĐƯỜNG TRÀNG XÁ - DÂN TIẾN
	 
	 
	 

	1
	Từ ngã 3 Làng Tràng đi vào xóm Tân Tiến (Xã Dân Tiến) đến hết đất Tràng Xá (Giáp đất Dân Tiến)
	750
	530
	530

	II
	ĐƯỜNG ĐÔNG BO XÃ TRÀNG XÁ - DÂN TIẾN
	 
	 
	 

	1
	Cổng Trường Tiểu học Đông Bo + 200m về hai phía
	900
	630
	630

	2
	Các đoạn còn lại
	600
	420
	420

	III
	ĐƯỜNG TRÀNG XÁ -  ĐÈO NHÂU
	 
	 
	 

	1
	Từ cầu tràn Tràng Xá đến Km27/H7
	750
	530
	530

	2
	Từ cầu tràn Đèo Bò đến cầu tràn Gốc Đa
	850
	600
	600

	3
	Các đoạn còn lại thuộc đường Tràng Xá - Đèo Nhâu
	600
	420
	420

	 
	KHU DÂN CƯ 
	 
	 
	 

	Vị trí 1
	Các tuyến đường nhựa, bê tông có mặt đường rộng từ ≥ 2,5m
	310
	220
	220

	
	Các tuyến đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng từ ≥ 3,5m
	310
	220
	220

	Vị trí 2
	Các tuyến đường nhựa, bê tông có mặt đường rộng rộng từ ≥ 2m đến < 2,5m
	260
	180
	180

	
	Các tuyến đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng từ ≥ 2m đến < 3,5m
	260
	180
	180

	Vị trí 3
	Các tuyến đường < 2,5m hoặc chưa có đường
	220
	150
	150


























29. Xã La Hiên
	STT
	Tên đơn vị hành chính, vị trí, tuyến đường
	Giá đất (1.000đồng/m2)

	
	
	Đất ở
	Đất TMDV
	Đất SXKD PNN, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

	A
	QUỐC LỘ 1B (từ giáp đất xã Võ Nhai đến giáp đất xã Quang Sơn
	 
	 
	 

	1
	Từ cổng cụm công nghiệp Trúc Mai (Giáp đất Võ Nhai) đến Km119/H4
	1.200
	840
	840

	2
	Từ Km119/H4 đến Km122/H3 (Cầu Quýt)
	1.500
	1050
	1050

	3
	Km122/H3 (Cầu Quýt) đến Km124/H1 (trạm Y tế xã La Hiên )
	1.800
	1260
	1260

	4
	Từ Km124/H1 (Trạm Y tế xã La Hiên) đến Km124/H8 (đường rẽ vào Trường Trung học cơ sở La Hiên)
	2.800
	1960
	1960

	5
	Từ Km124/H8 (đường rẽ vào Trường Trung học cơ sở xã La Hiên) đến Km125 + 80 (đường rẽ vào UBND xã La Hiên)
	4.500
	3150
	3150

	6
	Từ Km125 + 80 (đường rẽ vào UBND xã La Hiên) đến Km125/H2 (cầu La Hiên)
	7.500
	5250
	5250

	7
	Từ Km125/H2 (cầu La Hiên) đến Km126/H3 (nhà máy nước khoáng AVA La Hiên)
	4.500
	3150
	3150

	8
	Từ Km126/H3 (nhà máy nước khoáng AVA La Hiên) đến Km127/H2 (Nhà máy Xi măng La Hiên)
	2.800
	1960
	1960

	9
	Km127/H2 (Nhà máy Xi măng La Hiên) đến Km128/H1 (giáp đất xã Quang Sơn)
	2.000
	1400
	1400

	 
	Trục phụ
	
	 
	 

	1
	Các trục phụ đường bê tông ≥ 3m còn lại thuộc xã La Hiên (cũ) từ Quốc lộ 1B vào 200m
	850
	600
	600

	B
	CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHÁC
	
	 
	 

	I
	ĐƯỜNG LA HIÊN - NGHINH TƯỜNG
	
	 
	 

	1
	Từ Quốc lộ 1B đến Km0/H1 + 50
	4.000
	2800
	2800

	2
	Từ Km0/H1 + 50 đến Km0/H6 (dốc Suối Đát)
	3.000
	2100
	2100

	
	Km0/H6 (dốc Suối Đát) đến Km2/H4
	1.500
	1050
	1050

	3
	Từ Km2/H4 đến Km7/H6 (đường rẽ vào Trường Trung học phổ thông Trần Phú)
	950
	670
	670

	4
	Từ Km7/H6 (đường rẽ vào Trường Trung học phổ thông Trần Phú) đến Km8/H1 (ngã ba Cúc Đường cũ)
	2.400
	1680
	1680

	5
	Từ Km8/H1 (ngã ba Cúc Đường cũ) đến qua Công an xã La Hiên 100m
	1.320
	920
	920

	6
	Từ Km8/H1 (ngã ba Cúc Đường cũ) đi tiếp 200m đường đi Thần Sa
	1.300
	910
	910

	7
	Từ qua Công an xã La Hiên 100m đến Km 9/H4 (trạm Y tế xã Cúc Đường (cũ))
	1.200
	840
	840

	8
	Từ Km9/H4 (trạm Y tế xã Cúc Đường (cũ)) đến hết đất La Hiên (Đường đi đến Trường Mầm non xã Vũ Chấn (cũ))
	650
	460
	460

	II
	ĐƯỜNG LA HIÊN - THẦN SA
	
	 
	 

	1
	Các đoạn nằm trên trục đường Cúc Đường (cũ) - Thượng Nung (cũ)
	500
	350
	350

	 
	Trục phụ
	
	 
	 

	1
	Từ đường Cúc Đường (cũ) đến hết đất La Hiên ( Đường đi Ủy ban nhân dân xã Thần Sa)
	400
	280
	280

	 
	KHU DÂN CƯ 
	
	 
	 

	Vị trí 1
	Các tuyến đường nhựa, bê tông có mặt đường rộng từ ≥ 2,5m
	310
	220
	220

	
	Các tuyến đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng từ ≥ 3,5m
	310
	220
	220

	Vị trí 2
	Các tuyến đường nhựa, bê tông có mặt đường rộng rộng từ ≥ 2m đến < 2,5m
	270
	190
	190

	
	Các tuyến đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng từ ≥ 2m đến < 3,5m
	270
	190
	190

	Vị trí 3
	Các tuyến đường < 2,5m hoặc chưa có đường
	240
	170
	170
















30. Xã Nghinh Tường
	STT
	Tên đơn vị hành chính, vị trí, tuyến đường
	Giá đất (1.000đồng/m2)

	
	
	Đất ở
	Đất TMDV
	Đất SXKD PNN, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

	I
	ĐƯỜNG LA HIÊN - NGHINH TƯỜNG
	 
	 
	 

	1
	Từ Km9/H4 (trạm Y tế xã Cúc Đường (cũ)) đến Trường Mầm non xã Nghinh Tường
	600
	420
	420

	2
	Từ Trường Mầm non xã Nghinh Tường đến đường rẽ vào xóm Khe Rịa
	700
	490
	490

	3
	Từ đường rẽ vào xóm Khe Rịa đi xã Nghinh Tường đến hết đất xã Vũ Chấn (cũ)
	600
	420
	420

	II
	ĐƯỜNG LIÊN XÃ NGHINH TƯỜNG - SẢNG MỘC
	 
	 
	 

	1
	Từ Trạm bảo vệ rừng số 1 đến cầu Na Mao
	700
	490
	490

	 
	Trục phụ 
	 
	 
	 

	1
	Từ cầu Na Mao đến cổng UBND xã Nghinh Tường
	600
	420
	420

	2
	Ngã 3 Chợ Nghinh Tường đến trạm y tế xã
	500
	350
	350

	3
	Đường dọc theo chợ Nghinh Tường
	550
	390
	390

	4
	Từ Cầu Na Mao đến giáp xã Sảng Mộc
	550
	390
	390

	5
	Từ giáp đất xã Vũ Chấn (cũ) đến trạm bảo vệ rừng số 1
	550
	390
	390

	 
	KHU DÂN CƯ 
	 
	 
	 

	Vị trí 1
	Các tuyến đường nhựa, bê tông có mặt đường rộng từ ≥ 2,5m
	280
	200
	200

	
	Các tuyến đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng từ ≥ 3,5m
	280
	200
	200

	Vị trí 2
	Các tuyến đường nhựa, bê tông có mặt đường rộng rộng từ ≥ 2m đến < 2,5m
	250
	180
	180

	
	Các tuyến đường đất, đường cấp phối có mặt đường rộng từ ≥ 2m đến < 3,5m
	250
	180
	180

	Vị trí 3
	Các tuyến đường < 2,5m hoặc chưa có đường
	220
	150
	150
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